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A [bookmark: _Toc108773181][bookmark: _Toc122598302]PHẦN MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc108773182][bookmark: _Toc122598303][bookmark: _Toc39601457][bookmark: _Toc46710886]LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH
Theo Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hoài Nhơn được xác định là đô thị hạt nhân phía Bắc tỉnh Bình Định.
Phân khu đô thị Hoài Hương thuộc địa giới hành chính phường Hoài Hương, nằm trong khu vực phát triển mở rộng đô thị trung tâm, là một trong 11 phường của Hoài Nhơn, là khu vực có cảnh quan thiên nhiên đẹp, có tiềm năng đất đai lớn, là khu vực có tốc độ đô thị hóa khá nhanh. Hiện nay, trong khu vực có nhiều dự án phát triển các khu đô thị mới, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị đang triển khai, đóng góp vai trò quan trọng đối với thị xã Hoài Nhơn trong việc tạo lập hình ảnh đô thị mới hiện đại chất lượng cao.
Nhằm cụ thể hóa Đồ án QHCHN2035 đã được UBND Tỉnh phê duyệt, đáp ứng kịp thời công tác quản lý xây dựng đô thị; làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết; Đầu tư xây dựng Thị xã Hoài Nhơn nói chung theo đúng định hướng của QHC nói chung và mục tiêu đạt được đô thị loại III của đô thị Hoài Hương vào năm 2035 nói riêng, do vậy việc lập quy hoạch phân khu đô thị Hoài Hương, tỷ lệ 1/2000 là cần thiết.
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: _Toc39601458][bookmark: _Toc46710889][bookmark: _Toc108773183][bookmark: _Toc122598304]CƠ SỞ PHÁP LÝ LẬP QUY HOẠCH
[bookmark: _Toc108773184][bookmark: _Toc122598305]Các văn bản pháp lý:
[bookmark: bookmark13]- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; 
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch xây dựng số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018;
- Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ quy định lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010;
- Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
- Căn cứ Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Bình Định v/v ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh;
- Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035;
 		- Căn cứ Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND huyện Hoài Nhơn về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch và chi phí dự toán quy hoạch  phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực đô thị Hoài Hương - Hoài Nhơn;
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark30][bookmark: _Toc108773185][bookmark: _Toc122598306]Nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ:
· [bookmark: bookmark31]Hồ sơ đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035 đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 27/6/2019;
· [bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Hồ sơ đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 tỷ lệ 1/100.000 đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt;
· [bookmark: bookmark34]Các số liệu về chức năng sử dụng, quy mô diện tích đất và các số liệu hiện trạng... được thu thập năm 2019 và do chính quyền địa phương cung cấp;
· [bookmark: bookmark35]Các đồ án quy hoạch, hồ sơ quy hoạch đã giải quyết, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, do chính quyền địa phương; cơ quan đơn vị liên quan cung cấp năm 2021;
· [bookmark: bookmark36]Bản đồ đo đạc hiện trạng, tỷ lệ 1/2.000;
· [bookmark: bookmark37]Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các văn bản pháp luật hiện hành.
[bookmark: _Toc39601459][bookmark: _Toc46710892][bookmark: _Toc108773186][bookmark: _Toc122598307]MỤC TIÊU, TÍNH CHẤT VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN
		- Cụ thể hóa các định hướng của Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035, đáp ứng thời gian, yêu cầu quản lý nhà nước.
[bookmark: _Toc108773187][bookmark: _Toc122598308]Tính chất:
	- Là đô thị mới với chức năng là trung tâm du lịch, dịch vụ thương mại và khu ở mới.
	- Phát triển đô thị mới với chức năng chính là trung tâm du lịch, dịch vụ thương mại và khu ở mới; ưu tiên xây dựng các khu đô thị mới, các khu du lịch, thương mại dịch vụ dọc sông Lại Giang và dọc khu vực bờ biển;
	- Quy hoạch hoàn chỉnh về mặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan; tạo sự kết nối trong tổng thể của đô thị Hoài Nhơn trên cơ sở cải tạo các khu dân cư hiện hữu, xây dựng các khu ở mới gắn với du lịch, dịch vụ thương mại phục vụ cho nhu cầu ở, vui chơi, giải trí của người dân đô thị và tạo tiền đề phát triển đô thị.
[bookmark: _Toc108773188][bookmark: _Toc122598309] Mục tiêu:
	- Định hướng về không gian kiến trúc cảnh quan, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại khu vực, làm cơ sở lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000;
	- Xây dựng hình ảnh khu đô thị mới, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan có đặc trưng riêng phù hợp với chức năng đô thị mới, định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Từng bước nâng cấp và phát triển khu vực đô thị Hoài Hương hoàn chỉnh các tiêu chí của đô thị loại III, trực thuộc thị xã Hoài Nhơn.
	-Tạo cơ sở pháp lý cho việc lập quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng và kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch.
[bookmark: _Toc46710894][bookmark: _Toc108773189][bookmark: _Toc122598310]Nhiệm vụ của đồ án:
	- Rà soát quỹ đất hiện đang sử dụng trong khu vực nghiên cứu, phân định theo các tiêu chí để xác định các quỹ đất chưa sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả
	- Đánh giá các yếu tố cảnh quan cũng như tiềm năng để phát triển các quỹ đất theo tiêu chí phù hợp với cảnh quan, lợi ích cộng đồng, phát triển du lịch, dịch vụ…hoặc quản lý của địa phương
	- Rà soát hệ thống HTKT, kết nối đồng bộ giữa các khu vực mới và cũ; rà soát các tuyến giao thông hẻm chính kết nối  với các Trục chính đô thị, đề xuất giải pháp tổng thể chỉnh trang các hẻm; bổ sung các chỉ tiêu quy hoạch còn thiếu hoặc cân đối đồng bộ giữa các chỉ tiêu với nhau.
	- Đề xuất các giải pháp khắc phục thông qua phương án quy hoạch sử dụng đất, phương án tổ chức không gian cảnh quan, phương án bố trí hệ thống hạ tầng khung và hạ tầng cho từng tiểu khu vực, khu vực; hướng dẫn thiết kế đô thị, mẫu nhà, mẫu kiến trúc điển hình…
	- Đề xuất các ý tưởng về cơ chế nhằm có cơ chế khuyến khích người dân, cộng đồng, các tổ chức tham gia vào công tác chỉnh trang, xây dựng theo quy hoạch.
[bookmark: _Toc39601461][bookmark: _Toc46710895][bookmark: _Toc108773190][bookmark: _Toc122598311]VỊ TRÍ VÀ QUY MÔ KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH
· [bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]Khu vực nghiên cứu phân khu đô thị Hoài Hương nằm phía Đông thị xã Hoài Nhơn. thuộc địa giới hành chính phường Hoài Hương và Hoài Thanh.
· [bookmark: bookmark40]Giới hạn cụ thể như sau:
[bookmark: bookmark41]+ Phía Bắc giáp: Phường Tam Quan Nam.
+ Phía Nam giáp: Sông Lại.
+ Phía Đông giáp: biển Đông.
+ Phía Tây giáp: phường Hoài Thanh.
· Quy mô nghiên cứu khoảng: 1.132 ha.
[image: ]


[bookmark: _Toc46710896][bookmark: _Toc108773191][bookmark: _Toc122598312]ĐIỀU KIỆN TƯ NHIÊN – ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

[bookmark: _Toc46710897][bookmark: _Toc108773192][bookmark: _Toc122598313]ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
[bookmark: _Toc46710898][bookmark: _Toc108773193][bookmark: _Toc122598314]Điều kiện khí hậu
· Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa và khí hậu duyên hải Nam Trung Bộ với 2 mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa (mùa mưa từ  T9 đến T12, mùa khô từ  T1 đến T 8 )
· Chế độ nhiệt: Nhiệt độ trung bình hàng năm, tại Quy Nhơn 27,1oC. Nhiệt độ cao nhất có thể đạt 42oC và nhiệt độ thấp nhất xuống 15oC, biên độ ngày đêm trung bình 79oC về mùa hè và 46oC về mùa Đông.
· Số giờ nắng: Vùng nghiên cứu nằm trong khu vực có số giờ nắng khá nhiều, trung bình hàng năm có số giờ nắng hơn 2.368,6 giờ. Thời kỳ nhiều nắng từ tháng 3 đến tháng 9 và các tháng ít nắng là tháng 11 và tháng 12.
· Chế độ ẩm: Độ ẩm trong khu vực khá thấp, trung bình hàng năm khoảng 79%, các tháng (10 ÷ 12) tương đối ẩm và tháng 1÷9 là thời kỳ khô.
· Bốc Hơi: Lượng bốc hơi trung bình hàng năm khoảng 1102,3 mm, lượng bốc hơi lớn là tháng (6 ÷ 8), các tháng có lượng bốc hơi ít là tháng 1, tháng 2.
· Gió:  Hướng gió thịnh hành trong các tháng mùa Đông là hướng Tây Bắc sau đó đổi thành hướng Bắc và Đông Bắc. Về mùa Hạ thịnh hành theo hường Tây hoặc Tây Nam. Các hướng chuyển tiếp từ Hạ sang Đông, tháng X có hướng gió thịnh hành là Bắc hoặc Đông Bắc. Tháng IV là tháng chuyển tiếp từ Đông sang Hạ có hướng gió thịnh hành là Đông, Đông Bắc hoặc Đông Nam. Tốc độ gió bình quân từ 1,7 m/s. Mùa khô tốc độ gió cao hơn mùa mưa, ở những vùng ven biển khi có bão mạnh tốc độ gió đạt tới 40 m/s.
· Bão và áp thấp nhiệt đới : Bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến vùng nghiên cứu thường trùng vào mùa mưa từ tháng IX đến tháng XII. Địa hình vùng nghiên cứu rất thuận lợi cho việc đón gió bão và mưa bão. Bão thường gây ra mưa lớn dữ dội, lượng mưa có thể đạt (300÷400) mm ngày. Khi có bão hoặc bão tan chuyển thành áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng vào trong vùng thường gây mưa trên diện rộng trong vùng.
· Dải hội tụ nhiệt đới: Dạng thời tiết này thưởng ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ nói chung và Bình Định nói riêng vào các tháng IX, X và đôi khi vào các tháng V, VI.
· Không khí lạnh : Không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng nghiên cứu vào các tháng X đến tháng XII. Trung bình mỗi năm có (1÷ 2) đợt,  năm nhiều nhất có tới 4 đợt. 
· Chế độ mưa : Lượng mưa năm trung bình nhiều năm trên vùng nghiên cứu, đạt từ (1700  ÷  1800) mm
+ Mùa mưa ngắn chỉ từ (3÷4) tháng, từ tháng IX đến tháng XII hàng năm. Lượng mưa trong mùa mưa ở đây chiếm từ (65÷80)% lượng mưa cả năm. 
+ Trong khi đó mùa khô kéo dài (8÷9) tháng, từ tháng I đến tháng VIII với lượng mưa chỉ chiếm (20 ÷ 35)% tổng lượng mưa năm. 
[bookmark: _Toc46710899][bookmark: _Toc108773194][bookmark: _Toc122598315]Điều kiện thủy văn
 - Khu vực nghiên cứu chịu chế độ thủy văn của hệ thống sông Lại, sông Lại Giang chảy qua phía Nam khu vực quy hoạch dài 85 km là hệ thống sông lớn thứ 2 của tỉnh. Vùng phía Bắc huyện có hệ thống các sông nhỏ đổ ra biển qua cửa Tam Quan. ngoài ra vùng quy hoạch  còn có các hệ thống kênh tiêu, hồ . Hệ thống đê biển, đê sông: hệ thống đê ven biển với tổng chiều dài khá lớn. 

- Hải văn: chế độ thuỷ triều ở đây là bán nhật triều không đều thời gian trong tháng, khoảng 20 ngày nhật triều. Biên độ của nhật triều từ (1,22,2m) nước ròng là (0,51m). Mùa mưa do lượng nước mưa trùng với biên độ của triều cường có thể gây ra sự chênh lệch từ (0,40,6m).
[bookmark: _Toc46710900][bookmark: _Toc108773195][bookmark: _Toc122598316]ĐIỀU KIỆN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN
[bookmark: _Toc46710901][bookmark: _Toc108773196][bookmark: _Toc122598317]Hiện trạng dân cư khu vực lập quy hoạch
[bookmark: bookmark45]- Hiện trạng dân cư trong ranh giới phân khu đô thị thuộc 11 khu phố.
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]- Tổng quy mô dân số khoảng: 21.341 người (100%)
- Tổng số hộ khoảng: 5.857 hộ
- Mật độ phân bổ dân số: 1.562 người/km2
- Tỷ lệ tăng tự nhiên: 1,12%/ năm

Biểu đồ dân số đô thị khu vực quy hoạch (đơn vị: người)
(Nguồn: niên giám thống kê phường Hoài Hương- Hoài Thanh năm 2019)
	BẢNG THỐNG KÊ DÂN SỐ TRÊN ĐỊA BÀN LẬP QH

	STT
	KHU PHỐ
	DÂN SỐ
	SỐ HỘ

	 
	Phường Hoài Hương
	16.764
	4.672

	1
	Thạnh Xuân
	1.901
	526

	2
	Thạnh Xuân Bắc
	1.172
	354

	3
	Thạnh Xuân Đông
	1.497
	410

	4
	Ca Công
	1.901
	498

	5
	Ca Công Nam
	1.300
	390

	6
	Nhuận An
	1.287
	354

	7
	Nhuận An Đông
	1.608
	435

	8
	Phú An
	1.260
	369

	9
	Thiện Đức
	1.853
	518

	10
	Thiện Đức Bắc
	1.224
	336

	11
	Thiện Đức Đông
	1.761
	482

	 
	Phường Hoài Thanh
	4.577
	1.185

	1
	Trường An 2
	1.400
	370

	2
	Lâm trúc 1
	1.485
	372

	3
	Lâm trúc 2
	1.692
	443

	 
	Tổng cộng
	21.341
	5.857


[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: _Toc108773197][bookmark: _Toc122598318]Hiện trạng sử dụng đất :
· [bookmark: bookmark50]Tổng diện tích trong ranh giới nghiên cứu khoảng:	1.132 ha
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

	TT
	Loại đất
	Diện tích        (ha)
	Tỷ lệ         (%)

	1
	Đất nhóm nhà ở 
	516,69
	45,64

	2
	Đất công cộng đơn vị ở
	0,77
	0,07

	3
	Đất trung tâm y tế
	0,12
	0,01

	4
	Đất trường học
	7,84
	0,69

	5
	Đất Tôn giáo, Di tích
	1,33
	0,12

	6
	Đất cơ quan
	0,50
	0,04

	7
	Đất trung tâm thể dục thể thao, công viên
	2,43
	0,22

	8
	Đất nông nghiệp
	312,95
	27,65

	9
	Đất lâm nghiệp
	68,65
	6,06

	10
	Đất nghĩa trang
	30,34
	2,68

	11
	Đất cát
	23,97
	2,12

	12
	Đất cây xăng
	0,28
	0,03

	13
	Đất công nghiệp (nhà máy may)
	0,50
	0,04

	14
	Đất mặt nước
	55,86
	4,93

	15
	Đất giao thông
	109,77
	9,70

	 
	Tổng cộng
	1.132
	100







Đất công trình công cộng:
- Đất công cộng, hành chính, dịch vụ thương mại
Trong khu vực không có công trình thương mại văn hóa lớn, chủ yếu là công trình công cộng gồm: chợ Ca Công, UBND phường Hoài Hương, nhà văn hóa, trung tâm y tế phường,  trung tâm văn hóa thể thao, bưu điện.... các công trình trụ sở, nhà văn hóa khu vực được phân bố đều ở các phường và thôn xóm. Một số công trình được xây dựng trong những năm gần đây có chất lượng tốt, hình thức kiến trúc hiện đại như : UBND phường Hoài Hương,….
+ Trung tâm hành chính chính trị phường Hoài Hương (Gồm Đảng Uỷ, UBND, Hội đồng nhân dân, Toà án, Viện Kiểm soát, Trung tâm Y tế, nhà văn hoá.... đã được xây dựng hoàn thiện), 
+ Trụ sở UBND phường, trạm y tế, nhà văn hóa, chợ tập trung ở khu vực trung tâm của phường tạo thành cụm.
+ Chợ: bao gồm 03 chợ, chợ Hoài Hương ở khu Ca Công, và 02 chợ có quy mô nhỏ.
· [bookmark: bookmark51]Mạng lưới công trình y tế:
- Trong khu vực hiện có Phòng khám khu vực Hoài Hương tại khu vực khu phố Thạnh Xuân Đông và các trạm y tế khu phố. Tuy nhiên các trạm này có quy mô nhỏ, trang thiết bị không đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân.
[bookmark: bookmark53]Đất cây xanh thể dục thể thao:
· [bookmark: bookmark54]Trong khu vực nghiên cứu có 01 trung tâm thể dục thể thao tập trung, đã được hoàn thiện về cơ bản, và 01 công viên phường đang được thi công tại khu Thạnh Xuân Đông.
· Mỗi khu phố đều có Nhà văn hóa và Khu thể thao riêng.
	[image: ]
	[image: ]

	Sân vận động phường
	Công viên Phường (đang thi công)


Đất trường học:
· [bookmark: bookmark55]Có 12 trường học, mầm non trong ranh giới nghiên cứu.
Trong đó:
+ 01 trường phổ thông trung học: Trường THPT Nguyễn Du (quy mô khoảng 2 ha).
+ 11 trường tiểu học, trung học cơ sở, mầm non, bao gồm 1 trường trung học cơ sở, 6 trường tiểu học, 4 trường mầm non.
+ Hệ thống trường tiểu học, trung học cơ sở, mầm non có đầy đủ ở các phường và thôn xóm, mỗi phường có khoảng 1-2 trường TH và THCS; mỗi điểm dân cư hầu hết đều có 1 nhà trẻ. Tuy nhiên, quy mô và chất lượng chưa đáp ứng được nhu cầu hiện có.
· [bookmark: bookmark56]Một số ít trường có quy mô đất tương đối lớn đáp ứng được nhu cầu hiện tại, phần còn lại vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ, có quy mô nhỏ, nhiều công trình xuống cấp.
[bookmark: bookmark57]Đất ở:
· [bookmark: bookmark58]Đất ở làng xóm bố trí ở 11 khu phố, tổ được phân bố đều theo các khu vực trong ranh giới nghiên cứu.
[image: ]
- Đất ở làng xóm hình thành từ lâu đời với kiểu nhà ở theo dạng làng xóm truyền thống gắn liền với sự phát triển của khu vực này. Dân cư làng xóm đa phần có mật độ xây dựng thấp, có lối sống theo sản xuất nông, ngư nghiệp. Nhà ở làng xóm đang dần đô thị hóa tự phát, thiếu sự kiểm soát nên mất dần giá trị kiến trúc nhà ở truyền thống cũ. Do vậy, trong khu vực này cần lập dự án riêng và việc quản lý xây dựng trong khu vực cần phải chặt chẽ và dành quỹ đất để phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng đô thị.
[bookmark: bookmark59]Đất cơ quan, viện nghiên cứu, trường đào tạo:
· [bookmark: bookmark62]Trụ sở cơ quan, công ty: Trong khu vực nghiên cứu hiện có các trụ sở cơ quan, rải rác trên địa bàn. Đa phần đất cơ quan đơn vị được cấp đất theo đúng quy định và quy hoạch được UBND thị xã Hoài Nhơn duyệt, nhiều trụ sở cơ quan đơn vị được xây dựng hiện đại trong những năm gần đây đóng góp cảnh quan không gian kiến trúc cho khu vực như UBND phường Hoài Hương...
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]Đất di tích, tôn giáo - tín ngưỡng:
[bookmark: bookmark65]Đất di tích, tôn giáo - tín ngưỡng bao gồm các đình, chùa, nhà thờ, đền gắn với làng xóm, với tổng số 09 công trình.
[bookmark: bookmark66]Đất an ninh, quốc phòng:
· [bookmark: bookmark69]Đất an ninh quốc phòng nằm tại khu vực Lâm trúc 2, quy mô khoảng 0,13 ha.
Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật:
· [bookmark: bookmark70]Bao gồm Trạm bơm tăng áp Hoài Hương công suất 1.600m3 ngày đêm trên trục đường Hoàng Hoa Thám thuộc khu vực Thiện Đức, trạm biến áp, tuyến điện 110KV, 35KV, 22KV, 10KV.
Đất giao thông:
Đất giao thông bao gồm tỉnh lộ (đường ĐT639), đường liên phường (đường Trường Chinh), …
Đất nghĩa trang, nghĩa địa:
Trong khu vực có 1 nghĩa trang liệt sỹ nằm tại khu vực Thiện Đức và nhiều nghĩa địa nhân dân gắn liền với từng thôn xóm của các phường trong khu vực nghiên cứu. Các nghĩa trang này đều gây ô nhiễm môi trường.
	[image: ]
	[image: ]

	Nghĩa trang liệt sỹ
	Nghĩa trang nhân dân


Đất dự án đang triển khai:
Trong khu vực nghiên cứu có 03 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng: Đường liên phường Ca Công- Tài Lương, đường ven biển quốc gia ĐT 639, khu TĐC phục vụ dự án đường VBQG.
Đất nông nghiệp, đất không sử dụng
· [bookmark: bookmark71]Đất nông nghiệp, đất không sử dụng chiếm phần lớn diện tích trong ranh giới nghiên cứu (khoảng 25,1%). Trong đó đất nông nghiệp chủ yếu trồng lúa và một phần trồng cây ăn quả..
Mặt nước:
- Khu vực QH có con sông Lại chảy qua ở phía Nam, chảy ra biển thông qua cửa sông An Dũ.
· [bookmark: bookmark72]Có nhiều hồ ao: hồ Ca Công, bàu Sen, bàu Đá.
· [bookmark: bookmark73]Hệ thống mương trong khu vực chủ yếu phục vụ tiêu thoát lũ và tưới tiêu cho nông nghiệp.
· [bookmark: bookmark74]Với đặc điểm tự nhiên nhiều hồ ao đầm phá là yếu tố thuận lợi cho tiêu thoát nước đồng thời cũng là cảnh quan tự nhiên cần khai thác trong quy hoạch tạo nên đặc trưng đô thị cho vực.
[bookmark: bookmark75][bookmark: _Toc108773198][bookmark: _Toc122598319]Hiện trạng kiến trúc- cảnh quan:
Cảnh quan tự nhiên:
· [bookmark: bookmark76]Khu vực nghiên cứu nằm kề cận với sông Lại là không gian cảnh quan thiên nhiên có giá trị.
· [bookmark: bookmark77]Trong khu vực nghiên cứu có nhiều ao hồ, kênh mương phục vụ tưới tiêu thoát nước sẽ là cơ sở để tạo lập không gian cây xanh mặt nước, cải tạo môi trường đô thị.
· [bookmark: bookmark78]Các cụm làng xóm với kiến trúc của vùng Trung Bộ, đang bị đô thị hóa tự phát.
[image: ]
Quang cảnh khu vực Quy hoạch nhìn từ trên cao
Kiến trúc công trình:
· [bookmark: bookmark79]Công trình công cộng:
Công trình thương mại, dịch vụ, chợ phần lớn quy mô nhỏ phục vụ cấp phường. Các công trình công cộng chủ yếu xây dựng thấp tầng, hình thức kiến trúc chưa gắn kết với không gian xung quanh. Chưa có khu trung tâm công cộng thương mại văn phòng tài chính lớn. Thiếu các không gian công trình lớn tạo điểm nhấn cho khu vực.
Hiện trong khu nghiên cứu chỉ có Phòng khám KV Hoài Hương, với tầng cao công trình 2 tầng.
[image: ]`
Các phường, thôn tổ dân phố có các công trình văn hóa sinh hoạt cộng đồng. Chưa có các công trình văn hóa lớn.
· [bookmark: bookmark80]Công trình trường học, trường mầm non:
Các trường học cơ bản được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, phần lớn là công trình được cải tạo nâng cấp và xây dựng mới trong những năm gần đây, có hình thức kiến trúc tương đối đẹp, tầng cao khoảng 2- 3 tầng .
Các công trình nhà trẻ, mẫu giáo đa số là 1-2 tầng, chất lượng trung bình, diện tích nhỏ, nhất là những công trình thuê hoặc mượn đất của các đơn vị khác. Cơ sở vật chất như trường lớp, sân vườn, mật độ xây dựng thường không đảm bảo đúng theo quy chuẩn hiện hành.
· [bookmark: bookmark81]Công trình nhà ở
Nhà ở làng xóm xây dựng từ lâu đời, đa phần thấp tầng, gắn với không gian cây xanh và vườn liền kề. Tuy nhiên, với tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng cao, tình trạng chia lẻ mảnh đất để xây dựng thiếu sự kiểm soát ngày càng nhiều, dẫn tới tình trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngày càng xuống cấp, hệ thống giao thông thiếu, đặc biệt là thiếu chỗ đỗ xe. Hầu hết các khu ở hiện là các thôn xóm đều chưa được quy hoạch, kiến trúc khu vực này có thể chia làm 2 loại: . Loại thứ nhất: làng xóm đang bị quá trình đô thị hoá tác động mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt thôn xóm, xây dựng mật độ tương đối cao khoảng 30 - 40%, tầng cao trung bình 2- 3 tầng, chất lượng công trình trung bình khá. Loại thứ hai: làng xóm chịu tác động ít hơn của quá trình đô thị hoá, còn giữ được hình thức vốn có của nhà ở truyền thống vùng đồng bằng Trung bộ như nhà có sân vườn, mái ngói. Công trình cao trung bình 1- 2 tầng, mật độ xây dựng thấp khoảng 25 - 30%, chất lượng công trình trung bình.
Tại khu vực nhà ở làng xóm, một điều không tránh khỏi là một số làng xóm đang dần dần đô thị hoá với những ảnh hưởng của kiến trúc đô thị. Các công trình được xây dựng cải tạo ngày một nhiều với nhiều kiểu kiến trúc khác nhau, quy mô từ 2 đến 3 tầng góp phần cải thiên điều kiện sống cho cư dân làm thay đổi bộ mặt của kiến trúc truyền thống. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng kỹ thuật như đường, cấp nước, thoát nước, cấp điện đi kèm được xây dựng không đồng bộ dẫn đến tình trạng thiếu hụt, không đáp ứng được nhu cầu của người dân. Một điều hạn chế khác là mật độ xây dựng sẽ ngày một tăng làm mất dần đi không gian kiến trúc làng xóm cổ truyền với nhiều cây xanh sân vườn.
Các công trình được xây dựng với nhiều hình thức kiến trúc của các thời kỳ phát triển khác nhau. Các công trình nhà gạch một tầng theo kiểu kiến trúc truyền thống xen lẫn với các công trình bê tông 2, 3 tầng được xây dựng trong những năm gần đây. Tầng cao công trình hầu hết từ 1-3 tầng.
Kiến trúc công trình nhà ở đô thị chủ yếu là nhà liền kế, đa phần những loại nhà này được đầu tư vào những năm gần đây nên hình thức kiến trúc tương đối đẹp. Đặc điểm cơ bản kiến trúc nhà ở kiểu nhà liền kề tạo thành dãy phố kết hợp cửa hàng buôn bán nhỏ, mật độ xây dựng tương đối cao, chất lượng trung bình khá, tầng cao trung bình khoảng 2- 4 tầng trên các đường phố lớn, 1- 3 tầng trên các đường nhỏ, đường nhánh.
Các công trình trong các dự án nhà ở phục vụ dự án đường ven biển Quốc gia: đang được triển khai xây dựng đồng bộ theo quy hoạch. Tạo được hình ảnh đô thị mới khang trang hiện đại.
Chưa có công trình nhà ở cao tầng nổi bật.
· [bookmark: bookmark82]Công trình cơ quan, viện nghiên cứu, trường đào tạo: Các khu đất hiện trạng cơ quan có quy mô không lớn, nằm phân tán, công trình chủ yếu là nhà 2-3 tầng, nằm ở khu trung tâm hiện hữu, có hình thức kiến trúc trung bình.
· [bookmark: bookmark83]Công trình di tích, tôn giáo - tín ngưỡng: Chủ yếu là đình, chùa đền nằm trong khu vực làng xóm. Với nhận thức ngày càng cao của người dân về giá trị di sản của các công trình di tích, tôn giáo nên các công trình và quần thể di sản ngày càng được tôn tạo bảo tồn, tuy nhiên cần có sự kiểm soát về hình thức kiến trúc để tránh tình trạng hiện đại hóa các công trình di tích, mất đi hình thái kiến trúc dân tộc.
· [bookmark: bookmark84]Công trình công nghiệp, kho tàng: Phân bố rải rác trong địa bàn, hầu hết là các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ chiều cao khoảng 1 tầng.
[bookmark: bookmark85][bookmark: _Toc108773199][bookmark: _Toc122598320]Hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật:
[bookmark: _Toc108773200][bookmark: _Toc122598321]Hiện trạng giao thông:
Khu đất lập quy hoạch hiện nay cơ bản vẫn thuộc khu vực nông nghiệp, chủ yếu là ruộng canh tác nên chỉ có các tuyến đường ngoài đô thị, bao gồm các tuyến tỉnh lộ, các tuyến giao thông liên phường, liên thôn và các tuyến đường dân sinh.
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	Tuyến Tài Lương- Ca Công
	Tuyến ĐT 629 (Trường Chinh)


· Tỉnh lộ
- Đi cắt qua khu đất lập quy hoạch hiện có tuyến ven biển Quốc gia ĐT639 với chiều dài khoảng 7km, với lộ giới QH là 30m.
· Đường liên phường
· Đường Trường Chinh (ĐT 629) là tuyến giao thông liên huyện nối từ trung tâm thị xã đến khu vực Quy hoạch. 
· Các tuyến đường liên phường và các tuyến đường khác
· Tuyến đường  Tài Lương- Ca Công: nối quốc lộ 1A với ĐT 639, có chiều dài qua khu đất lập quy hoạch khoảng 3km.
Bảng thống kê hiện trạng đường giao thông
	STT
	Tên đường
	Chiều dài 
(m)
	Lộ giới 
(m)
	Hiện trạng đường

	1
	Tỉnh lộ 639
 (đường Võ Nguyên Giáp)
	5476
	30
	đường nhựa
 (đang thi công)

	2
	Đường ĐH10 
(Đường Trường Chinh)
	3238
	26,5
	đường nhựa 164m
đường bê tông 3074m

	3
	Đường ĐH06
(Đường Bà Triệu)
	2851
	26,5
	đường bê tông

	4
	Đường Nguyễn Thị Định
	1626
	6
	đường bê tông

	5
	Đường Trường Sa
	2742
	9
	đường nhựa

	6
	Đường Hoàng Hoa Thám
	2035
	5,5
	đường bê tông

	7
	Đường Phan Trong Tuệ
	733
	9,5
	đường nhựa

	8
	Đường Nguyễn Hữu Huân
	575
	5,5
	đường bê tông

	9
	Đường Hồng Bàng
	536
	5,5
	đường bê tông

	10
	Đường Nguyễn Văn
	1778
	5,5
	đường bê tông

	11
	Đường Trần Bạch Đằng
	638
	5,5
	đường bê tông

	12
	Đường Huỳnh Văn Nghệ
	240
	5,5
	đường bê tông

	13
	Đường Vũ Kỳ
	687
	7
	đường bê tông

	14
	Đường Văn Tiến Dũng
	310
	9,5
	đường nhựa

	15
	Đường Kim Đồng
	423
	7,5
	đường bê tông

	16
	Đường Mai An Tiêm
	1100
	5,5
	đường bê tông

	17
	Đường Đặng Thái Mai
	376
	5,5
	đường bê tông

	18
	Đường Nguyễn Hoàng
	508
	5,5
	đường bê tông

	19
	Đường Nguyễn Lương Bằng
	1120
	5,5
	đường bê tông

	20
	Đường Đặng Văn Chấn
	560
	5,5
	đường bê tông

	21
	Đường Trần Huy Liệu
	450
	14
	đường bê tông

	22
	Đường Hàn Mặc Tử
	630
	14
	đường bê tông

	23
	Đường Hà Huy Giáp
	290
	12
	đường bê tông

	24
	Đường Cù Chính Lan
	130
	12
	đường bê tông

	25
	Đường Lê Anh Xuân
	380
	5,5
	đường bê tông

	26
	Đường Xuân Diệu
	1244
	5,5
	đường bê tông

	27
	Đường Tô Ngọc Vân
	340
	5,5
	đường bê tông

	28
	Đường Trần Hoàn
	520
	5,5
	đường bê tông

	29
	Đường Nguyễn Phan Vinh
	2488
	5,5
	đường bê tông

	30
	Đường Cao Văn Lầu
	410
	5,5
	đường bê tông

	31
	Đường Kiều Phụng
	205
	5,5
	đường bê tông

	32
	Đường Nguyễn Đình Thụ
	790
	5,5
	đường bê tông

	33
	Đường Hàn Thuyên
	280
	5,5
	đường bê tông

	34
	Đường Châu Thị Tế
	367
	5,5
	đường bê tông

	35
	Đường Thoại Ngọc Hầu
	2618
	5,5
	đường bê tông

	36
	Đường Hồ Biểu Chánh
	250
	5,5
	đường bê tông

	37
	Đường Tú Xương
	210
	5,5
	đường bê tông

	38
	Đường Nguyễn Kiệm
	150
	5,5
	đường bê tông

	39
	Đường Nguyễn Trung Trực
	1100
	5
	đường bê tông

	40
	Đường Phạm Thị Đào
	1630
	5,5
	đường bê tông

	41
	Đường Nguyễn Trọng
	2430
	5,5
	đường bê tông

	42
	Đường Nguyễn Trường Tộ
	930
	5,5
	đường bê tông

	43
	Đường Võ Phước
	870
	5,5
	đường bê tông

	44
	Đường Mai Xuân Thưởng
	240
	5,5
	đường bê tông

	45
	Đường Phạm Ngũ Lão
	700
	5,5
	đường bê tông



[bookmark: _Toc108773201][bookmark: _Toc122598322]Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:
· Hiện trạng nền:
Khu đất lập quy hoạch có địa hình khá bằng phẳng. Cao độ nền phổ biến từ 1,5m - trên 4m. Khu vực ruộng canh tác có cao độ nền thấp hơn khu vực dân cư, làng xóm.
Bên cạnh đó có các khu vực với độ cao từ 15m- 29m, mặt phía Đông khu quy hoạch.
Đê sông Lại ở phía Nam có cao độ mặt đê khoảng 1,5m.
Trong phạm vi lập quy hoạch tồn tại một số khu vực trũng thấp ở phía Bắc (khu vực Lâm Trúc 2).
· Thủy văn:
Là khu vực chịu ảnh hưởng thủy van của sông Lại và biển.
· Hiện trạng tưới:
Đất canh tác nông nghiệp trong phạm vi lập quy hoạch đã có hệ thống tưới chủ động khá hoàn chỉnh. Nguồn nước tưới được lấy từ sông Lại thông qua hệ thống các trạm bơm tưới, tiêu.
· Hiện trạng tiêu:
· Hướng thoát chính: Sông Cạn, kênh Lại Giang, hồ Bàu sen, và sông Lại.
[bookmark: _Toc108773202][bookmark: _Toc122598323]Hiện trạng cấp nước:
· Hiện tại trong khu vực đã có hệ thống cấp nước sạch của thị xã.
· Nguồn cấp từ nhà máy cấp nước Đông Nam công suất Q= 11.200 m3/ ngđ
· Tại các khu vực dân cư chủ yếu sử dụng nước giếng khoan, giếng khơi. Tại một số các cơ quan, đơn vị cơ sở sản xuất công nghiệp đã có trạm xử lý nước cục bộ cấp nước cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.
[bookmark: _Toc108773203][bookmark: _Toc122598324]Hiện trạng cấp điện:
· Nguồn điện: Khu đất lập quy hoạch hiện nay được cấp nguồn từ trạm biến áp 110KV thông qua các tuyến điện trung thế 35KV để cấp điện cho các nhà máy xí nghiệp và khu dân cư trong khu quy hoạch
· Mạng điện hạ thế 0,4KV: Chủ yếu mạng 3 pha, 4 dây đi nổi dọc theo các tuyến đường chính và đường ngõ xóm để cấp cho các phụ tải dùng điện.
[bookmark: _Toc108773204][bookmark: _Toc122598325]Thoát nước thải và vệ sinh môi trường
· Thoát nước thải
· Hiện tại địa bàn chưa có hệ thống thoát nước thải riêng, tại khu vực mới xây dựng hầu hết các hộ dân, các cơ sở dịch vụ công cộng, các cơ quan nói trên đều có bể tự hoại, nước thải được dẫn vào các ga thu (chung) bằng hệ thống cống ngầm hoặc các rãnh thoát nước chung sau đó đấu nối với hệ thống thoát nước mưa. Tại khu vực làng xóm cũ, nước thải một phần được thu gom làm phân bón, một phần thoát theo rãnh hoặc các vệt trũng ra ao, mương.
· Nghĩa Trang
Trong khu quy hoạch có các nghĩa trang không tập trung, nằm rải rác trong đất ruộng cach tác, tại các khu phố trong phường. 
[bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark127][bookmark: _Toc108773205][bookmark: _Toc122598326] Đánh giá chung:
[bookmark: bookmark128][bookmark: _Toc108773206][bookmark: _Toc122598327]Đánh giá quỹ đất xây dựng
Khu vực đất thuận lợi cho khai thác xây dựng:
· [bookmark: bookmark129]Khu vực đất nông nghiệp, mặt nước, đất không sử dụng, thuận lợi trong công tác GPMB.
· [bookmark: bookmark130]Ít phải đầu tư vào công tác chuẩn bị kỹ thuật.
· [bookmark: bookmark131]Các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa triển khai và hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng (như chưa đền bù GPMB, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước...).
Khu vực đất thuận lợi có mức độ cho khai thác xây dựng:
+ Khu vực đất phi nông nghiệp cần chuyển đổi chức năng
+ Cần phải đầu tư lớn vào công tác chuẩn bị kỹ thuật.
Khu vực cấm và hạn chế khai thác xây dựng:
· [bookmark: bookmark132]Khu vực nằm trong hành lang cách ly các công trình đặc thù (công trình HTKT, quốc phòng - an ninh đặc biệt, di tích có vùng bảo vệ không gắn liền bản thân di tích thuộc đất phi nông nghiệp, nghĩa trang - cơ sở hỏa táng, công nghiệp có HLCL...), các tuyến hạ tầng kỹ thuật
Khu vực cải tạo, chỉnh trang và thực hiện theo dự án riêng:
· [bookmark: bookmark133]Các khu vực đất phi nông nghiệp hiện hữu sử dụng ổn định, phù hợp với định hướng QHCHN2035.
· [bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135]Các dự án đầu tư xây dựng (được duyệt) đã và đang triển khai xây dựng.

[bookmark: bookmark136][bookmark: _Toc108773207][bookmark: _Toc122598328]Đánh giá chung hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa đầy đủ, lạc hậu. Hệ thống thoát nước chung tại các khu dân cư không đảm bảo vệ sinh môi trường. Các ao, hồ, mương trên địa bàn là nơi chứa nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý. Chất thải rắn sinh hoạt chưa được thu gom và vận chuyển triệt để, một phần vì người dân vẫn có thể tận dụng rác thải sinh hoạt hữu cơ cho chăn nuôi và làm phân bón trong trồng trọt, rác thải vô cơ như chai lọ thủy tinh, hộp nhựa...được sử dụng lại hoặc bán cho cơ sở tái chế. Nghĩa trang nhân dân tồn tại từ lâu đời và vẫn đang nhận hung táng đang là nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, nước ngầm và đất.
[bookmark: bookmark137][bookmark: _Toc108773208][bookmark: _Toc122598329]Đánh giá tổng hợp:
Thuận lợi :
· [bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark139]Giao thông liên kết vùng rất thuận lợi
- Có mặt nước trải dài theo suốt chiều dài phía Nam và Phía Đông (tổng chiều dài khoảng 7,5km). Có sẵn các viên ngọc sinh thái (hồ Ca Công, hồ Bàu Sen, hồ Bàu Đá) với vai trò là môi trường sinh thái, sức khỏe, giữ vai trò điều hòa ngập lụt, cân bằng nguồn nước ngầm và "lá phổi" làm sạch môi trường sinh thái. Diện tích đất nông nghiệp còn nhiều (chiếm khoảng 25% diện tích khu vực QH).
· [bookmark: bookmark140]Địa hình bằng phẳng, quỹ đất lớn, thuận lợi để phát triển và mở rộng đô thị.
· [bookmark: bookmark141]Nằm lân cận Cảng biển Tam Quan, thuận lợi giao thương, đánh bắt thủy hải sản.
[bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143]Khó khăn :
· [bookmark: bookmark144]Khu đất có vị trí tương đối xa so với khu vực nội thành và phụ thuộc vào việc xây dựng mới một số tuyến đường chính của thị xã.
· [bookmark: bookmark145]Khu Quy hoạch bao gồm 01 phần địa giới với phường Hoài Thanh, nên việc phối hợp thực hiện cũng như quản lý giữa chính quyền các cấp cần chặt chẽ, hiệu quả.
· [bookmark: bookmark146]Khu vực nghiên cứu kề cận các cụm công nghiệp Hoài Thanh nên cần phải có giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đối với khu vực.
· [bookmark: bookmark147]Lao động nông, ngư nghiệp chiếm tỷ trọng lớn. Do vậy, vấn đề chuyển đổi lao động việc làm trước mắt cũng như lâu dài là vấn đề lớn cho chính quyền địa phương nói riêng và phường hội nói chung.
· Dân số phân bố dày đặc, chủ yếu bám theo đường giao thông và ven đầm phá Lại Giang, là vấn đề nan giải cho công tác QH và quản lý, chỉnh trang đô thị.
· [bookmark: bookmark148]Khu vực hiện là vùng nông thôn ngoại thành khá điển hình, việc hình thành một khu đô thị mới sẽ gây xáo trộn lớn đến đời sống kinh tế, văn hóa, phường hội của địa phương và người dân. Phương án quy hoạch cần có giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của khu đô thị mới với dân cư hiện có, khiến quá trình đô thị hóa phát triển theo hướng bền vững.
Cơ hội :
· [bookmark: bookmark149]Quy hoạch hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng khung, kết hợp chỉnh trang đô thị.
· Áp dụng các ý tưởng thiết kế chỉnh trang đô thị của các đô thị tương tự.
· Tiềm năng trở thành trung tâm phát triển ngành dịch vụ du lịch và dịch vụ liên quan đến nuôi trồng thủy sản.
· Hệ thống mặt nước của sông Lại, hồ Bàu Sen, hồ Ca Công, Bàu Đá, kênh Lại Giang tạo điều kiện phát triển hành lang xanh và phát triển đô thị bền vững, sinh thái nối kết về không gian.
· [bookmark: bookmark150]Có vị trí địa lý gần cảng biển Tam Quan và cơ sở công nghiệp tạo điều kiện thu hút đầu tư trong tương lai.
· [bookmark: bookmark151]Đây là vùng đô thị phát triển mạnh mẽ đối trọng với đô thị lõi trung tâm về phía Đông, theo định hướng của QHCHN35. Thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương, tạo điều kiện làm việc bền vững cho lao động khu vực
Thách thức :
· [bookmark: bookmark152]Hoàn thiện hệ thống Hạ tầng khung phục vụ lợi ích tổng thể và giảm thiểu ảnh hưởng tới lợi ích dân cư địa phương.
· Vị trí nằm cạnh sông Lại nên chịu ảnh hưởng nhiều từ đặc điểm thủy văn.
· [bookmark: bookmark153]Các cụm công nghiệp và đường bộ có thể gây ô nhiễm môi trường.
· [bookmark: bookmark154]Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng có thể hủy hoại môi trường tự nhiên, ảnh hưởng đến cuộc sống, việc làm của dân cư nông thôn. Cần chú trọng các biện pháp bảo vệ môi trường và cân bằng hệ sinh thái khi phát triển đô thị.
Kết luận :
Là khu vực có rất nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển đô thị hiện đại, đặc sắc và bền vững tạo dựng hình ảnh mới cho đô thị Hoài Nhơn nói chung và đô thị Hoài Hương nói chung.
+ Kết nối đô thị Hoài Hương với các đô thị lân cận. Phát triển trung tâm du lịch, thương mại, tổ hợp không gian sinh thái là trục động lực kinh tế và là hệ cảnh quan chính của khu đô thị.
+ Tạo lập các không gian xanh: Khu công viên, văn hóa giải trí. Kết nối với hệ thống hành lang xanh Sông Lại, sông Cạn, kênh Lại Giang, hồ Ca Công, hồ Bàu sen, bàu Đá, với các chức năng du lịch sinh thái, giải trí.
+ Cải tạo chỉnh trang các khu vực làng xóm giữ được đặc trưng truyền thống, bảo tồn các công trình di tích- tôn giáo có giá trị lịch sử văn hóa cao.
+ Tổ chức khu nhà ở chất lượng cao, nhà ở sinh thái hiện đại. Các khu nhà ở thu nhập thấp, nhà ở công nhân, nhà ở phục vụ di dời GPMB.
+ Bổ sung nâng cấp hệ thống dịch vụ hạ tầng phường hội: giáo dục, y tế, văn hóa....
+ Giải quyết vấn đề chuyển đổi lao động việc làm: xây dựng các khu đào tạo nghề tại khu vực, đồng thời tổ chức hệ thống công trình dịch vụ đô thị, cơ quan văn phòng thu hút lực lượng lao động địa phương.
+ Tổ chức hệ thống đầu mối giao thông: đường bộ và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác: trạm điện, cấp nước, khu xử lý nước thải, bến bãi tiếp vận....
[bookmark: _Toc46710922][bookmark: _Toc108773209][bookmark: _Toc122598330]NỘI DUNG QUY HOẠCH
[bookmark: _Toc46710923][bookmark: _Toc108773210][bookmark: _Toc122598331]CÁC CHỈ TIÊU KTKT CHỦ YẾU
	[bookmark: bookmark155]STT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu quy hoạch đến 2035

	I
	Dân số: (Hiện trạng  2018: 21 nghìn người)
	
	

	
	Dân số toàn đô thị dự kiến 
	người
	25.000

	
	Tỷ lệ tăng dân số
	%
	0,63

	II
	Đất đai
	
	

	
	Đất xây dựng đô thị
	m2/ người
	50-80

	1.1
	Đất đơn vị ở trung bình
	m2/ người
	30-45

	1.2
	Đất công trình dịch vụ đô thị 
	m2/ người
	≥5

	1.3
	Đất cây xanh TDTT
	m2/ người
	≥ 5

	III
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	

	3.1
	Tỷ lệ đất giao thông chính 
	% đất XDĐT
	≥15

	3.2
	Chỉ tiêu cấp nước 
	
	100-120

	3.3
	Chỉ tiêu cấp điện 
	
	300-500

	3.4
	Chỉ tiêu thoát nước thải 
	
	80-100%

	3.5
	Chỉ tiêu thải rác tối thiểu
	
	

	
	 - Rác thải sinh hoạt
	kg/ng/ng.đ
	1-1,2

	
	 - Rác thải công nghiệp
	tấn/ha/ng.đ
	0,3

	IV
	Hạ tầng xã hội (theo QCVN:2021)
	
	

	4.1
	Giáo dục
	
	

	
	- Nhà trẻ, mẫu giáo
	chỗ/1000dân
	50

	
	
	m2/cháu
	12

	
	- Trường tiểu học
	hs/1000dân
	65

	
	
	m2/cháu
	10

	
	- Trường trung học cơ sở
	hs/1000dân
	55

	
	
	m2/cháu
	10

	
	- Trường phổ thông trung học
	hs/1000dân
	40

	
	
	m2/cháu
	10

	4.2
	Trạm y tế
	m2/trạm
	500

	4.3
	Công trình văn hoá
	m2/công trình
	300


[bookmark: _Toc46710926][bookmark: _Toc108773211][bookmark: _Toc122598332]ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
[bookmark: _Toc46710927][bookmark: _Toc108773212][bookmark: _Toc122598333]Định hướng phát triển
· Định hướng chính của đồ án là bám sát vào điều kiện tự nhiên, tạo ra một hệ thống hạ tầng đa phương tiện làm xương sống cho phát triển phù hợp với sinh thái cảnh quan; Cách tiếp cận này đặc biệt hiệu quả đối với điều kiện hiện tại ở Việt nam, vì trước mắt nó có tác dụng khống chế phát triển tràn lan. Phát triển chỉ được phép ở những vùng tự nhiên thuận lợi và đã được kết nối hiện đại về hạ tầng. Sau đó, nó đảm bảo cho một đô thị tương lai giàu bản sắc, sinh thái và hoạt động tốt về mặt kỹ thuật.
· [bookmark: bookmark169]Phát triển các khu đô thị mới đồng bộ hiện đại gắn với cải tạo, chỉnh trang, xây dựng lại các khu ở hiện có, tạo dựng một phân khu đô thị hoàn chỉnh, đáp ứng các nhu cầu hạ tầng phường hội. Tổ chức mô hình khu ở sinh thái hiện đại gắn kết với cây xanh mặt nước. Tạo dựng đô thị Hoài Hương có đặc trưng riêng biệt gắn với công viên ven sông, Quảng trường nước tại hồ Ca Công, Bàu sen, Bàu Đá, tuyến công viên mặt nước trong đô thị, hành lang thoát lũ, quay mặt tiền ra mặt nước. Một hạ tầng có thể được người dân trân trọng và tiếp cận, đồng thời chú ý đến môi trường một cách bền vững cũng như mang lại sự thay đổi tinh tế trong hành vi và tư duy. Và thông qua những thay đổi này chúng ta có thể bắt đầu tạo ra những nơi chốn nhộn nhịp, lành mạnh và đầy sống động về văn hóa- xã hội. Đây có thể trở thành nơi thu hút du khách tới khám phá địa phương.
· Khai thác kết nối cảnh quan và địa hình tự nhiên ven cửa An Dũ, đầm phá ven bờ. Khai thác triệt để đặc điểm địa hình địa mạo khu vực bờ sông. Những vùng trũng thường khó khăn trong việc phát triển xây dựng thì được dùng thành khu vui chơi giải trí cho đô thị. Đặc biệt vùng địa hình cao ven khu đồng trũng có thể khai thác bố trí các chức năng đô thị theo cấu trúc tầng bậc. Như vậy, tiềm năng cảnh quan của địa hình tự nhiên được nhấn mạnh và giảm thiểu việc san gạt địa hình. Bố trí xen kẽ các khu nhà trên cột và không gian trống sẽ cho phép vùng đất trũng thành khu vực chứa nước trong mùa lũ và là nơi vui chơi giải trí cho khu nhà, khi không ngập lũ.
· [bookmark: bookmark170]Bảo tồn các khu vực làng xóm truyền thống, các công trình di tích lịch sử văn hóa, các cảnh quan có giá trị tự nhiên, sinh thái cao.
· [bookmark: bookmark171]Tổ chức không gian cảnh quan thấp tầng và trung tầng. Hình thành các trục đô thị, trục cảnh quan và các không gian điểm nhấn trọng tâm, đảm bảo sự liên kết hài hòa với không gian xung quanh.
· Khoanh vùng phát triển cụm công nghiệp vừa đảm bảo hạ tầng vừa đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.
· [bookmark: bookmark172][bookmark: bookmark173][bookmark: bookmark174]Phát triển vùng sinh thái nông nghiệp kỹ thuật cao ở khu vực phía Đông- Đông Nam: Khu vực nông nghiệp và vùng ven biển, phát triển nông nghiệp đô thị công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, công nghiệp, cảng cá,…dịch vụ du lịch biển…(theo định hướng quy hoạch chung)
· Các hoạt động nuôi trồng thủy sản hiện nay có thể phát triển thành một cảnh quan sinh thái hấp dẫn hơn". Giải quyết lao động việc làm phục vụ mục đích chuyển dịch từ mô hình sản xuất công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp sang mô hình dịch vụ đô thị và công nghiệp.
· Hình thành đầu mối hạ tầng kỹ thuật, đầu mối giao thông gắn với các trung tâm đô thị, đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng chung khu vực.
· Tạo ra nhiều cụm đô thị nhỏ, phân tán đan xen vào cảnh quan là một giải pháp sinh thái. Nghiên cứu mở thông cửa biển An Dũ ở Hoài Hương để phát triển giao thương phát triển kinh tế biển.
[bookmark: _Toc46710928][bookmark: _Toc108773213][bookmark: _Toc122598334]Quy hoạch sử dụng đất
Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, nghiên cứu cơ cấu phương án chọn và quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư, đề xuất nguyên tắc và giải pháp phân bố sử dụng đất khu vực nghiên cứu xem trên bản vẽ QH03B và được xác định như sau:
· Phân khu đô thị được chia thành các khu, với các ô quy hoạch (được giới hạn bởi các tuyến đường chính khu vực trở lên) và đường giao thông để kiểm soát phát triển, trong đó các ô quy hoạch tương đương các đơn vị ở, nhóm ở độc lập và ô đất chức năng.
· Trong ô quy hoạch gồm các lô đất chức năng đô thị; Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của từng ô quy hoạch được xác lập tại bản vẽ là các chỉ tiêu của đơn vị ở nhằm kiểm soát phát triển chung.
· Các lô đất chức năng bao gồm đất: công cộng thành phố; cây xanh TDTT khu ở; công cộng khu ở; trường trung học phổ thông; cây xanh TDTT khu ở; công cộng đơn vị ở; trường tiểu học, trung học cơ sở; trường mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo); cây xanh TDTT đơn vị ở; nhóm nhà ở xây dựng mới; nhóm nhà ở hiện có (cải tạo chỉnh trang); bãi đỗ xe; đất hỗn hợp; cơ quan, viện nghiên cứu, trường đào tạo.; di tích, tôn giáo; cụm công nghiệp kho tàng; an ninh quốc phòng; đất đầu mối HTKT.
· Vị trí, ranh giới các lô đất chức năng được xác định trên bản vẽ làm cơ sở nghiên cứu quy hoạch chi tiết. Ranh giới, quy mô và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của các lô đất này sẽ được xác định cụ thể khi lập quy hoạch chi tiết hoặc dự án đầu tư xây dựng, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy định hiện hành được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
· Đất nhóm nhà ở (bao gồm một số chức năng chính: Nhà ở; vườn hoa, sân chơi, tập luyện TDTT; đường nội bộ; bãi đỗ xe; công trình sinh hoạt cộng đồng...) sẽ được xác định cụ thể trong hồ sơ quy hoạch chi tiết hoặc dự án đầu tư xây dựng ở giai đoạn sau và được cấp thẩm quyền phê duyệt.
+ Đối với đất nhóm nhà ở xây dựng mới được nghiên cứu xây dựng đồng bộ hiện đại đảm bảo các yêu cầu về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật theo hướng chất lượng cao; tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, kết nối hài hòa với khu vực ở hiện có, ưu tiên, chọn lọc khai thác các hình thức kiến trúc truyền thống, gìn giữ giá trị văn hóa đặc trưng. Nhà ở được phát triển theo hướng đa dạng với nhiều loại hình nhà ở (chung cư, liền kế, biệt thự, nhà vườn) phù hợp với đặc trưng phát triển đô thị tại từng khu vực. Trong quá trình triển khai lập quy hoạch chi tiết (giai đoạn sau), đất ở xây dựng mới cần được xác định cụ thể quỹ đất để giải quyết nhu cầu nhà ở theo quy định của địa phương, với thứ tự ưu tiên: quỹ đất tái định cư phục vụ nhu cầu di dời giải phóng mặt bằng trong khu vực; nhà ở cho người thu nhập thấp và các mục đích khác theo yêu cầu của địa phương.
· Đối với nhóm nhà ở cải tạo chỉnh trang và các khu vực giáp ranh với đất làng xóm hiện có được thực hiện theo quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng riêng. Trong đó, hạn chế san lấp hồ ao; quỹ đất trống ưu tiên bố trí các công trình sinh hoạt cộng đồng, vườn hoa, sân chơi, bãi đỗ xe, trạm điện, điểm tập kết rác, không gian giáp ranh tổ chức thành không gian chuyển tiếp giữa khu dân cư mới và cũ, đảm bảo phát triển hài hòa, bền vững của khu vực làng xóm đô thị hóa.
· Đối với đất công nghiệp kho tàng (nhà máy, xí nghiệp nhỏ lẻ xen kẹt), cơ sở sản xuất hiện có không phù hợp với quy hoạch phân khu này, từng bước di dời đến khu vực tập trung của địa phương. Quỹ đất sau khi di dời được thực hiện theo các chức năng quy hoạch được duyệt.
· Đối với đất an ninh quốc phòng sẽ được thực hiện được thực hiện theo Luật định và dự án riêng do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
· Đối với các nghĩa trang, nghĩa địa và mộ hiện có không phù hợp quy hoạch, được di dời quy tập mộ đến khu vực nghĩa trang tập trung của khu vực. Trong giai đoạn quá độ, khi địa phương chưa hoàn chỉnh hệ thống nghĩa trang tập trung, các mộ được tập kết về các nghĩa trang tập trung hiện có (trong đất cây xanh TDTT theo quy hoạch). Các nghĩa trang này phải được tổ chức lại thành khu khang trang, sạch sẽ, tiết kiệm đất và phải có hành lang cây xanh cách ly, hệ thống xử lý kỹ thuật đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường (tuyệt đối không được hung táng mới).
· Đối với các tuyến đường quy hoạch (từ đường khu vực trở xuống) đi qua khu dân cư hiện có hiện có, sẽ được xác định cụ thể ở giai đoạn quy hoạch chi tiết, phù hợp với điều kiện hiện trạng.
· Trong ranh giới nghiên cứu hiện có các tuyến cống, mương phục vụ tưới tiêu thoát nước phục vụ chung cho khu vực... khi lập dự án đầu tư xây dựng cần đảm bảo hoạt động bình thường của hệ thống tưới tiêu thoát này.
· Hành lang bảo vệ hoặc cách ly các công trình di tích, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, đê điều được xác định cụ thể tại quy hoạch chi tiết, tuân thủ tiêu chuẩn quy chuẩn xây dựng Việt Nam.



Bảng cân bằng sử dụng đất
	TT
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	

	Tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu
	1132
	100

	A
	 Đất xây dựng đô thị
	1.057,54
	93,42

	I
	Dất dân dụng
	853,20
	75,37

	1
	Đất dịch vụ, công cộng cấp đô thị
	8,97
	0,79

	-
	Đất giáo dục (trường THPT)
	3,60
	0,32

	-
	Đất y tế (Phòng khám khu vực Hoài Hương )
	0,18
	0,01

	-
	Đất dịch vụ - công cộng đô thị khác
	5,19
	0,46

	2
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	54,78
	4,84

	3
	Đất đơn vị ở 
	638,96
	56,45

	a
	Đất dịch vụ - công cộng đơn vị ở
	20,18
	1,79

	-
	Đất giáo dục( trường THCS, tiểu học, mầm non)
	12,95
	1,15

	-
	Đất y tế
	2,07
	0,18

	-
	Đất dịch vụ - công cộng khác
	5,16
	0,46

	b
	Đất cây xanh công cộng đơn vị ở
	7,36
	0,65

	c
	Đất nhóm nhà ở 
	611,42
	54,01

	-
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	506,13
	44,71

	-
	Đất nhóm nhà ở mới
	105,29
	9,30

	4
	Đất giao thông đối nội
	150,49
	13,29

	-
	Đất bãi đậu xe
	6,61
	0,58

	-
	Đất đường giao thông
	143,88
	12,71

	II 
	Đất ngoài dân dụng
	204,34
	18,05

	1
	Đất thương mại, dịch vụ du lịch
	42,65
	3,77

	2
	Đất cơ quan
	1,51
	0,13

	3
	Đất công nghiệp, kho tàng
	49,78
	4,40

	4
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	1,19
	0,10

	5
	Đất giao thông đối ngoại 
	13,11
	1,16

	6
	Đất công trình đấu mối HTKT
	1,63
	0,14

	7
	Đất cây xanh cách ly 
	6,29
	0,56

	8
	Đất nghĩa trang 
	0,53
	0,05

	9
	Đất TDTT
	8,49
	0,75

	10
	Đất lâm viên
	79,16
	6,99

	B
	Đất khác
	74,46
	6,58

	1
	Đất nông nghiệp
	29,26
	2,59

	2
	Đất mặt nước
	45,20
	3,99




[bookmark: bookmark160]Các chức năng chính
· [bookmark: bookmark162]Khu đô thị mới chất lượng cao, nhà ở sinh thái hiện đại, nhà ở công nhân, làng xóm hiện có;
· [bookmark: bookmark163]Trung tâm thương mại dịch vụ đa chức năng khu vực Đông Hoài Nhơn.
· [bookmark: bookmark164]Trung tâm du lịch sinh thái.
· [bookmark: bookmark165]Công viên nước, công viên văn hóa và trung tâm vui chơi giải trí;
· [bookmark: bookmark166][bookmark: bookmark167]Các công trình hạ tầng phường hội, hạ tầng kỹ thuật.
[bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark175][bookmark: _Toc46710930][bookmark: _Toc108773214][bookmark: _Toc122598335][bookmark: _Toc39601477]Phân khu đô thị  
Định hướng tổ chức khu quy hoạch thành 03 phân khu, có các dặc điểm tương đồng về không gian, về loại hình kiến trúc; dự kiến phân khu như sơ đồ dưới đây. 
[bookmark: _Toc108773215][image: ]
	- Phân khu 1: Trung tâm đô thị hiện hữu, diện tích khoảng 289,56 ha, dân số dự kiến 14.000 người, hạn chế phát triển xây dựng mới, chú trọng chỉnh trang đô thị và hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan.
	- Phân khu 2: Khu đô thị mới phát triển dịch vụ du lịch gắn liền với sông Lại Giang, diện tích khoảng 386,79 ha, dân số dự kiến 5.000 người, chú trọng phát triển dịch vụ du lịch gắn liền với cảnh quan tự nhiên ven sông 
	- Phân khu 3: Đô thị dịch vụ nông nghiệp, công nghiệp gắn kết với dân cư hiện hữu diện tích khoảng 455,65 ha. Hướng phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung, phát triển khu ở mật độ thấp vùng phía Bắc, gắn liền vơi cảnh quan tự nhiên, phát triển mở rộng cụm công nghiệp Hoài Hương kết hợp với phát triển dân cư tạo thành khu dịch vụ công nghiệp, bảo tồn cảnh quan mặt nước hiện có.
[bookmark: _Toc39601478][bookmark: _Toc46710931][bookmark: _Toc108773216][bookmark: _Toc122598336]Quy hoạch hệ thống công trình giáo dục
· Trường Mầm non: Hiện có 06 trường; Bổ sung thêm 03 trường, nâng tổng số Trường Mầm non là 09 trường,  
·  Trường Tiểu học: Hiện có 05 rường, Bổ sung thêm 02 trường   
·  Trường Trung học cơ sở: Hiện có 01 trường ; Bổ sung thêm 01 trường , nâng tổng số Trung học cơ sở là 02 trường.
·  Trường Trung học phổ thông: Hiện có 01 trường; Bổ sung thêm 01 trường, nâng tổng số Trung học phổ thông là 02 trường.
·  Khu vực trung tâm các đô thị có quỹ đất hạn chế nên để đảm bảo theo tiêu chuẩn và bán kính phục vụ theo quy định (10 – 12m2/hs; bán kính 500m). Tùy trường hợp cụ thể kiến nghị sử dụng giải pháp tăng hệ số sử dụng đất bằng nâng tầng cao xây dựng;
[bookmark: _Toc46710933][bookmark: _Toc108773217][bookmark: _Toc122598337]Hệ thống các công trình công cộng khác
· Công trình văn hóa: Giữ ổn định cơ sở vật chất công trình văn hóa theo hiện trạng và các quy hoạch đã có.
· Công trình  y tế: Trong khu vực quy hoạch mở rộng trung tâm y tế phường hiện có. 
· Công trình thể dục thể thao: Giữ nguyên các cơ sở thể dục thể thao hiện có như khu vực thể thao phường Hoài Hương. Xây dựng khu TDTT quy mô lớn tại phân khu 2 là công trình TDTT cấp khu vực; 
[bookmark: _Toc363631894][bookmark: _Toc363652957][bookmark: _Toc440270582][bookmark: _Toc108773218][bookmark: _Toc122598338]TỔ CHỨC KHÔNG GIAN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN - THIẾT KẾ ĐÔ THỊ.
[bookmark: _Toc108773219][bookmark: _Toc122598339]Tổ chức không gian kiến trúc toàn phân khu:
Bố cục không gian kiến trúc toàn phân khu:
- Không gian đô thị của khu vực được xác lập chủ yếu là công trình thấp tầng mật độ thấp. Bố trí công trình cao tầng tại các trục không gian và điểm nhấn dọc theo tuyến đường đô thị tạo không gian lớn, tạo phố (trục đường ven biển Quốc gia ĐT639, trục đường  Trường Chinh (ĐT 629) là giao thông liên huyện nối từ trung tâm thị xã đến khu vực Quy hoạch, trục đường Tài Lương- Ca Công: nối quốc lộ 1A với ĐT 639) kết hợp với các khu vực xây dựng tập trung (các khu đô thị mới) một cách linh hoạt để hình thành bộ mặt đô thị. Quy mô, độ cao công trình từ khu vực trung tâm giảm dần về phía Bắc khu quy hoạch, khu vực làng xóm để tạo sự chuyển tiếp không gian đô thị hài hòa.
- Khu vực trung tâm hành chính - chính trị và thương mại của Phường được bố trí theo cụm và giáp các trục đường đô thị, tạo sự bề thế và điểm nhấn kiến trúc đô thị theo khu vực.
- Các khu đô thị mới phát triển theo mô hình khu ở - đơn vị ở, được xây dựng đồng bộ hạ tầng cơ sở đầy đủ, không gian công cộng dịch vụ thương mại, sân chơi, vườn hoa, thể dục thể thao khớp nối liên hoàn với khu dân cư hiện có.
- Các khu vực làng xóm được cải tạo chỉnh trang theo quy hoạch, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hạn chế tăng mật độ xây dựng và tầng cao công trình, duy trì kiểu nhà thấp tầng có sân vườn, kiến trúc hiện đại kết hợp truyền thống.
Yêu cầu hình thức kiến trúc và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan từng khu vực chức năng.
 -Các công trình có chức năng công cộng, dịch vụ và thương mại: Yêu cầu hình thức kiến trúc phù hợp với công năng của công trình, chắt lọc các giải pháp kiến trúc, kết cấu bao che phù hợp khí hậu của địa phương và tiết kiệm năng lượng. Khuyến khích các giải pháp kiến trúc xanh và thân thiện môi trường. Sử dụng màu sắc đảm bảo bền đẹp và có tính định hướng thẩm mỹ cao. Công năng tính toán phù hợp với yêu cầu sử dụng, các yếu tố khống chế của các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất. Đảm bảo bố trí hợp lý tổng mặt bằng cảnh quan sân vườn với tỷ trọng cây xanh, vườn không dưới 30% tổng diện tích khu đất. Ngoài ra các công trình công cộng điểm nhấn hoặc tập trung đông người phải tính toán bố trí đủ chỗ đỗ xe trong phạm vi khu đất xây dựng công trình.
- Các công trình có chức năng giáo dục, văn hóa: Yêu cầu hình thức kiến trúc hiện đại, giản dị, mạch lạc và gần gũi. Chắt lọc để kế thừa các hình thức kiến trúc bản địa, tiên tiến.Yêu cầu hình thức phù hợp nội dung công năng. Tiết kiệm trong xây dựng, thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng. Các công trình phải được tính toán và bố trí phù hợp với khống chế của các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, tăng tỷ lệ mật độ cây xanh, vườn nội bộ và đảm bảo việc thoát người hợp lý, không làm ảnh hưởng đến giao thông khu vực. Ngoài ra cần tính toán đảm bảo nhu cầu đỗ xe của bản thân các công trình.
- Các công trình nhà ở thấp tầng dạng liên kế + dịch vụ thương mại: Yêu cầu hình thức kiến trúc phù hợp với thị hiếu và đặc điểm văn hóa, khí hậu địa phương. Tổ chức thống nhất theo từng dãy và từng tuyến phố. Đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành cũng như yêu cầu khác về tổ chức không gian kiến chúc khu ở. Tính toán bố trí công năng phù hợp với yêu cầu kết hợp giữa chức năng ở với chức năng kinh doanh dịch vụ, thương mại. Mầu sắc, chi tiết kiến trúc, hình khối công trình cần giản dị, gần gũi và đảm bảo yêu cầu thẩm mỹ cao.
- Các công trình nhà ở liên kế có sân vườn: Yêu cầu hình thức kiến trúc kế thừa các giải pháp phù hợp với đặc điểm địa phương. Tổ chức thống nhất và quản lý chặt chẽ hình thức kiến trúc công trình theo từng dãy nhà và từng tuyến phố, phù hợp với giải pháp thiết kế đô thị, yêu cầu về chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan toàn bộ khu vực. Các công trình phải có khoảng lùi xây dựng phía trước và phía sau ô đất nhằm đảm bảo tạo thêm không gian mở, yếu tố cây xanh, thông thoáng và phòng cháy chữa cháy. Khoảng lùi xây dựng của từng dãy nhà được khống chế theo quy hoạch chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng và thay đổi theo bề rộng lộ giới từng tuyến đường, nhưng không nhỏ hơn 3m phía trước và 2m phía sau ô đất. Màu sắc, chi tiết kiến trúc, hình khối công trình cần giản dị, gần gũi và đảm bảo yêu cầu thẩm mỹ cao.
- Các công trình nhà ở thấp tầng dạng biệt thự, nhà vườn: Yêu cầu hình thức đặc biệt, thẩm mỹ cao. Tỷ trọng cây xanh, vườn nội bộ trong từng ô đất không nhỏ hơn 30%. Khoảng lùi xây dựng phải >5m. Tổ chức bố trí công trình linh hoạt nhưng phải đảm bảo tính thống nhất theo từng dãy phố. Hình thức cổng, hàng rào, chi tiết kiến trúc, màu sắc, hình thức mái dốc và vật liệu hoàn thiện phải đảm bảo tính bền vững, phù hợp khí hậu địa phương và đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ cao. Các công trình biệt thự, nhà vườn phải có đủ chỗ đỗ xe nội bộ theo nhu cầu của từng căn nhà.
- Các công trình hạ tầng kỹ thuật (trạm bơm nước thải, trạm biến áp…): Yêu cầu có tổ chức hình thức kiến trúc hiện đại, đảm bảo thể hiện tính kỹ thuật và an toàn trong sử dụng. Bố trí tỷ lệ cây xanh, vườn và hàng rào phù hợp với yêu cầu bảo vệ, cách ly và tạo cảnh. Vật liệu, màu sắc, giải pháp hình khối, mặt đứng phải đảm bảo yêu cầu thẩm mỹ chung của đô thị mới.
[bookmark: _Toc108773220][bookmark: _Toc122598340]Thiết kế đô thị:
[bookmark: bookmark214]Xác định chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi:
- Khoảng lùi của các công trình so với lộ giới đường quy hoạch được quy định tùy thuộc vào tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc, chiều cao công trình và chiều rộng của lộ giới, nhưng khoảng lùi tối thiểu phải thỏa mãn quy định trong bảng:
Quy định khoảng lùi tối thiểu (m) của các công trình theo bề rộng lộ giới đường và chiều cao xây dựng công trình
	Bề rộng đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình (m)
	Chiều cao xây dựng công trình (m)

	
	< 19
	19 ÷< 22
	22 ÷< 28
	≥ 28

	<19
	0
	3
	4
	6

	19÷<22
	0
	0
	3
	6

	≥22
	0
	0
	0
	6


· Đối với tổ hợp công trình bao gồm phần đế công trình và tháp cao phía trên thì các quy định về khoảng lùi công trình được áp dụng riêng đối với phần đế công trình và đối với phần tháp cao phía trên theo tầng cao xây dựng tương ứng của mỗi phần tính từ mặt đất (cốt vỉa hè). 
Cảnh quan đô thị khu vực trung tâm, dọc các trục đường chính, các khu vực không gian mở, các công trình điểm nhấn.
a. Cảnh quan đô thị các khu vực trung tâm: 
· Khu vực trung tâm khu quy hoạch Phường Hoài Hương chủ yếu là công trình thấp tầng, bên cạnh đó có bố trí công trình công cộng 3 tầng và các công trình hỗn hợp ở vị trí then chốt có chiều cao trung bình 10 tầng:
+ Khu công trình công cộng hành chính, dịch vụ thương mại trung tâm phường: 
* Mật độ xây dựng tối đa 40%.
* Chiều cao công trình 2-3 tầng
- Đảm bảo bố trí hợp lý tổng mặt bằng cảnh quan sân vườn với tỷ trọng cây xanh, vườn không dưới 30% tổng diện tích khu đất. Ngoài ra các công trình công cộng điểm nhấn hoặc tập trung đông người phải tính toán bố trí đủ chỗ đỗ xe trong phạm vi khu đất xây dựng công trình.
b. Cảnh quan đô thị dọc các trục đường chính:
- Trục đường ven biển Quốc gia (ĐT639): Đây là tuyến đường giao thông đối ngoại của đô thị phát triển nhà ở với thương mại dịch vụ du lịch. 
-Trục đường Bà Triệu (ca công- Tài Lương): Là trục giao thông trung tâm phường Hoài Hương, nối với trung tâm đô thị Tam Quan. Trên trục đường này chủ yếu là loại hình nhà ở thương mại.
- Trục đường Trường Chinh: là trục giao thông chính phía Đông đô thị nối đô thị Hoài Hương và đô thị Bồng Sơn. Trên trục đường này bố trí các công trình dịch vụ thương mại cấp đô thị, bên cạnh đó có bố trí công trình công cộng và nhà ở thương mại.

-Yêu cầu hình thức kiến trúc phù hợp với công năng của công trình, chắc lọc các giải pháp kiến trúc, kết cấu bao che phù hợp khí hậu của địa phương và tiết kiệm năng lượng. Khuyến khích các giải pháp kiến trúc xanh và thân thiện môi trường. Sử dụng màu sắc đảm bảo bền đẹp và có tính định hướng thẩm mỹ cao. Công năng tính toán phù hợp với yêu cầu sử dụng, các yếu tố khống chế của các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất. 
- Các tuyến cây xanh đường phố chính: Trồng cây ở đường phố hay vỉa hè, là một khâu quan trọng. Ở đó thường số lượng cây chiếm tỷ lệ cao so với toàn bộ cây trồng trong đô thị mà nó còn phân bố khắp nơi và mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân.Việc lựa chọn chủng loại và trồng cây xanh phải mang bản sắc địa phương, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng, đồng thời đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về sử dụng, mỹ quan, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường đô thị; hạn chế làm hư hỏng các công trình cơ sở hạ tầng trên mặt đất, dưới mặt đất cũng như trên không. Cụ thể :
+ Các tuyến đường phố chính có chiều rộng hè phố lớn nên trồng các cây loại 2 cây trung mộc (là những cây có chiều cao trưởng thành trung bình) hoặc loại 3 cây đại mộc (là những cây có chiều cao trưởng thành lớn) và có thể trồng 2 hàng trên 1 vỉa hè. Cách bố trí này sẽ tăng khả năng che chắn giữa các hàng cây, vừa trồng được nhiều cây, vừa đẹp mắt. 
+ Đối với các dải phân cách có thể bố trí một hàng cây bụi thấp hoặc các nhóm cây bụi kết hợp với các mảng hoa màu sắc tạo cảnh quan. 
c. Các khu vực không gian mở.
Là khu vực các hồ tự nhiên trong khu quy hoạch bao gồm các hồ: Bàu Sen, Bàu Lưới, Bàu Sim…., các khu vực phía Nam ven sông Lại Giang và khu vực giáp biển và các cồn hiện trạng.
· Đối vơi các khu vực hồ tự nhiên (Bàu Sen, Bàu Lưới, Bàu Sim): Là các khu vực tổ chức công viên cây xanh, mặt nước kết hợp khu vui chơi giải cho đô thị: Mục đích tạo nơi nghỉ ngơi, giải trí cho nhân dân, mặt khác nơi đây thường được coi như là một cảnh thiên nhiên thu hẹp lại, trong đó cây cối là thành phần quan trọng.
· Đối vơi các khu vực cảnh quan phía nam ven sông Laị Giang và dọc Kênh đào: Tổ chức dải cây xanh dọc ven sông và hai bên kênh đào tạo cảnh quan, không gian mở và hình thành công viên cây xanh, hồ điều hòa cải thiện vi khí hậu cho khu vực.
· Đối với khu vực giáp biển và các cồn : Tổ chức công viên, hình thành mạng đường dạo, đường đi xe đạp ngắm cảnh, đi nổi trên mặt nước,  tổ chức các điểm dừng chân ngắm cảnh ven mặt nước và dạng chòi trên cao; Bố trí một số quỹ đất để hình thành các điểm công trình dịch vụ gắn với cảnh quan mặt nước . Các công trình có quy mô, khối tích vừa phải, có hình thái kiến trúc phù hợp với cảnh quan xung quanh.  
- Các vườn hoa, công viên này thường có nhiều công trình kiến trúc, tượng đài, vì vậy cần có sự phối hợp hài hòa giữa thiết kế cây xanh với các công trình xây dựng, kiến trúc đó. Tạo nên cảnh quan đẹp và nét độc đáo riêng cho mỗi công viên, vườn hoa 
- Đối với công viên văn hóa thể dục thể thao của Phường, nặng về các hoạt động văn hóa quần chúng, tổ chức vui chơi, giải trí, thể dục thể thao nên chọn những loài cây to có cành lá sum suê cho diện tích che bóng rộng nhưng chiếm diện tích đất ít hoặc xanh quanh năm như muồng, bằng lăng tím, ngọc lan, lan tua… hay chọn cây có tuổi thọ cao, dáng đẹp như bàng, sấu, cau…
Đối với các vườn chơi cho trẻ em, tránh trồng các cây có hoa, lá, qủa có chất độc, thu hút ruồi nhặng hay cây rụng lá nhiều, độc như trúc đào, bã đậu, đa…
Ở công viên nên chọn cây có bóng mát rộng, hoa thơm, đẹp, cây khỏe ít gãy đổ và nên trồng hàng rào cách ly với xung quanh.
d. Các công trình điểm nhấn.
- Là các công trình dịch vụ thương mại bơ trí trên các trục đường chính đô thị, các công trình công cộng dịch vụ cấp đô thị. 
- Yêu cầu hình thức kiến trúc phù hợp với công năng của công trình, kiến trúc độc đáo, tạo cột mốc xác định vị trí trung tâm phường, định hướng phát triển và khống chế không gian xung quanh. Giải pháp kiến trúc, kết cấu bao che phù hợp khí hậu của địa phương và tiết kiệm năng lượng. Khuyến khích các giải pháp kiến trúc xanh và thân thiện môi trường. Sử dụng màu sắc đảm bảo bền đẹp và có tính định hướng thẩm mỹ cao. Công năng tính toán phù hợp với yêu cầu sử dụng, các yếu tố khống chế của các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất. Đảm bảo bố trí hợp lý tổng mặt bằng cảnh quan sân vườn với tỷ trọng cây xanh, vườn không dưới 30% tổng diện tích khu đất. Ngoài ra các công trình công cộng điểm nhấn hoặc tập trung đông người phải tính toán bố trí đủ chỗ đỗ xe trong phạm vi khu đất xây dựng công trình.
e. Khu vực các ô phố.
*Khu liên kế: Mật độ xây dựng đối với khu vực nhà ở liền kế tối đa 80%, chiều cao tầng tối đa 5 tầng. Khi thiết kế mặt đứng cho một dãy nhà cần đảm bảo các nguyên tắc sau:
- Có tầng cao như nhau trong một dãy nhà;
- Có hình thức kiến trúc hài hoà và mái đồng nhất cho một khu vực về chỉ giới; nhịp điệu kiến trúc theo phương ngang, phương đứng; chiều cao, hình thức mái, vật liệu xây dựng;
- Có màu sắc chung cho một dãy nhà;
- Thống nhất khoảng lùi và hình thức hàng rào cho một dãy nhà; 
- Có hệ thống kỹ thuật hạ tầng thống nhất;
- Trong một đoạn phố có thể có nhiều dãy nhà khác nhau;
Tạo nhịp điều kiến trúc hợp lý thông qua việc hướng dẫn thiết kế vị trí, kích thước các cửa đi, cửa sổ, hiên, ban công, logia sao cho cả tuyến phố đều đẹp. Các kích thước và vị trí được khống chế. Các công trình nhà ở được áp dụng mặt đứng theo mẫu không cứng nhắc tạo nên sự phong phú đa dạng của kiến trúc trong khu vực.
+ Các công trình cần cân nhắc và khống chế sự chênh lệch giữa cốt sàn tầng trệt so với cốt vỉa hè: tránh tình trạng cốt chênh quá lớn khiến vệt dắt xe máy lấn chiếm và cản trở việc đi lại của mọi người trên vỉa hè chung.
+ Các chức năng sử dụng ở tầng trệt của các công trình, tổ chức các hoạt động bên trong công trình sao cho nó góp phần làm sinh động không gian nhìn từ bên ngoài, cải thiện diện mạo và không khí khu vực (cafe, quán ăn, cửa hiệu, sảnh lớn, phòng đón tiếp...)
+ Ở những phố có hè rộng, như khu vực khối nhà dịch vụ và thương mại, dãy nhà ở liền kề sát trục đường chính tổ chức các hoạt động thương mại, dịch vụ - trong một chừng mực nhất định - được phép tràn từ trong công trình ra bên ngoài hè phố. Nhưng cần phải xác định chỉ giới nhất định cho các hoạt động này và phải quản lý chặt chẽ việc sử dụng vỉa hè. Tránh tình trạng vỉa hè bị lấn chiếm tràn lan, mất trật tự như hiện nay.
- Với những dãy phố có hướng bất lợi (hướng Tây, Tây-bắc) phải sử dụng  vật liệu che nắng tạm thời để đảm bảo mỹ quan chung. Khuyến khích sử dụng đồng bộ một kiểu mái che, tấm che trên một tuyến phố, khu phố để nhấn mạnh đặc trưng nhân tạo của khu vực.
* Biệt thự :  Đảm bảo về các chỉ tiêu về khoảng lùi, mật độ xây dựng, tầng cao trung bình như đã nêu.
Chọn lựa giải pháp kiến trúc cho công trình nhằm đạt được giá trị thẩm mỹ cho cảnh quan chung, cụ thể là:
- Các công trình bám dọc trục đường phải phù hợp với các công trình lân cận 
- Phù hợp với hình thái kết cấu không gian khu vực về mạng đường, ô đất, kiểu kiến trúc 
- Củng cố đặc trưng khu vực thông qua hình thức kiến trúc, chi tiết kiến trúc đặc trưng, vật liệu địa phương như sử dụng các lọai gạch đá ong, gạch đất nung, đá tự nhiên.
- Tạo mắt đứng kiến trúc phong phú về chi tiết khi chiêm ngưỡng ở các cự li khác nhau: thủ pháp mấu chốt là nhấn mạnh nhịp điệu kiến trúc theo phương đứng và tránh phô diễn những mảng tường trống 
- Với những dãy phố có hướng bất lợi (hướng Tây, Tây-bắc) phải sử dụng  vật liệu che nắng tạm thời để đảm bảo mỹ quan chung. Khuyến khích sử dụng đồng bộ một kiểu mái che, tấm che trên một tuyến phố, khu phố để nhấn mạnh đặc trưng nhân tạo của khu vực.
* Giải pháp tổ chức cảnh quan cây xanh, mặt nước, tiện ích đô thị:
- Các tuyến cây xanh đường phố: 
+ Đối với các tuyến đường lớn có chiều rộng hè phố trên 5m nên trồng các cây loại 2 cây trung mộc (là những cây có chiều cao trưởng thành trung bình) hoặc loại 3 cây đại mộc (là những cây có chiều cao trưởng thành lớn) và có thể trồng 2 hàng trên 1 vỉa hè. Cách bố trí này sẽ tăng khả năng che chắn giữa các hàng cây, vừa trồng được nhiều cây, vừa đẹp mắt. 
+ Đối với các tuyến đường trung bình có chiều rộng hè phố từ 3m đến 5m nên trồng các cây loại 1 cây tiểu mộc (là những cây có chiều cao trưởng thành nhỏ) hoặc loại 2 cây trung mộc (là những cây có chiều cao trưởng thành trung bình)  theo quy định phân loại cây đô thị tại địa phương.
+ Đối với các tuyến đường nhỏ có chiều rộng hè phố hẹp dưới 3m, đường cải tạo, bị khống chế về mặt bằng và không gian thì cần tận dụng những cây hiện có hoặc trồng tại những vị trí thưa công trình, ít vướng đường dây trên không và không gây hư hại các công trình sẵn có, có thể trồng dây leo theo trụ hoặc đặt chậu cây.
- Trồng cây ở vườn hoa, công viên
Vườn hoa, công viên với mục đích tạo nơi nghỉ ngơi, giải trí cho nhân dân, mặt khác nơi đây thường được coi như là một cảnh thiên nhiên thu hẹp lại, trong đó cây cối là thành phần quan trọng.
Các vườn hoa, công viên cũng thường có nhiều công trình kiến trúc, tượng đài, vì vậy cần có sự phối hợp hài hòa giữa thiết kế cây xanh với các công trình xây dựng, kiến trúc đó. Tạo nên cảnh quan đẹp và nét độc đáo riêng cho mỗi công viên, vườn hoa 
Đối với công viên văn hóa, nặng về các hoạt động văn hóa quần chúng, tổ chức vui chơi, giải trí, nên chọn những loài cây to có cành lá sum suê cho diện tích che bóng rộng nhưng chiếm diện tích đất ít hoặc xanh quanh năm như muồng, bằng lăng tím, ngọc lan, lan tua… hay chọn cây có tuổi thọ cao, dáng đẹp như bàng, sấu, cau…
Đối với các vườn chơi cho trẻ em, tránh trồng các cây có hoa, lá, qủa có chất độc, thu hút ruồi nhặng hay cây rụng lá nhiều, độc như trúc đào, bã đậu, đa…
Ở công viên nên chọn cây có bóng mát rộng, hoa thơm, đẹp, cây khỏe ít gãy đổ và nên trồng hàng rào cách ly với xung quanh.
-Tiện ích đô thị :
Trang thiết bị đường phố bao gồm: chiếu sáng đô thị, bốt điện thoại, thùng rác, vệ sinh công cộng, hàng rào...Ngoài ra cần thiết kế tiện nghi: bậc thang, tường, thành bể, đài phun, lan can cho người già, cho người đi xe lăn, hệ thống âm thanh cho người mù, thảm cỏ.
+ Chiếu sáng đô thị
Thông thường, các hệ thống chiếu sáng được bố trí để phục vụ đường giao thông cơ giới. Trong TKĐT, chiếu sáng cần nâng lên thành một ‘nghệ thuật’ vừa trang hoàng cho công trình, cho không gian, vừa chiếu sáng cho cả người đi bộ và các phương tiện cơ giới. 
ánh sáng có thể được tạo ra từ các cột đèn đường, từ các đèn lắp trên các tòa nhà, hay trên các cột đèn thấp, các đèn từ dưới hất lên, các đèn đặc biệt chiếu cây xanh, các ánh sáng chiếu vào mặt đứng các công trình hay chính ánh sáng hắt ra từ của sổ các tòa nhà. Bằng sự kết hợp tất cả các nguồn sáng trên, chúng ta sẽ đạt được một mức chiếu sáng mong muốn và qua đó thu hút sự chú ý đến những phần nhất định của không gian và che dấu đi những phần khác. Hình dạng và màu sác của ánh sáng cũng tạo ra hiệu quả khối ba chiều, biến đổi cảm nhận của chúng ta đối với không gian và trang hoàng cho cảnh quan đêm của khu vực. Càng sáng, càng thu hút được các hoạt động của con người trong đêm. 
+ Trang thiết bị đường phố khác: được bố trí thuận tiện cho người sử dụng.
>Ghế ngồi:  Những đồ vật này cần thiết kế đơn giản, dễ kê, gắn, phản ánh tính đương đại, hài hoà với cảnh quan xung quanh, tạo ra ấn tượng cho từng khu vực.
Đồ cần bền và vật liệu phù hợp với tính năng như: ghế ngồi không quá lạnh về mùa đông, không quá nóng về mùa hè...
Ghế ngồi phù hợp với cảnh quan xung quanh. Sử dụng vật liệu ấm về mùa đông, mát về mùa hè.Tuỳ theo chức năng mà sử dụng phù hợp. Khoảng cách tối thiểu là 100m bố trí một cụm ghế ngồi.
> Thùng rác: 
[image: Description: 1page055][image: Description: 1page055]Về quy cách thùng rác được thiết kế với kích thước phù hợp, thuận lợi với việc lấy rác, bỏ rác. Kích thước 300x600 mm; 400x700 mm. Dọc những trục đường chính của quảng trường cứ 200 m bố trí đặt một thùng rác. Hình thức có thể thay đổi phù hợp với từng khu vực : nhã nhặn, hiện đại. bắt mắt, dễ nhận thấy. Bố trí 100m dặt một thùng.
[image: Description: tienich]> Nhà đợi xe buýt, bốt điện thoại: Hình thức kiến trúc phù hợp với cảnh quan xung quanh, an toàn, đảm bảo về yêu cầu che mưa, che nắng cho người sử dụng. Vật liệu sử dụng phong phú, tạo nên sự phong phú về cảnh quan. Đặt ở tiện lợi và dễ sử dụng.
>Bốt điện thoại : trong khu vực đô thị mới bột điện thoại công cộng thường được bố trí ở những điểm gần khu vực công cộng, như nhà hàng, quán giải khát, các góc đường..., khoảng cách giữa các bốt điện thoại khoảng từ 1000mm-2000mm
> Không gian ngoài trời: Sử dụng kết cấu nhẹ, thông thoáng không che lấp tầm nhìn ra hồ. Có sử dụng những mầu sắc gây bắt mắt
> Hàng rào, cổng : Cổng ra vào Cổng ra vào tạo thành điểm nhấn, có phong cách riêng.Hàng rào trong khu vực không được quá cao, hình thức phù hợp với cảnh quan xung quanh. Khuyến khích sử dụng hàng rào ước lệ, có thể bằng cây xanh cắt xén, không liên tục hoặc bằng bồn cây hoa kết hợp với hàng rào hoa sắt thấp để không tạo cảm giác ngăn cách không gian.
- Trang trí nghệ thuật trong đô thị
Các công trình nghệ thuật công cộng góp phần không nhỏ trong việc tạo đặc trưng cho một địa điểm, và thu hút mọi người đến chơi và ghé thăm nơi đó. Chỉ mất thêm một chút kinh phí nhưng lại nâng cao chất lượng không gian lên một bậc. Chòi nghỉ là kiến trúc nhỏ làm đẹp không gian, thêm phần dịu mát cho các xứ nóng, tượng sẽ được đặt ở những vị trí mà dễ nhìn thấy từ mọi hướng, nơi mọi người có thể gặp gỡ, giao lưu. Kích thước tượng từ 1-2,5m màu sắc phù hợp với cảnh quan xung quanh.
- Biển chỉ dẫn và quảng cáo 
> Biển chỉ dẫn
Hệ thống biển chỉ đường nhiều khi lại gây rắc rối rất nhiều cho người tham gia giao thông. Thêm nữa, các biển chỉ đường, biển tên phố chỉ phục vụ cho các phương tiện cơ giới; biển hiệu cho người đi bộ thì hoàn toàn không có. Để cải thiện tình trạng trên, cần:
Thiết kế thống nhất và phối hợp hệ thống biển hiệu trên một phạm vi lớn
Ngay từ khâu tạo cấu trúc không gian, cần thiết kế không gian mạch lạc, sẽ giảm sự cần thiết các biển hiệu - đặc biệt là những biển hướng dẫn đường đi và hướng giao thông 
Có thể dẫn hướng người đi bộ thông qua kiểu cách lát đường, đặt các biểu tượng nghệ thuật trên mặt đường, vỉa hè; và sử dụng các cách sáng tạo khác để giúp mọi người dễ dàng tìm hướng.
>Biển quảng cáo
Thông tin về văn hoá, xã hội, lịch sử, môi truờng, thông tin về quảng cáo, thông tin đặc biệt, triển lãm đặc biệt..., thường đựơc đặt ở những nơi ra vào chính, hướng chính
[bookmark: _Toc440270583][bookmark: _Toc108773221]Các yêu cầu về quản lý xây dựng. 
- Đất dịch vụ, công cộng cấp đô thị: Bao gồm các trung tâm văn hóa, thương mại, dịch vụ, các công trình công cộng như: trường học, y tế, TDTT cấp đô thị, ... Tổng quy mô diện tích khoảng 5,52 ha.
+ Mật độ xây dựng: ≤ 40%.
+ Hệ số sử dụng đất: ≤ 1,2 lần.
+ Tầng cao trung bình khoảng 3 tầng.
+ Khoảng lùi: ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ; : ≥ 4m so với tường rào bao quanh.
- Đất sử dụng hỗn hợp: Bao gồm nhiều chức năng đất ở, dịch vụ, văn phòng, khách sạn, thương mại phục vụ dân cư khu vực và khách du lịch, ... công trình hỗn hợp thay thế một phần chức năng công cộng, dịch vụ đô thị. Có thể bố trí một phần đất để xây dựng các công trình hạ tầng xã hội khác phù hợp với nhu cầu của xã hội và được cấp thẩm quyền chấp thuận. Tổng diện tích khoảng 22,43 ha.
- Đất công cộng đơn vị ở: Bao gồm các công trình hành chính, y tế, văn hóa thể thao, chợ … Tổng quy mô diện tích khoảng 5,75 ha.
+ Mật độ xây dựng: ≤ 40%.
+ Hệ số sử dụng đất: ≤ 1,2 lần.
+ Tầng cao trung bình khoảng 03 tầng.
+ Khoảng lùi: ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ; : ≥ 4m so với tường rào bao quanh.
- Đất nhóm nhà ở (đất ở đô thị, đất ở tái định cư, đất nhà ở xã hội, đất ở sinh thái vườn, đất làng xóm, dân cư hiện có, một số công trình tiện ích công cộng, cơ quan xen cài nhỏ lẻ, dự án đầu tư xây dựng riêng lẻ…). Cụ thể sẽ được xác định trong giai đoạn quy hoạch chi tiết hoặc dự án đầu tư xây dựng và được cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Đất cây xanh: 
+ Cây xanh công cộng: Diện tích khoảng 102,6ha. Tập trung tại khu vực Bàu Hồ, Bàu Đá, Bàu Sen, Bàu Sim, Bàu Lưới, còn lại công viên cây xanh trong các khu ở.
+ Các khu vực cảnh quan: Bảo vệ và tôn tạo hệ sinh thái Bàu Hồ, Bàu Đá, Bàu Sen, Bàu Sim, Bàu Lưới, các khu cây xanh ven sông, mặt nước cảnh quan, dọc theo Kênh Đào,sông Lại Giang, ven biển. Kết hợp hài hòa giữa mặt nước – cây xanh – công trình kiến trúc tạo cảnh quan cho các khu vực dịch vụ thương mại, khu dân cư.


[bookmark: _Toc39601482][bookmark: _Toc46710939][bookmark: _Toc108773223][bookmark: _Toc122598341]QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc27075022][bookmark: _Toc27075159][bookmark: _Toc27078831][bookmark: _Toc122598342]Nguyên tắc thiết kế chung
- Tuân thủ các định hướng quy hoạch chung đã được phê duyệt.
- Đảm bảo khớp nối các dự án lân cận và các khu dân cư hiện hữu.
- Đảm bảo tiêu chuẩn hiện đại, phù hợp yêu cầu của quy hoạch kiến trúc.
- Đảm bảo yếu tố về kinh tế và bảo vệ môi trường.
- Phù hợp các quy định có liên quan của địa phương.
[bookmark: _Toc108773226][bookmark: _Toc122598343]Quy hoạch hệ thống giao thông: 
Cơ sở thiết kế: 
- Mạng lưới đường được thiết kế theo các tiêu chuẩn phù hợp với mục đích sử dụng trong khu đô thị mới.
- Kết hợp hài hoà và phù hợp với các trục đường giao thông hiện trạng trong khu vực và quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn đã được phê duyệt.
[bookmark: _Toc27075025][bookmark: _Toc27075162][bookmark: _Toc27078834]* Tiêu chuẩn thiết kế:
- QCVN 07-4:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật  - Công trình giao thông;
- TCVN 4054-2005 Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCXDVN 104-2007 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế.
Giải pháp thiết kế: 
[bookmark: _Toc229469038][bookmark: _Toc229469139][bookmark: _Toc229470172][bookmark: _Toc232390594][bookmark: _Toc27075027][bookmark: _Toc27075164][bookmark: _Toc27078836]a) Giao thông chính khu vực
Các tuyến giao thông chính khu vực tuân thủ QHC đô thị Hoài Nhơn đã được phê duyệt gồm các tuyến giao thông mang chức năng nối kết liên khu vực sau: 
- Tuyến Võ Nguyên Giáp (ĐT639): Tuyến chạy dọc theo hướng Bắc Nam, đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối phường Hoài Hương với các phường lân cận. Lộ giới 30m.
- Tuyến Nguyễn Thị Định: Từ đường Võ Nguyên Giáp (ĐT639) về phía Tây kết nối với Quốc lộ 1A. Lộ giới 26,5m.
-  Tuyến Bà Triệu: kết nối tuyến đường Võ Nguyên Giáp (ĐT639) đi Tài Lương. Lộ giới 26,5m.
- Tuyến Trường Chinh: kết nối tuyến đường Võ Nguyên Giáp (ĐT639) đi Bồng Sơn. Lộ giới 26,5m.
b) Giao thông khu vực và nội bộ
- Có chức năng nối liền các khu chức năng với nhau cũng như đường phân khu chức năng, kết hợp với đường giao thông huyết mạch và đường chính khu vực nó tạo nên hệ thống giao thông liên thông và tuần hoàn trong khu đô thị, với lộ giới từ 14m-24m. Có chức năng kết nối giữa các cụm dân cư với bên ngoài và đảm bảo giao thông của bên trong các khu ở.
- Ngoài ra quy hoạch đề xuất mở rộng lộ giới một số các tuyến đường hiện trạng trong các khu ở nhằm đáp ứng nhu cầu hiện trạng và phát triển trong tương lai. 
c) Đề xuất kết cấu mặt đường, vỉa hè:
- Kết cấu mặt đường loại 1 áp dụng cho đường khu vực: Eyc = 135Mpa.
· 3 cm bê tông nhựa hạt mịn
· Tưới nhựa dính bám 0.5kg/m2.
· 5 cm bê tông nhựa hạt thô
· Tưới nhựa dính bám 1.0 kg/m2
· 20 cm cấp phối đá dăm loại I.
· 25 cm cấp  phối đồi đầm chặt K = 0,98.
· Cát nền đầm chặt K = 0,95.
- Kết cấu mặt đường loại 2 áp dụng cho đường nội bộ: Eyc = 120Mpa.
· 5 cm bê tông nhựa hạt trung
· Tưới nhựa dính bám 1.0 kg/m2.
· 20 cm  cấp phối đá dăm loại I.
· 25 cm cấp  phối đồi đầm chặt K = 0,98.
· Cát nền đầm chặt K = 0,95.
- Kết cấu vỉa hè:
· Gạch Block tự chèn dày 6cm.
· Cát vàng gia cố 6% xi măng, dày 4cm.	
· 20 cm cấp  phối đồi đầm chặt K = 0,95.
· Cát nền đầm chặt K = 0,95.
[bookmark: _Toc27075031][bookmark: _Toc27075168][bookmark: _Toc27078840]d) Nút giao cắt:
· Tổ chức toàn bộ giao cắt cùng mức. Bán kính cong, vạt góc theo quy phạm. Nút giao cắt giữa các đường chính, đường khu vực, đường phân khu vực là nút giao thông có đèn tín hiệu.
[bookmark: _Toc108773224][bookmark: _Toc122598344]Quy hoạch san nền:
Nguyên tắc thiết kế: 
- Chuẩn bị kỹ thuật nền khu vực quy hoạch đô thị mới gắn kết với phần chuẩn bị kỹ thuật nền khu vực phát triển và hiện trạng.
- Cao độ nền thiết kế gắn kết với cao độ các đường hiện trạng và khu vực xung quanh, đảm bảo cho việc thoát nước mưa nhanh, không bị úng ngập cục bộ, hài hoà với kiến trúc cảnh quan khu vực.
- Cao độ nền xây dựng toàn đô thị không làm ảnh hưởng đến dòng thoát lũ của các nhánh sông và các tuyến mương thoát nước hiện trạng khu vực. Tôn trọng các dòng thoát lũ chính của các khu vực về phía Đông.
- Độ dốc nền thuận tiện cho giao thông trong khu vực và trong đô thị.
- Mạng lưới thoát nước mưa phân bố đều trong từng khu vực, gắn kết mạng lưới chung của đô thị. 
Cơ sở thiết kế: 
	- Trên cơ sở cao Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt, các dự án đang triển khai trên địa bàn phường Hoài Hương và cốt nền hiện trạng khu vực xung quanh.
- Dựa theo cao độ hiện trạng của  khu vực và cao độ khu đất dân cư sinh sống xung quanh.
- Căn cứ  vào bản đồ nền khảo sát đo đạc địa hình  tỷ lệ 1/2.000 lập năm 2021.
- Căn cứ vào các tài liệu, số liệu khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định.
	Giải pháp thiết kế: 
- Căn cứ trên cao độ khống chế theo định hướng Quy hoạch chung, cao độ thiết kế các dự án đang triển khai tại khu vực, cao độ hiện trạng các khu dân cư hiện có và cao độ lũ hàng năm trong khu vực để lựa chọn cốt quy hoạch san nền phù hợp.
- Khu vực quy hoạch là vùng triền đồi, đất lúa và hoa màu xen lẫn khu dân cư hiện trạng có cao độ nền tương đối phức tạp. Độ dốc mặt bằng tương đối dốc nên toàn bộ khu vực cần san nền cục bộ để hạ nền và đắp thêm một số khu vực trũng để phù hợp với quy hoạch chung toàn khu.
* Định hướng san nền:
Đối với khu vực hiện trạng: Đắp nền các khu vực xây mới gắn kết cao độ nền với mặt bằng các công rtình hiện trạng, khi xây dựng công trình mới cần san nền cục bộ cho từng công trình. Nhưng không làm ảnh hưởng đến mạng lưới thoát nước chung của khu vực. 
Đối với khu vực mở rộng: một số khu vực có cao độ nền cao cần tiến hành san ủi hạ nền theo từng khu vực cân bằng đào đắp; một số khu vực có cao độ nền cao thấp, hay bị ngập lụt do đó chủ yếu nâng nền đảm bảo vượt lũ. San nền trong khu vực chủ yếu là tận dụng đào đắp tại chổ, kết hợp vận chuyển đất đến đắp.
Trên cơ sở cao độ quy hoạch chung của đô thị Hoài Nhơn và cốt nền hiện trạng khu vực xung quanh lựa chọn cốt nền xây dựng cho khu đô thị mới Hoài Hương từ +3,00m đến +35,00m theo các khu vực như sau:
+ Khu vực phân khu 1 (đô thị hiện hữu), cao độ quy hoạch từ +(3.00 ÷ 15.70)m.
+ Khu vực phân khu 2, cao độ quy hoạch từ +(3.50 ÷ 16.00)m.
+ Khu vực phân khu 3, cao độ quy hoạch từ +(3.50 ÷ 35.00)m.
- Khu vực đô thị Hoài Hương chịu ảnh huởng thuỷ văn sông Lại Giang và chế độ thuỷ triều của biển, vì vậy nhằm giảm khối lượng đất đắp nền lựa chọn cao độ xây dựng cho khu vực như sau:
+ Nhằm bảo đảm đô thị không bị ngập lụt xảy ra lựa chọn cao độ xây dựng tối thiểu có tính đến biến đổi khí hậu cho khu vực Hoài Hương là Hxd ≥ +3.0m
+ Khu vực có cao độ nền hiện trạng ≥ +3.0m thì giữ nguyên cao độ chỉ san gạt cục bộ tạo mặt bằng thuận lợi cho xây dựng công trình.
+ Khu vực dự kiến phát triển đô thị có cao độ ≤ +3.0m khi xây dựng cần tôn nền đến cao độ khống chế Hxd  ≥+3.0m
Độ dốc thiết kế san nền đảm bảo cho việc thoát nước mặt theo các tuyến giao thông về các nhánh sông, suối hiện trạng trong khu vực và với độ dốc cơ bản từ 0,3% - 0,5%.
San nền khu quy hoạch theo các lưu vực thoát nước chính. Do đó hướng dốc san nền có hướng dốc từ Tây sang Đông để thoát nước về các nhánh sông, suối hiện trạng trong khu vực.
[bookmark: _Toc108773225][bookmark: _Toc122598345]Quy hoạch thoát nước mưa:
Cơ sở thiết kế: 
- Các tiêu chuẩn, quy phạm Việt Nam và tài liệu căn cứ được áp dụng để tính toán hệ thống thoát nước mưa;
- TCVN 7957-2008 Thoát nước-Mạng lưới và công trình bên ngoài-Tiêu chuẩn thiết kế;
- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;
- QCVN 08:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị;
- QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
- Bản đồ địa hình khu vực tỷ lệ 1/2000;
- Các quy hoạch chi tiết và dự án trong khu vực lân cận đã được phê duyệt;
- Các giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và giao thông của dự án.
- Các tài liệu tham khảo khác.
 Giải pháp thiết kế: 
Hệ thống thoát nước cho khu vực là hệ thống thoát nước riêng. Nước thải và nước mưa thu riêng hoàn toàn bằng 2 hệ thống cống khác nhau. Hướng thoát nước chính theo hướng san nền của từng khu vực đổ về các tuyến mương, suối, ao hồ hiện trạng bên trong từng khu vực và thoát ra sông Lại Giang.
Cống thoát nước mưa đặt trên vỉa hè các tuyến đường. Các tuyến cống được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. Đảm bảo độ dốc cống tối thiểu imin = 1/D.
Mạng lưới: Dùng mạng lưới phân tán theo hướng dốc san nền và địa hình tự nhiên của các lưu vực, thoát ra các sông, suối hiện trạng trong khu vực.
Lưu vực: Chia ra các lưu vực chính theo các phân khu quy hoạch và một số tiểu lưu vực nhỏ nằm trong từng lưu vực.
Kết cấu: Sử dụng cống tròn bê tông cốt thép và cống, mương hộp bằng bê tông cốt thép, tại những tuyến đường có độ đốc i dọc = 0,1% chọn độ dốc cống i cống = 0,2%. Tại những tuyến đường có độ đốc i dọc  1 % chọn độ dốc cống i cống = 0,5%. Độ sâu chôn cống  0,7m tại các tuyến đường và   0,5 m đối với khu vực công viên. 
Chỉ tiêu tính toán kỹ thuật:
	Hệ thống thoát nước mưa được tính toán theo phương pháp “Cường độ giới hạn” như quy định trong TCVN 7957-2008.
Theo phương pháp này, lưu lượng nước mưa các đoạn cống được tính theo công thức:
Q =  q. C. F	(l/s)
Trong đó:
Q: lưu lượng tính toán của đoạn cống thoát nước đang xét, tính bằng (l/s)
C: Hệ số dòng chảy (không thứ nguyên)
F: Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha).
q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha).
Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức:
q =  [image: ]      (l/s.ha)
Trong đó: 
q - Cường độ mưa (l/s.ha).
P -  Chu kì lặp lại trận mưa tính toán (chu kì tràn cống) tính bằng năm, chọn P = 5 năm cho tuyến cống chính, P = 2 năm cho tuyến cống nhánh.
t - Thời gian dòng chảy mưa (phút)
A, C, b, n – Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương
(A = 2610.0;  C = 0.55;  b = 14;	  n = 0.68)
* Chỉ tiêu mạng lưới thoát nước mưa
 Vận tốc dòng chảy:
	Vận tốc cho phép	= 0,8 đến 4,0 m/s
	Vận tốc thích hợp	= 1,0 đến 1,8 m/s
* Lưu không:
	Đối với mạng lưới thoát nước mưa cho phép tính toán chảy đầy.
* Lưu vực thoát nước chính:
+ Lưu vực phân khu 1: Khu vực phía Tây hướng thoát nước chính là hướng từ Tây sang Đông thoát về các Bàu Hồ và Bàu Đá. Khu vực phía Đông, hướng thoát về hai hướng từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam thoát về Bàu Hồ và Bàu Đá và ra sông Lại Giang.  
+ Lưu vực phân khu 2: Khu vực phía Bắc, hướng thoát nước chính là hướng từ Bắc xuống Nam thoát về nhánh sông Đào. Khu vực phía Nam, hướng thoát nước chính về hướng Nam và hướng Đông về sông Lại Giang.
+ Lưu vực phân khu 3: Khu vực phía Bắc, hướng thoát nước chính là hướng từ Tây sang Đông thoát về các Bàu Sen và Bàu Lưới. Khu vực phía Nam, hướng thoát từ Nam ra Bắc và Tây sang Đông thoát về phía kênh thoát nước đến Bàu Hồ.
Khối lượng xây dựng:
	BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG THOÁT NƯỚC MƯA

	STT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	1
	CỐNG HỘP BxH (3m x3m) x3
	M
	671

	2
	CỐNG THOÁT NƯỚC BTCT D800
	M
	17525

	3
	CỐNG THOÁT NƯỚC BTCT D1000
	M
	26679

	4
	CỐNG THOÁT NƯỚC BTCT D1200
	M
	15074

	5
	CỐNG THOÁT NƯỚC BTCT D1500
	M
	2810

	6
	HỐ GA THU NƯỚC
	CÁI
	1243

	7
	CỬA XẢ
	CỬA
	34
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Cơ sở thiết kế
Các tiêu chuẩn, quy phạm Việt Nam và tài liệu căn cứ được áp dụng để tính toán hệ thống cấp nước:
- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;
- QCVN 07-1:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị- công trình cấp nước;
- TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.
[bookmark: _Toc104449896]Giải pháp quy hoạch cấp nước
a. Tiêu chuẩn cấp nước
- Nước sinh hoạt (Qsh): 120 l/ng.nđ (100% dân số được cấp nước).
- Nước dịch vụ công cộng: 20%
- Nước tưới cây, rửa đường: dùng nước mặt sông, hồ
- Nước dự phòng rò rỉ: 20%
- Nước bản thân NMN: 8%
- Tổng dân số quy hoạch: 25.000 người.
b. Nhu cầu dùng nước
	TT
	Các loại nước
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu

	
	
	( l/ng.ngđ)
	(m3/ngđ )

	1
	Nước sinh hoạt
	120
	3.000

	2
	Nước công cộng dịch vụ
	20%Q1
	600

	3
	Nước cụm công nghiệp
	10%Q1
	360

	4
	Nước tưới cây, rửa đường
	8%Q1
	240

	5
	Nước dự phòng rò rỉ
	20% (Q1-4 )
	840

	6
	Nước bản thân NMN
	5% (Q1-5 )
	252

	
	Tổng cộng
	
	5.000


c. Nguồn nước
Nguồn nước: Đấu nối vào hệ thống cấp nước từ Nhà máy nước khu Đông Nam (theo định hướng quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn công suất lên Q=11.200 m3/ ngđ) và qua trạm tăng áp Hoài Hương. 
d. Giải pháp cấp nước
*Mạng lưới đường ống
- Mạng lưới đường ống chính và ống phân phối được tính theo mạng lưới vòng và kết hợp nhánh phân phối.
- Các tuyến ống chuyển tải và các tuyến ống chính phù hợp quy hoạch được giữ lại. Các tuyến ống nhánh không còn phù hợp với vị trí lộ giới, đường kính ống không đảm bảo cấp nước chữa cháy được tính toán bổ sung cho phù hợp, xây dựng mới hệ thống cấp nước cho các các khu dân cư mới, các tuyến đường cải tạo mở rộng. 
- Mạng lưới cấp nước, mạng chính sử dụng ống gang dẻo và HDPE có tiết diện từ D100 đến D250 mm. Các tuyến phân phối dùng ống HDPE có tiết diện D50 – D80 mm. Các tuyến ống cấp nước được bố trí trên vỉa hè, dễ dàng cấp nước cho sinh hoạt và các nhu cầu dùng nước khác. Những tuyến qua đường, tuỳ theo độ sâu chôn ống, cần có phương án bảo vệ ống bằng ống lồng thép hoặc hào kỹ thuật.
* Cấp nước chữa cháy
Mạng lưới được tính toán trường hợp có cháy trong giờ dùng nước max.
Khi có cháy các xe cứu hỏa sẽ lấy nước từ các trụ cứu hỏa đặt trong mạng lưới để chữa cháy, áp lực tự do trong mạng lưới cấp nước chữa cháy phải đảm bảo  10m. Khoảng cách tối đa giữa các họng cứu hoả là 150m. Các họng cứu hoả chữa cháy được đặt trên các vỉa hè, cạnh các ngã ba, ngã tư trên các trục giao thông.
Số đám cháy đồng thời 2 đám: 1 đám cháy trong khu dân cư và 1 đám cháy trong các khu công cộng. Lưu lượng mỗi đám cháy trong khu dân cư; trong khu công cộng q = 15 l/s.
[bookmark: _Toc104449902]Tổng hợp khối lượng:
	BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

	STT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	1
	ỐNG HDPE D250
	M
	12538

	2
	ỐNG HDPE D200
	M
	15387

	3
	ỐNG HDPE D160
	M
	11858

	4
	ỐNG HDPE D110
	M
	35401

	5
	TRỤ CỨU HỎA
	CÁI
	502

	6
	TRẠM BƠM TĂNG ÁP
	TRẠM
	1



[bookmark: _Toc104449917][bookmark: _Toc108773229][bookmark: _Toc122598347]Quy hoạch hệ thống cấp điện
[bookmark: _Toc104449918]Cơ sở thiết kế
Các tiêu chuẩn, quy phạm Việt Nam và tài liệu căn cứ được áp dụng để tính toán:
- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;
- QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
- TCXDVN 333:2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kĩ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế
[bookmark: _Toc104449919]Giải pháp thiết kế
a. Chỉ tiêu tính toán 
Chỉ tiêu điện sinh hoạt: Căn cứ quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn và theo quy chuẩn xây dựng, chỉ tiêu cấp điện như sau:
- Phụ tải điện sinh hoạt: 330-500W/ng
- Chỉ tiêu điện công trình công cộng: 30%SH
- Chỉ tiêu chiếu sáng đường giao thông: 12 KW/Km
+ Đường chính đô thị: Từ 1cd/m2 đến 1,2cd/m2
+ Đường chính khu vực: Từ 0,6cd/m2 đến 0,8cd/m2
+ Các đường khác: Từ 0,2cd/m2 đến 0,4cd/m2
b. Phụ tải tổng hợp điện
Bảng tổng hợp phụ tải điện toàn đô thị
	TT
	Phụ tải sử dụng
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	P (KW)

	1
	Phụ tải điện sinh hoạt (KW)
	25.000
	0,5
	12.500

	2
	Phụ tải điện CTCC (KW)
	12.500
	30%
	3.750

	3
	Phụ tải điện cụm công nghiệp (KW)
	50
	50
	2.500

	4
	Phụ tải điện chiếu sáng (KW)
	88
	12
	1.050

	
	Cộng
	 
	 
	19.800

	5
	Hệ số đồng thời
	 
	0,8
	

	
	Công suất tính toán (KW)
	 
	 
	15.850

	6
	Dự phòng (10%)+tổn hao (5%)(KW)
	 
	15%
	2.380

	
	Công suất điện yêu cầu từ lưới (KW)
	 
	 
	18.230


- Nguồn điện: Từ lưới điện quốc gia thông qua mạng phân phối 110kV tỉnh Bình Định theo quy hoạch và từ trạm 110/22kV-25+40MVA Tam Quan hiện có, dự kiến đấu nối là là trục đường dây 35/22kV hiện trạng cung cấp cho các trạm hạ thế 22/0,4kV nằm trong khu quy hoạch.
- Tổ chức lưới điện: Lưới 22kV tổ chức thành các mạch vòng bình thường vận hành hở. Cấp điện cho các mạch vòng này là trạm biến áp 110-35KV và điểm phân phối điện 22kV. Các khu vực hành chính, đô thị phát triển mới và một số khu vực trong đô thị cũ lưới điện 22KV hiện có đó đầu tư hạ ngầm, sử dụng cáp ngầm trung thế tiết diện tiết diện từ 3x150 ÷ 3x240mm2.
- Các trạm biến áp lưới 22/0,4kV dùng trạm treo trên các trục giao thông hoặc đặt bên trong các công trình kiến trúc và công viên cây xanh. Công suất trung bình của các trạm lưới từ 400 - 630KVA. Tuy nhiên tuỳ theo vị trí cụ thể của từng trạm, công suất trạm có thể tăng lên hoặc giảm đi. Bán kính cấp điện của mỗi trạm lưới  250m.
- Lưới 0,4 kV và chiếu sáng đường:
+ Lưới 0,4 kV: Lưới hạ thế sử dụng 1 cấp điện áp 0,4 kV, có trung tính nối đất trực tiếp. Các tuyến phố chính và trục cảnh quan ưu tiên lưới 0,4 kV nên đi ngầm. Nếu điều kiện kinh tế chưa cho phép mới dùng dây nổi có bọc cách điện. Trục chính có tiết diện từ 95 mm2 trở lên, nhánh rẽ có tiết diện  70 mm2.
+ Lưới chiếu sáng đường:
Nguồn cấp điện chiếu sáng được lấy từ các trạm biến áp hạ áp xây dựng mới trong khu vực dự án;
Giải pháp thiết kế lưới điện chiếu sáng cho toàn bộ khu vực chủ yếu dùng dây nổi có bọc cách điện đi theo lưới 0,4kV, riêng các khu Dịch vụ TM, công cộng, các trục cảnh quan đề xuất là hệ thống cáp điện hạ áp chôn ngầm trong đất đi dưới vỉa hè.
Đối với tuyến đường có chiều rộng lòng đường 15m sẽ bố trí cột đèn ở hai bên đường; Đối với tuyến đường có hè đường rộng >5m tổ chức chiếu sáng riêng; Tủ điện điều khiển chiếu sáng là loại tủ lắp đặt ngoài trời.
Bảng thống kê hệ thống cấp điện
	BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN

	STT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	1
	TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 22KV QH MỚI
	M
	35567

	2
	TRẠM BIẾN ÁP 22/0.4KV HIỆN TRẠNG
	TRẠM
	32

	3
	TRẠM BIẾN ÁP 22/0.4KV QH MỚI
	TRẠM
	36
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[bookmark: _Toc104449928]Căn cứ quy hoạch
Quy hoạch mạng lưới Thông tin Truyền thông được lập trên cơ sở các văn bản pháp lý, chiến lược phát triển và theo dự báo của đồ án. Cụ thể như:
Luật Viễn thông năm 2009;
Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông;
Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012 và
QCVN 32:2020/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và cáp ngoại vi.
QCVN 33:2019/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông.
QCVN 07-08:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình viễn thông;
Các văn bản tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan.
Mục tiêu
Phát triển công trình, hạ tầng thông tin liên lạc bảo đảm nhu cầu theo chiến lược phát triển theo định hướng chung.
Phát triển hệ thống thông tin liên lạc đồng bộ với phát triển cơ sở hạ tầng khác. Phát triển viễn thông và internet trong xu thế hội tụ với công nghệ thông tin và truyền thông.
Xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông với công nghệ hiện đại, độ phủ rộng khắp, tốc độ và chất lượng cao. 
Phát triển mạng lưới và phát triển dịch vụ gắn kết với phát triển du lịch, phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế ...trên địa bàn đô thị Hoài Nhơn và toàn tỉnh Bình Định.
Phát triển nhanh các dịch vụ mới, dịch vụ giá trị gia tăng đáp ứng nhu cầu xã hội 
Phát huy mọi nguồn lực mở rộng, phát triển hạ tầng thông tin liên lạc. 
Phát triển hệ thống thông tin phải đi đôi với đảm bảo an ninh - quốc phòng, an ninh thông tin, an toàn mạng lưới và bảo vệ quyền lợi người dân góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.
Chỉ tiêu thông tin liên lạc
- Sử dụng chỉ tiêu trong các đồ án tương tự quy mô và tính chất đô thị Hoài Nhơn. 
- Tổng hợp số liệu quy hoạch chuyên ngành (Bưu chính, Viễn Thông, Internet...)
- Trên cơ sở đó chúng ta có thể sử dụng chỉ tiêu sau: 3 lines/4 người
	Năm
	Dân số đô thị (người)
	Chỉ tiêu (line/người)
	Nhu cầu (lines)
	Điểm xử lý tín hiệu
	ghi chú

	dự báo
	
	
	
	
	

	2035
	25.000
	0,75 lines/người
	18.750
	2
	Dung lượng điểm xử lý ≥ 10.000 lines


[bookmark: _Toc104449939]Về truyền dẫn
Mạng truyền dẫn thế hệ mới phải được áp dụng công nghệ truyền dẫn tiên tiến, có cấu trúc đơn giản trên cơ sở mạng truyền dẫn hiện có.
Các tuyến cáp quang mới sẽ được bổ sung đáp ứng nhu cầu mới và dự phòng  gồm có các tuyến từ trạm trung tâm đến các điểm xây dựng mới.
Các mạch vòng được kết nối với nhau để thực hiện định tuyến luồng quang. Khu vực có lưu lượng lớn mà vòng Ring đi qua sẽ được trang bị các thiết bị xen kẽ .
[bookmark: _Toc104449940]Về Truyền hình, truyền thanh và dịch vụ khác
Kết hợp truyền tín hiệu vô tuyến và hữu tuyến.
Vô tuyến:  Hệ thống hiện nay được giữ nguyên, đồng thời nâng cấp và thay thế thiết bị mới.
Hữu tuyến: Tín hiệu được các nhà khai thác cung cấp cho các thuê bao dựa trên hạ tâng dùng chung với các hạ tầng kỹ thuật khác.
Về Bưu chính
Giữ nguyên số lượng bưu cục, Các bưu cục được nâng cấp đầu tư các thiết bị hiện đại, linh động trong việc khai thác nhằm sử dụng tài nguyên hiệu quả. 
Trong những năm tới đây xu hướng chung của cả nước là mở rộng phạm vi phục vụ và đa dạng hóa dịch vụ Bưu chính, có thể khai thác dịch vụ khác ngoài bưu chính khi điểm dịch vụ đó hoạt động kém hiệu quả.
Thống kê khối lượng
	BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC

	STT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	1
	TUYẾN CÁP THÔNG TIN, VIÊN THÔNG
	M
	46300

	2
	TRẠM THU PHÁT SÓNG HIỆN CÓ
	TRẠM
	11



[bookmark: _Toc104449903][bookmark: _Toc108773228][bookmark: _Toc122598349]Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường
[bookmark: _Toc104449904]Quy hoạch hệ thống thoát nước thải
[bookmark: _Toc104449905]Cơ sở quy hoạch
- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;
- QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
- QCVN 01:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt;
- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt;
- QCVN 40:2011/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về nước thải công nghiệp;
[bookmark: _Toc104449906]Giải pháp quy hoạch thoát nước thải
* Nguyên tắc thiết kế:
- Hệ thống thoát nước thải cho khu quy hoạch là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn kết hợp trạm bơm chuyển bậc đưa về TXLNT chung của khu vực. Nước thải được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, được cơ quan quản lý môi trường cho phép mới được xả vào nguồn, do đó yêu cầu nước thải sau khi xử lý tập trung phải đảm bảo yêu cầu của TCVN 7222-2002 và QCVN 14:2008/BTNMT.
- Thiết kế đường cống theo nguyên tắc tự chảy kết hợp trạm bơm chuyển bậc.
* Các chỉ tiêu thoát nước thải: Lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước, cụ thể:
        - Nước sinh hoạt: 120 l/người - ngày
        - Nước công cộng, dịch vụ du lịch : 15%Qsh.
        - Hệ số không điều hoà: Kngày =1,3
Xác định lưu lượng nước thải tính toán:
	Nhu cầu thải nước khu đô thị 

	TT
	Thành phần sử dụng
	Tiêu chuẩn thải nước
	Quy mô
	Lưu lượng (m3/ngđ)

	1
	Nước thải sinh hoạt (Qsh)
	120
	l/ng-ngđ
	25.000
	người
	2.700

	2
	Nước thải C.Cộng và D.vụ
	15%
	Qsh
	 
	 
	405

	3
	Nước thải cụm công nghiệp
	20%
	Qsh
	 
	 
	540

	6
	Tổng lưu lượng Qngày tb
	 
	 
	 
	 
	3.650


* Giải pháp và nội dung thiết kế:
Phương án dùng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn. Dùng cống và mương thu gom nước thải riêng trong khu vực đô thị và tổ chức đấu nối về TXLNT tập trung. 
- Theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn thì nước thải phường Hoài Hương được tập trung về trạm xử lý nước thải số 4, đặt tại xã Hoài Mỹ. 
- Nước thải trong các khu ở trong khu quy hoạch sẽ được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn và được thu gom vào tuyến cống thoát nước thải xây dựng dọc theo các tuyến đường, dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung. Đồng thời tận dụng nước thải đã làm sạch tưới tự chảy cho nông nghiệp, góp phần cải thiện vi khí hậu, môi trường.
- Riêng nước thải khu vực dịch vụ, công cộng, cụm công nghiệp nước thải sẽ được xử lý cục bộ ngay tại công trình, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, được thoát vào hệ thống thoát nước.   
- Toàn bộ hệ thống thoát nước thải được chia thành 3 lưu vực theo từng phân khu, mỗi lưu vực gồm nhiều tiểu khu được phân chia tiếp thành các ô thoát nước khác nhau theo các đường phân thuỷ.
- Các trạm xử lý nước thải cục bộ của các cụm dân cư tập trung, các dự án khu dân cư mới sẽ được xác định vị trí xây dựng, tính toán công suất, chọn quy trình công nghệ khi có các dự án cụ thể sau này.
- Đối với loại trạm bơm nước thải sử dụng máy bơm thả chìm đặt trong giếng ga kín thì không cần khỏang cách ATVMT, nhưng phải có ống thông xả mùi hôi (xả ở cao độ  3m).
[bookmark: _Toc229469057][bookmark: _Toc229469158][bookmark: _Toc229470191][bookmark: _Toc232390613]* Mạng lưới cống thoát nước:
Thiết kế cống nước thải đi dọc theo các dãy nhà, chảy theo độ dốc tự nhiên, thu gom về các tuyến cống chính. 
- Bố trí các tuyến ống nhánh dọc theo các tuyến đường nội bộ thu nước thải từ các khu dân cư và công trình công cộng tập trung vào cống chính rồi dẫn về các trạm xử lý. Các khu vực có địa hình thấp, hướng dốc địa hình không cho phép dẫn tự chảy thì sử dụng trạm bơm chuyển tiếp.
- Triệt để lợi dụng địa hình để sao cho mạng lưới thoát nước tự chảy là chính, giảm thiểu chiều sâu đặt cống, giảm thiểu trạm bơm chuyển tiếp nước thải.
· Nước thải sinh hoạt của toàn bộ khu dân cư trong khu vực nội thị được thu gom về trạm xử lý nước thải bằng đường ống từ D300 – D600. 
- Vật liệu sử dụng bằng ống cống BTCT đúc sẵn hoặc HDPE.	
[bookmark: _Toc104449913]Tổng hợp khối lượng nước thải:
	BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG THOÁT NƯỚC THẢI

	STT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	1
	CỐNG HDPE D600
	M
	2628

	2
	CỐNG HDPE D500
	M
	5046

	3
	CỐNG HDPE D400
	M
	20136

	4
	CỐNG HDPE D300
	M
	36745

	5
	CỐNG HDPE D160
	M
	417

	6
	TRẠM BƠM NƯỚC THẢI
	TRẠM
	7

	7
	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
	TRẠM
	1

	8
	HỐ GA THU, THĂM KẾT HỢP
	CÁI
	2152


[bookmark: _Toc104449914]Vệ sinh môi trường
[bookmark: _Toc104449915]Chất thải rắn
[bookmark: _Toc104449916]* Tính toán khối lượng rác thải của khu dự án: 
G = N x P/1000 (T/ngđ)
Trong đó :
          N- Số dân quy hoạch, N= 25.000 người (chọn theo số dân cao nhất);
P- Tiêu chuẩn thải rác cho 1 người đối với khu đô thị, P = 1,2 kg/ng.ngđ;
          Như vậy: G = 25.000 x 1,2/1000 = 30T/ng.đ.
- Tổng lượng chất thải rắn cho toàn khu vực quy hoạch khoảng 30 tấn/ngày. Trong đó, chất thải rắn sinh hoạt từ khu dân cư, các công trình dịch vụ đô thị.
-  Phân loại CTR: Trong khu vực thiết kế có 3 loại CTR: CTR sinh hoạt, công nghiệp và CTR y tế.
	+ CTR sinh hoạt phát sinh trong các khu dân cư đô thị, các công trình công cộng, khu du lịch, khách sạn, nhà hàng.
	+ CTR công nghiệp phát sinh trong quá trình sản xuất. Thành phần và khối lượng CTR phụ thuộc vào từng loại hình công nghiệp và đầu tư công nghệ. CTR công nghiệp có 2 loại CTR thông thường và CTR nguy hại.
	+ CTR y tế phát sinh trong các bệnh viện: có 2 loại CTR sinh hoạt và CTR y tế.
	- Phương pháp thu gom và xử lý:
	+ CTR sinh hoạt được phân loại tại nguồn, có 2 thành phần chính là CTR hữu cơ và CTR vô cơ. CTR hữu cơ dùng để sản xuất phân vi sinh. CTR vô cơ (thủy tinh, kim loại, giấy, ni lông, nhưa, sắt thép...) sẽ được thu hồi để tái chế. Các CTR còn lại (dạng trơ) không sử dụng được vào các mục đích trên sẽ được chôn lấp hợp vệ sinh.
	+ Tại địa bàn phường Hoài Hương bố trí 1 trạm chung chuyển CTR và đưa về trạm xử lý chung của thị xã Hoài Nhơn
	+ CTR công nghiệp: CTR ở cụm công nghiệp sẽ phân loại CTR và tận thu các phế liệu có thể sử dụng lại được hoặc tái chế. Các phế liệu thừa còn lại không sử dụng được sẽ vận chuyển đến khu xử lý CTR của đô thị Hoài Nhơn
	+ CTR y tế sẽ được phân loại tại nguồn. CTR y tế  sẽ được xử lý bằng lò đốt đạt tiêu chuẩn môi trường.
- Rác thải được thu gom vào các thùng chứa rác đặt tại các nơi qui định, để Công ty vệ sinh môi trường tại thị xã Hoài Nhơn thu gom và xử lý tại khu xử lý CTR tập trung theo quy hoạch chung của thị xã.
Nghĩa trang: 
Phường Hoài Hương các mồ, mả nằm trong khu vực quy hoạch sẽ di dời và sẽ dùng chung nghĩa trang thị xã được đặt tại Đồi Pháo xã Hoài Hải theo quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn.
Cây xanh đô thị: 
- Cây có bóng mát: được trồng hai bên vỉa hè của các trục đường giao thông, cách 10m/cây và theo từng lô đất liền kề, loại cây xanh tán rộng. 
- Cây bụi thấp được trồng trên dải phân cách.
- Vườn hoa, quảng trường: trồng hoa, trang trí sân vườn, tiểu cảnh,… 
[bookmark: _Toc108773231][bookmark: _Toc122598350]Khái toán kinh phí đầu tư HTKT:
Căn cứ khối lượng quy mô xây dựng theo nội dung đồ án 
Căn cứ Đơn giá Xây dựng tỉnh Bình Định và các Thông tư liên quan đến giá Xây dựng hiện hành, Suất đầu tư HTKT các dự án tương tự.
	Stt
	Hạng mục xây dựng
	Đ.vị
	Khối lượng
	Đơn  giá
	Thành tiền

	I
	San nền mặt bằng
	 
	 
	 
	405.003.000.000

	1
	Đào đất mặt bằng 
	m2
	956.700
	90.000
	86.103.000.000

	2
	Đắp đất mặt bằng 
	m3
	3.189.000
	100.000
	318.900.000.000

	II
	Hệ thống thoát nước
	 
	 
	 
	187.769.500.000

	1
	Xây dựng mương BTCT (3x3x3)m
	md
	671
	15.000.000
	10.065.000.000

	2
	Xây dựng cống BTCT D800
	md
	17.525
	2.000.000
	35.050.000.000

	3
	Xây dựng cống BTCT D1000
	md
	26.679
	2.500.000
	66.697.500.000

	4
	Xây dựng cống BTCT D1200
	md
	15.074
	3.000.000
	45.222.000.000

	5
	Xây dựng cống BTCT D1500
	md
	2.810
	4.000.000
	11.240.000.000

	6
	Xây dựng hố ga thu nước 
	cái
	1.243
	15.000.000
	18.645.000.000

	7
	Xây dựng Miệng xả BTCT 
	cái
	34
	25.000.000
	850.000.000

	III
	Hệ thống cấp nước
	 
	 
	 
	104.419.650.000

	1
	Trạm bơm
	m3
	5.000
	2.500.000
	12.500.000.000

	2
	Lắp đặt ống HDPE D250
	md
	12.538
	1.500.000
	18.807.000.000

	3
	Lắp đặt ống HDPE D200
	md
	15.387
	1.150.000
	17.695.050.000

	4
	Lắp đặt ống HDPE D160
	md
	11.858
	850.000
	10.079.300.000

	5
	Lắp đặt ống HDPE D110
	md
	35.401
	700.000
	24.780.700.000

	6
	Lắp đặt trụ cứu hỏa D100
	trụ
	502
	15.000.000
	7.530.000.000

	7
	Lắp đặt hố van các loại
	hố
	500
	2.000.000
	1.000.000.000

	8
	Vật liệu phụ kiện
	md
	80.184
	150.000
	12.027.600.000

	IV
	Hệ thống cấp điện - TTLL
	 
	 
	 
	203.773.900.000

	1
	Lắp đặt cáp 22kV
	md
	81.867
	950.000
	77.773.650.000

	2
	Lắp đặt cáp 0,4kV
	md
	81.867
	750.000
	61.400.250.000

	3
	Lắp đặt trạm biến áp
	Trạm
	68
	950.000.000
	64.600.000.000

	V
	Hệ thống giao thông 
	 
	 
	 
	1.398.534.400.000

	1
	Diện tích
	m2
	1.748.168
	800.000
	1.398.534.400.000

	VI
	Hệ thống thoát nước bẩn
	 
	 
	 
	100.352.850.000

	1
	Xây dựng cống HDPE D600
	md
	2.628
	1.550.000
	4.073.400.000

	2
	Xây dựng cống HDPE D500
	md
	5.046
	1.250.000
	6.307.500.000

	3
	Xây dựng cống HDPE D400
	md
	20.136
	950.000
	19.129.200.000

	4
	Xây dựng cống HDPE D300
	md
	36.745
	750.000
	27.558.750.000

	5
	Xây dựng Hố ga thăm các loại
	cái
	2.152
	4.500.000
	9.684.000.000

	6
	Trạm bơm NT
	Trạm
	7
	1.150.000.000
	8.050.000.000

	7
	Trạm XLNT
	m3
	3.650
	7.000.000
	25.550.000.000

	 
	TỔNG CỘNG: ( GXL)
	 
	 
	 
	2.399.853.000.000



[bookmark: _Toc440270584][bookmark: _Toc108773222][bookmark: _Toc122598351]Phân kỳ đầu tư, xác định danh mục các dự án ưu tiên đầu tư:
Khu quy hoạch được xác định chức năng là kết hợp trung tâm hành chính Phường, đô thị dịch vụ công nghiệp, bao gồm cả một số khu dân cư hiện hữu nên thiết kế trên cơ sở bám sát điều kiện hiện trạng và có các giải pháp hợp lý, đảm bảo phát triển lâu dài. Việc thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch chủ yếu tập trung vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các khu ở mới và bổ sung các công trình công cộng, thể dục thể thao, văn hóa, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, công viên, cây xanh tập trung, công trình đầu mối HTKT. Các dự án ưu tiên đầu tư và phân kỳ thực hiện theo trình tự như sau:
- Hệ thống đường giao thông: Nâng cấp mở rộng đường ven biển Quốc Gia ĐT639, Trục  đường Bà Triệu, đường Trường Chinh, đường Kim Đồng, xây dựng mới tuyến đường trục chính và phân khu từ 18m trở lên;
- Các khu công viên cây xanh-TDTT;
- Công trình hạ tầng xã hội của Phường, khu dân cư mới;
- Các công trình còn lại.

[bookmark: _Toc104449941][bookmark: _Toc108773232][bookmark: _Toc122598352]ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
[bookmark: _Toc122598353]Căn cứ lập đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)
- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014.
- Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.
- QCVN 26: 2010 - Tiêu chuẩn về tiếng ồn.
- QCVN 27: 2010 - Tiêu chuẩn vể độ rung.
- QCVN 01: 2009/BYT - Tiêu chuẩn vệ sinh chất lượng nước uống. 
- QCVN 02: 2009/BYT -Tiêu chuẩn vệ sinh chất lượng nước cấp sinh hoạt.
- QCVN 05: 2009 - Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh.
- QCVN 06: 2009 - Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh.
- QCVN 14: 2008 – Nước thải sinh hoạt.
- Căn cứ Tiêu chuẩn, Quy phạm Xây dựng Việt Nam hiện hành.
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Phạm vi và giới hạn ĐMC trong đồ án quy hoạch phân khu (QHPK) Hoài Hương theo quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn bao gồm các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch phân khu như: chất lượng không khí, giao thông và tiếng ồn, đất, nước, cây xanh, nước ngầm, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn.
· Khu vực nghiên cứu phân khu đô thị Hoài Hương nằm phía Đông thị xã Hoài Nhơn. thuộc địa giới hành chính phường Hoài Hương và Hoài Thanh. Giới hạn cụ thể như sau:
+ Phía Bắc giáp: Phường Tam Quan Nam.
+ Phía Nam giáp: Sông Lại.
+ Phía Đông giáp: biển Đông.
+ Phía Tây giáp: phường Hoài Thanh.
· Quy mô nghiên cứu khoảng: 1.132 ha.
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Việc đánh giá hiện trạng môi trường Phân khu phường Hoài Hương theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn chịu sự tác động của hiện trạng môi trường của toàn thị xã. Nhóm ĐMC tham khảo số liệu quan trắc và giám sát chất lượng môi trường như: nước mặt, không khí những năm qua cho thấy:
Chất lượng môi trường nước mặt
- Khu vực quy hoạch có hệ thống thoát nước thoát nước chính ra sông Lại Giang. 
- Chất lượng nước hiện nay tương đối tốt. Tuy nhiên, hiện nay tại khu vực phường Hoài Hương chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Do đó, nước thải được thoát trực tiếp ra môi trường mà chưa qua xử lý. Đây cũng là một trung những nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước.
Chất lượng môi trường không khí
- Phường Hoài Hương có mật độ dân cư không cao, lưu lượng xe không nhiều. Do đó, chất lượng môi trường không khí tương đối tốt. 
Chất lượng môi trường đất
- Chất lượng môi trường đất hiện tại chịu ảnh hưởng chính từ hoạt động sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn phường. Nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý có thể gây ô nhiễm môi trường đất. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất nông nghiệp sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật cũng góp phần gây ô nhiễm môi trường đất. 
Hiện trạng quản lý nước thải
Hiện nay trên địa bàn phường nước thoát chính chảy tập trung về các khu vực bàu hiện có và sông Lại Giang. Tuy nhiên, trạm xử lý nước thải chưa được đầu tư. Do đó, nước thải sinh hoạt chính đầu thoát ra hệ thống thoát nước chung của phường gây ô nhiễm nguồn nước. 
Chất thải rắn
Chất thải rắn hiện nay được thu gom về bãi xử lý chung của Thị xã. 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa
Hiện nay trên địa bàn phường Hoài Hương còn khoảng 31,79ha đất nghĩa trang, nằm rải rác trong địa bàn phường, các nghĩa trang này gần khu dân cư chưa được quản lý tốt, trong tương lai đây cũng là nguồn gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt, nước dưới đất và không khí ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân khu vực xung quanh.
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1. Tác động đến kinh tế xã hội
Việc triển khai dự án làm thay đổi mục đích sử dụng đất, toàn bộ khu vực quy hoạch sẽ được chuyển thành đất đô thị.
Thay đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển của khu vực. 
Cùng với việc cải thiện đời sống người dân thông qua việc tạo lập công ăn việc làm từ hệ thống  các công trình dịch du lịch, dịch vụ đô thị....sẽ làm cho nhu cầu về văn hoá và giáo dục của người dân được nâng lên.
Hệ thống các công trình hạ tầng xã hội, đặc biệt là các công trình văn hoá thể thao và hệ thống trường học được quy hoạch trong đồ án góp phần nâng cao đời sống văn hoá công cộng và trình độ học vấn của người dân, từ đó góp phần cải thiện môi trường văn hoá, giáo dục.
Bên cạnh những tác động tích cực thì việc xây dựng dự án còn gây ra những tác động tiêu cực khác như:
+ Việc tập trung một lượng lao động để thi công từ nơi khác đến sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương.
+ Tập quán sinh sống và cơ cấu kinh tế của người dân trong khu vực bị thay đổi.
+ Trong quá trình thi công xây dựng các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị làm gia tăng mật độ giao thông tại khu vực. 
+ Hệ sinh thái và điều kiện vi khí hậu của khu vực bị ảnh hưởng.
+ Đô thị hoá cũng dẫn đến sự phân hoá giàu nghèo ngày một rõ rệt, xung đột xã hội giữa người dân đô thị cũ với người dân đến nhập cư về văn hoá, lối sống. Một bộ phận dân cư sẽ bị mất đất và có nguy cơ lâm vào thiếu việc làm, các khu nhà ở hiện trạng chưa được nâng cấp có thể được hình thành với nguy cơ ảnh hưởng đến điều kiện sống và dịch vụ vệ sinh. Như thế nguy cơ ảnh hưởng đến với nhóm thu nhập thấp là cao, điều này cần được đặc biệt quan tâm bằng công tác quản lý việc di dân và tái định cư.
2. Tác động đến cảnh quan đô thị
Các công trình kiến trúc mới được xây dựng, cải tạo, đặc biệt là các khu vực cảnh quan, công viên cây xanh sẽ góp phần nâng cao mỹ quan đô thị, cải thiện chất lượng môi trường sinh thái đô thị.
Các hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khi đi vào vận hành, nếu được thực hiện theo đúng quy hoạch (các nút giao thông, giao thông kết nối, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống đường điện, hệ thống ga thu nước mưa, công mương thoát nước, hệ thống cáp điện, đường ống cấp nước, cáp thông tin đi trong hào kỹ thuật...) sẽ tạo ra mỹ quan đô thị.
3. Tác động đến môi trường nước
Trong giai đoạn xây dựng các công trình kiến trúc, xây dựng đường giao thông cũng như các công trình hạ tầng kỹ thuật khác, nước thải xả tràn trên mặt đất gây ra những ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước, đặc biệt là nước mặt.
Khi san nền mặt bằng, một số dòng chảy hiện trạng bị san lấp, nắn dòng làm thay đổi chế độ thuỷ văn và chế độ dòng chảy nước mặt.
Nước thải sinh hoạt có hàm lượng chất hữu cơ cao, dễ phân hủy làm giảm oxy trong nước ảnh hưởng tới quá trình hô hấp của các loài thủy sinh vật. Chất dinh dưỡng N, P với hàm lượng cao sẽ tạo điều kiện cho tảo, rong phát triển gây nên hiện tượng phú dưỡng hóa dẫn đến mất cân bằng sinh thái thủy vực.
Khi đồ án quy hoạch được thực hiện sẽ dẫn đến sự gia tăng dân số làm cho nguồn thải nước nhiều hơn và nếu không quản lý tốt đây chính là nguồn gây ô nhiễm lớn nhất cho nước mặt cũng như nước ngầm trong khu vực. Tuy nhiên nếu nước bẩn thải ra được thu gom và xử lý tốt thì sẽ không còn nguy cơ gây ô nhiễm cho nguồn nước mặt cũng như nước ngầm. Từ đó góp phần cải tạo chất lượng nước tự nhiên.
Khi đô thị phát triển thì chất thải rắn là một trong những vấn đề cần quan tâm nhất. Việc thu gom và xử lý chất thải rắn không đúng quy cách sẽ tác động rất lớn đến môi trường nước khu vực. Nếu lượng chất thải rắn được thu gom không triệt để sẽ tồn tại ở nhiều khu vực khác nhau trong đô thị, nhất là ven các ao, hồ, sông. Việc phân huỷ rác (đặc biệt là chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ) sẽ làm tăng mức độ ô nhiễm BOD trong nguồn nước mặt. Tuy nhiên nếu việc thu gom chất thải rắn được thực hiện tốt thì sẽ làm cho khả năng gây ô nhiễm nguồn nước do chất thải rắn gây ra được giảm thiểu tối đa.
4. Tác động đến môi trường đất
Hoạt động đào đắp, san gạt mặt bằng tại khu đất thực hiện dự án sẽ làm xáo trộn cấu trúc, thay đổi thành phần cơ giới đất dễ gây xói mòn và rửa trôi.
Các chất thải rắn, nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án nếu không được tập trung thu gom sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, làm thay đổi tính chất của đất.
5. Tác động đến môi trường không khí
5.1. Nguồn phát sinh khí thải
Khí thải ở đây chủ yếu là các khí như: SO2, CO2, NO2. Các khí thải này thoát ra từ các phương tiện vận tải, phương tiện và máy móc thi công. Sự gia tăng lượng chất đốt sử dụng tại các nhà máy, cơ sở dịch vụ, nhà dân cũng làm tăng các chất gây ô nhiễm không khí (CO2, NOx, SO2, ...). Ngoài ra, quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ như: nước thải, chất thải rắn… sẽ phát sinh các chất ô nhiễm như H2S, CH4…với tải lượng ngày một tăng do đô thị hoá.
Khi dự án đưa vào hoạt động thì khí thải ở đây chủ yếu là khí sinh ra từ quá trình len men và phân hủy chất hữu cơ có trong thực phẩm ôi thiu, thối rửa (các khí sinh ra như: CH4, H2S…gây mùi khó chịu ), khí phát sinh ra từ các hố ga, khu vực tập trung rác, khí từ các khu vực bếp nấu của các hàng ăn uống.
Dân số tăng lên kéo theo sự gia tăng mạnh về nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu (điện, than, xăng, dầu...) làm gia tăng tải lượng phát thải các chất ô nhiễm vào khí quyển và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí đô thị.
Trong các hoạt động sinh hoạt, quá trình đốt cháy nhiên liệu hoá thạch (đun nấu) là quá trình phát thải nhiều tác nhân gây ô nhiễm với tải lượng phát thải tuỳ theo khối lượng và chủng loại nhiên liệu sử dụng. Nhưng chỉ có khả năng gây ô nhiễm không khí cục bộ trong từng phòng hoặc từng hộ gia đình của các khu dân cư, ít ảnh hưởng đến môi trường chung.
5.2. Nguồn phát sinh bụi
Bụi phát sinh trong thời gian xây dựng chủ yếu là do các phương tiện tập kết vận chuyển nguyên, vật liệu. Bụi sinh ra ở giai đoạn này tương đối lớn bao gồm bụi từ mặt đường, bụi do vật liệu xây dựng rơi vãi.
Bụi đất, cát và khí thải của các máy móc trong khi tiến hành san nền gây ra ô nhiễm bụi cho môi trường không khí khu vực dự án. Khói bụi sinh ra trong giai đoạn này chủ yếu ảnh hưởng đến các công trình tham gia xây dựng, rất ít có ảnh hưởng đến các khu vực lân cận.
Khi có bụi trong không khí sẽ làm cản trở tầm nhìn, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân và dân cư trong khu vực.
Bụi phát sinh trong quá trình dự án đi vào hoạt động là bụi do phương tiện giao thông vận chuyển hàng hóa và hoạt động đi lại của người dân.
6. Tác động đến môi trường tiếng ồn
Trong giai đoạn thi công xây dựng, tiếng ồn và chấn động chủ yếu là do các phương tiện vận chuyển và các máy móc xây dựng, tuy nhiên tiếng ồn cũng chỉ tác động đến các công nhân xây dựng, ít có ảnh hưởng đến dân cư các khu vực lân cận.
Sự gia tăng dân số đô thị cũng kéo theo sự gia tăng cường độ tiếng ồn sinh hoạt trong khu vực dân cư, khu vực thương mại, khu vui chơi...
 Hệ thống đường giao thông sau khi hình thành cũng là một nguồn gây ô nhiễm về không khí và tiếng ồn khá lớn cho khu vực.
Tuy nhiên, hệ thống cây xanh công viên, cây xanh và những dải cây ven đường được xây dựng sẽ là hệ thống lưới lọc âm thanh và chấn động rất tốt, góp phần làm giảm ô nhiễm tiếng ồn.
7. Tác động đến sức khỏe con người.
Vì trong khu vực quy hoạch có tồn tại các khu dân cư hiện trạng, do đó trong quá trình xây dựng dự án sẽ dẫn đến những ảnh hưởng bất lợi đến sức khoẻ của cộng đồng dân cư đang sinh sống tại đây. Ngoài ra trong quá trình hoạt động của dự án, nếu các nguồn phát thải không được quản lý tốt sẽ là nguồn gây bệnh ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng.
Tuy nhiên với việc hình thành hệ thống công trình hạ tầng xã hội về chăm sóc sức khoẻ, khi các dự án đi vào hoạt động lại là một yếu tố góp phần nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng dân cư.
Đồng thời, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh gióp phần cải thiện môi trường sống của người dân là một yếu tố không thể thiếu trong việc nâng cao sức khoẻ cộng đồng.
Các dịch vụ thương mại, du lịch...góp phần tạo ra công ăn việc làm từ đó cải thiện mức sống của người dân, tạo điều kiện đảm bảo tốt hơn sức khoẻ người dân.
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Để xây dựng theo quy hoạch được duyệt đảm bảo phát triển đô thị bền vững, ngoài các chính sách nói chung của Nhà nước có thể áp dụng một số chính sách cụ thể bảo vệ và giảm thiểu ô nhiễm môi trường như sau:
- Phát triển đô thị phải tuân thủ quy hoạch được duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước và Tỉnh về bảo vệ môi trường.
- Phải có biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công xây dựng. 
- Nâng cao nhận thức của người dân trong việc khai thác sử dụng các hoạt động đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.
- Có chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng và khai thác sử dụng trong khu vực khi áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến để bảo vệ và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
- Có chính sách khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện giao thông và giao thông công cộng không gây ô nhiễm môi trường.
- Có chính sách hỗ trợ và khuyến khích người dân sử dụng bể tự hoại trong từng hộ gia đình để xử lý nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường trước khi thoát ra hệ thống cống thoát nước thải chung.
- Có chính sách và chế tài cụ thể đối với việc quản lý, giám sát tác động môi trường đồng thời đề ra chương trình và kế hoạch quản lý các hoạt động liên quan tới môi trường.
- Có chính sách hỗ trợ các hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường trong khu vực.
- Có chính sách tuyên truyền, vận động, giáo dục nhận thức và có chế tài cụ thể để mọi người tham gia hoạt động trong khu vực phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường.
[bookmark: _Toc104449975]Các biện pháp kỹ thuật phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục tác động
- Giảm thiểu tác động do Biến đổi khí hậu, ngập lụt:
+ Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu của địa phương.
+ Thực hiện đúng các quan điểm quy hoạch dành nhiều diện tích cho cây xanh và mặt nước giúp tăng khả năng thoát nước của khu vực, và tăng cường khả năng điều hòa vi khí hậu.
+ Thực hiện đồng bộ hệ thống thoát nước đô thị, đảm bảo các tuyến cống có độ dốc phù hợp. 
- Phát triển diện tích công viên cây xanh trong đô thị:
+ Xung quanh các dự án dành phần lớn diện tích cho công viên cây xanh và mặt nước giúp tăng khả năng thích ứng với ngập lụt của khu vực: 
- Di dời các cơ sở sản xuất, chăn nuôi, nghĩa trang... hiện hữu.
- Bố trí các mảng xanh cách ly bao quanh tại khoảng cách ATMT của khu vực có nguy cơ ô nhiễm như: trạm xử lý nước thải, chất thải rắn, bãi tập trung rác thải, khu kho tàng, bến bãi.
- Thực hiện đồng bộ các dự án thoát nước kết hợp tổ chức đường giao thông, hệ thống thu gom nước thải, trồng cây xanh hai bên sông rạch,… không để xả thải trực tiếp vào nguồn nước,…
[bookmark: _Toc104449976]Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí
0. [bookmark: _Toc104449977]Giảm thiểu ô nhiễm do xây dựng, cải tạo đô thị, cơ sở hạ tầng 
- Chủ đầu tư các dự án đầu tư phải thực hiện đúng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí trong giai đoạn xây dựng như: 
+ Che chắn công trường giảm thiểu phát tán bụi và tiếng ồn; 
+ Phun nước quét đường thường xuyên;
+ Điều phối xe hợp lý tránh ảnh hưởng gây ùn tắc giao thông; 
+ Sử dụng trang thiết bị tiên tiến ít gây ô nhiễm và tiếng ồn;
+ Hạn chế thi công vào ban đêm ở các khu vực đông dân cư sinh sống;
+ Thực hiện dự án theo đúng tiến độ, không kéo dài… 
0. [bookmark: _Toc104449978]Giảm thiểu ô nhiễm trong các khu dân cư 
Xây dựng vành đai cây xanh trong các khu dân cư đã được xác định theo phương án quy hoạch nhằm đảm bảo mật độ cây xanh đô thị, vùng đệm để ngăm giảm khói bụi, tiếng ồn và bảo vệ môi trường sinh thái.
0. [bookmark: _Toc104449979]Giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động giao thông 
- Lắp đặt các biển báo và tín hiệu giao thông phù hợp để điều phối lưu thông phù hợp đặc biệt ở các nút giao lộ, đường dẫn ra vào đô thị để tránh gây ùn tắc giao thông, vốn là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí cục bộ. 
- Có chế độ kiểm tra chất lượng khí thải các xe lưu thông trên đường đảm bảo đạt tiêu chuẩn quốc gia. Thắt chặt quản lý cấp phép cho các phương tiện mới đảm bảo đạt tiêu chuẩn quốc gia mới được lưu thông. 
-  Khuyến khích sử dụng nhiên liệu sạch. 
[bookmark: _Toc104449980]Các giải pháp giảm thiểu tác động do nước thải từ các khu dân cư 
- Nguyên tắc thu gom xử lý nước thải:
+ Đảm bảo thu gom hết các loại nước thải của từng dự án và xử lý đạt chuẩn trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.
+ Sử dụng hệ thống cống riêng hoàn toàn với thoát nước mưa.
+ Nước thải của các bệnh viện được xử lý bằng trạm xử lý nước thải cục bộ riêng của khu đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường trước khi xả vào mạng lưới thoát nước thải chung của khu vực.
+ Các nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm chuyển bậc cần sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả đảm bảo khoảng các ly vệ sinh môi trường theo quy định. Vị trí, quy mô, công suất các trạm bơm chuyển bậc sẽ được xác định cụ thể và có thể điều chỉnh để phù hợp trong các giai đoạn tiếp theo.
+ Nước thải sinh hoạt đều phải được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn trước khi thu gom vào hệ thống hố ga và đưa về trạm bơm nước thải đặt tại các khu.
+ Có chính sách khuyến khích sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng trong khu vực dân cư và công nghiệp.
+ Tăng cường công tác kiểm soát quản lý môi trường: giám sát chất lượng nước mặt, nước ngầm xung quanh khu vực này.
+ Cao độ hệ thống thoát nước từ khu vực xử lý tới sông Lại Giang cần tính toán hợp lý, không để xảy ra hiện tượng triều lên nước thải không thoát ra được gây ngập úng cho khu vực xung quanh.
+ Cần kiểm soát hệ thống xử lý nước thải chặt chẽ, không để sự cố xảy ra gây thiệt hại cho khu vực cây xanh và khu vực xung quanh.
[bookmark: _Toc104449981]Giảm thiểu tác động do chất thải rắn 
Lượng chất thải phát sinh sẽ được thu gom về Khu xử lý CTR tập trung của Thị xã để xử lý đúng quy định. 
Hình thức tổ chức thu gom phải đảm bảo các vấn đề sau:
- Chọn tuyến đường thu gom và thời gian thu gom hợp lý
+ Tuyến đường thu gom từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc phải ở đường phố chính.
+ Ở vùng có địa hình dốc thì hành trình thu gom bắt đầu từ cao đến thấp.
+ Chất thải rắn phát sinh từ các nút giao thông, khu phố đông đúc thì phải được thu gom vào lúc có mật độ giao thông thấp.
+ Những vị trí có khối lượng CTR ít và phân tán thì việc vận chuyển phải được tổ chức thu gom cho phù hợp (sử dụng các loại xe tải nhỏ, xe đẩy tay vận chuyển đến các trạm trung chuyển rác sau đó sử dụng xe ép rác công suất lớn để vận chuyển đến trạm xử lý).
Đối với CTR nguy hại sẽ được thu gom riêng và hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý đúng quy định.
[bookmark: _Toc104449982]Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất
Chú ý phát triển các vành đai bảo vệ quanh các tuyến kênh rạch nơi tiếp nhận nước thải từ khu dân cư, thường xuyên nạo vét, kiên cố, bê tông hóa các tuyến kênh bị sạt lở hoặc khả năng tiêu thoát nước kém nhằm tăng cường việc tiêu thoát nước và tận dụng khả năng tự làm sạch của dòng nước. Việc này sẽ góp phần hạn chế tích tụ các chất độc trong bùn đáy gần khu vực tiếp nhận nước thải trực tiếp từ các hoạt động sản xuất công nghiệp.
[bookmark: _Toc104449983]Giải pháp đối với nghĩa trang, nghĩa địa
- Các nghĩa trang nằm trong khu vực nội thị: khống chế quy mô chôn mới, tiến tới đóng cửa và thực hiện theo quy hoạch xây dựng của địa phương.
- Xây dựng kế hoạch từng bước di dời các nghĩa trang nhỏ lẻ trong khu dân cư:
[bookmark: _Toc104449984]Kế hoạch quản lý – Giám sát môi trường  
Để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH trong vùng quy hoạch, ĐMC kiến nghị ưu tiên thực hiện các giải pháp sau đây: 
Đẩy mạnh và phát triển rộng rãi phong trào giáo dục môi trường trong toàn thể nhân dân. Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân về vấn đề vệ sinh môi trường và ý thức bảo vệ môi trường.
Xây dựng các công cụ kinh tế quản lý môi trường, vận dụng các công cụ này vào việc phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm trong toàn bộ khu vực. Thực hiện tốt các quy định pháp quy về bảo vệ môi trường. Cần thực hiện nghiêm ngặt các văn bản pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường, kiểm soát chặt chẽ những nguồn thải có tác động lớn đến hệ sinh thái.
Đề xuất các phương án, công nghệ xử lý chất thải và tìm nguồn hỗ trợ để khuyến khích các cơ sở thực hiện các giải pháp giảm thiểu các tác nhân gây ô nhiễm trong quá trình hoạt động. 
Trong giai đoạn triển khai thực hiện quy hoạch, các dự án thuộc đối tượng  phải lập báo cáo ĐTM hoặc KHBVMT đều phải lập chi tiết và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong đó đặc biệt chú ý đến các dự án trong khu đô thị, dự án du lịch sinh thái, các dự án cơ sở hạ tầng chính, các khu công nghiệp (giao thông, cấp thoát nước).
Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng: Chủ đầu tư phối hợp với Sở tài nguyên môi trường sẽ bố trí người giám sát các thành phần ô nhiễm như: bụi, nước thải phát sinh (nước thải xây dựng, nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn), chất thải rắn (chất thải rắn xây dựng, sinh hoạt), giám sát an toàn lao động.
Các giải pháp đầu tư xây dựng từng khu vực, hạng mục công trình  phải có nghiên cứu sâu về tác động của môi trường với khu vực lân cận.



[bookmark: _Toc46710948][bookmark: _Toc122598358] KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc46710949][bookmark: _Toc122598359]KẾT LUẬN
· Đồ án đã xác định các yêu cầu định hướng phát triển cũng như nhu cầu xây dựng và phát triển khu vực đô thị Hoài Hương, phát triển bền vững, hiện đại, hội nhập với sự phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn sắp tới, Tôn tạo và phát triển không gian đô thị “Xanh” gắn với bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động môi trường quá trình xây dựng và phát triển, duy trì bản sắc văn hóa địa phương.
· Lập quy hoạch phân khu khu vực đô thị Hoài Hương lần này đã kế thừa và kết nối các thành quả đầu tư phát triển trước đây, định hướng, bổ khuyết các chức năng còn thiếu, qua việc đề xuất chuyển đổi các quỹ đất hiện chưa được khai thác hiệu quả, định hướng quy hoạch khung hạ tầng kỹ thuật khu vực, khung giao thông chính đô thị, hệ thống công trình đầu mối hạ tầng kĩ thuật,  giải quyết các vấn đề tồn tại trước đến nay
· Cấu trúc đô thị, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trong khu vực, các nhu cầu sử dụng đất cũng như hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý môi trường,… đã được nghiên cứu đồng bộ với các tiêu chí đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.
· Đồ án cũng đã đề xuất định hướng và đề xuất các nhóm giải pháp ứng xử với các dự án tránh lãng phí đất đai, huy động được nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
[bookmark: _Toc46710950][bookmark: _Toc122598360]KIẾN NGHỊ
· Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu vực phát triển theo quy hoạch phân khu, chú trọng các khu vực hình thành dự án động lực nhằm kêu gọi đầu tư để hình thành xu hướng phát triển.
· Lập kế hoạch, chương trình và các khu vực phát triển trong khu vực quy hoạch, xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể để phát triển đô thị trong giai đoạn từ khi phê duyệt đến năm 2035.
· Kiến nghị cấp có thẩm quyền thông qua đồ án để triển khai các bước tiếp theo.


[bookmark: _Toc46710951][bookmark: _Toc122598361]PHẦN PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1: DIỄN GIÃI QUY MÔ DÂN SỐ TÍNH TOÁN
	Tt
	Hạng mục
	Số lượng (người)
	Ghi chú

	1
	Dân số hiện hữu
	21.341
	BC - Thống kê cụ thể từ các phường cung cấp cho đơn vị tư vấn và NGTK 2021.

	2
	Dân sô tăng tự nhiên và tăng cơ học theo định hướng QHC
	25.000
	Tỷ lệ tăng chung khoảng 1,2%, bao gồm dân số tăng tư nhiên 0,8, và tăng cơ học 0,4  

	3
	Dân số tính toán ra các chỉ tiêu cho hệ thống giáo dục
	Khoảng 25.000
	Đây là dân số để tính toán cho hệ thống giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.


- Các chỉ tiêu tính toán quy mô hệ thống giáo dục bao gồm dân số dự báo (dân số hiện hữu, tăng tự nhiên, cơ học).
- Các chỉ tiêu tính toán hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khác (Giao  thông, cấp nước, thu gom CTR, nước bẩn, cấp điện, TTLL...) dựa trên quy mô dân số dự báo.


PHỤ LỤC 2: CÁC CHỈ TIÊU KTKT
1. Chỉ tiêu về phát triển hệ thống giáo dục: 
- Số học sinh các cấp tính toán theo tiêu chuẩn tại ngưỡng quy mô dân số của khu vực quy hoạch  đạt như sau: Bậc mầm non: 13.800 học sinh; Bậc Tiểu học: 17.940 học sinh; Bậc THCS: 15.180 học sinh; Bậc THPT: 11.040 học sinh
Bảng quy mô số lượng học sinh tính toán theo quy chuẩn:
	Stt
	Hạng mục
	Chỉ tiêu

	
	
	Số HS/1000 người
	Số học sinh trên Quy mô dân số (*)
	Theo quy định (**)
(m2/hs)

	1
	Bậc mầm non
	50
	1.250
	12

	2
	Bậc Tiểu học
	65
	1.625
	10

	3
	Bậc THCS
	55
	1.375
	10

	4
	Bậc THPT
	40
	1.000
	10


(*): Là dân số tính toán cho các chỉ tiêu giáo dục theo Phụ Lục 1: 25.000 người 
(**): Do Khu vực trung tâm các đô thị có quỹ đất hạn chế. Kiến nghị cho phép giảm chỉ tiêu sử dụng đất trên 1 học sinh thấp hơn tiêu chuẩn quy định (đạt hơn 50% theo quy chuẩn); Tăng chỉ tiêu đất giáo dục bằng giải pháp tăng hệ số sử dụng đất, nâng tầng cao xây dựng theo từng trường hợp cụ thể.
Bảng so sánh chỉ tiêu hệ thống giáo dục hiện nay và kết quả đạt được sau khi quy hoạch
	TT
	Hạng mục
	Chỉ tiêu hiện nay
	Chỉ tiêu đạt được

	
	
	Số HS
	Số trường
	Diện tích (ha)
	Bình quân (m2/hs)
	Số HS
	Số trường
	Diện tích (ha)
	Bình quân) (m2/hs)

	1
	Bậc mầm non
	1.050

	04
	1,2
	11
	1.250
	08
	2,83
	22,64

	2
	Bậc Tiểu học
	1.365
	06
	2,5
	18,3
	1.625
	09
	6,45
	39,69

	3
	Bậc THCS
	1.155
	01
	1,1
	9,5
	1.375
	02
	3,03
	22

	4
	Bậc THPT
	840
	01
	1,96
	23
	1.000
	02
	3,6
	36


2. Chỉ tiêu về hệ thống HTKT khác: 
- Diện  tích đất cây xanh tối thiểu đạt 21,91m2/người; 
- Tiêu chuẩn cấp nước đạt 120 l/người/ng.đ; Tỷ lệ cấp nước đạt 100%;
- Tỷ lệ thu gom và XLNT đạt 85% tỷ lệ cấp; Khối lượng CTR 1,2kg/người-ngày; Tỷ lệ thu gom xử lý đạt chuẩn CTR sinh hoạt - CTR CN - CTR Y tế lần lượt đạt 90 – 100 – 100; 
- Điện năng tiêu thụ đạt 750kWh/người.năm; Phụ tải đạt 500w/người;



PHỤ LỤC 3: BẢNG THỐNG KẾ QUY HOẠCH GIAO THÔNG
	Stt
	Tên đường
	Mặt cắt
	Lộ giới (m)
	 Chiều dài (m) 
	 Diện tích mặt đường (m2) 
	 Diện tích vỉa hè 
(m2) 

	I
	Đường liên khu vực
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường Võ Nguyên Giáp
	3-3
	30m
	(5-9-2-9-5)
	    4.546,18 
	     100.015,96 
	    36.369,44 

	
	
	3'-3'
	30m
	(3,25-9,5-4,5-9,5-3,25)
	       765,16 
	       23.719,96 
	      9.411,47 

	2
	Đường Trường Chinh
	1-1
	36m
	(5-10,5-5-10,5-5)
	    1.200,47 
	       25.209,87 
	    18.007,05 

	
	
	5-5
	26,5m
	(4-8-2,5-8-4)
	    1.937,00 
	       35.834,50 
	    15.496,00 

	3
	Đường Bà Triệu
	5-5
	26,5m
	(4-8-2,5-8-4)
	    2.783,38 
	       51.492,53 
	    22.267,04 

	4
	Đường Nguyễn Thị Định
	5-5
	26,5m
	(4-8-2,5-8-4)
	    1.549,93 
	       28.673,71 
	    12.399,44 

	5
	Đường Hoàng Hoa Thám
	9-9
	20m
	(5-10-5)
	       617,07 
	         6.170,70 
	      6.170,70 

	
	
	1-1
	36m
	(5-10,5-5-10,5-5)
	    3.982,98 
	       83.642,58 
	    59.744,70 

	II
	Đường chính khu vực
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Đường Trường Sa
	11-11
	18m
	(4-10-4)
	    2.747,37 
	       27.473,70 
	    21.978,96 

	7
	Đường Phan Trọng Tuệ
	5-5
	26,5m
	(4-8-2,5-8-4)
	       731,50 
	       13.532,75 
	      5.852,00 

	8
	Đường Kim Đồng
	5-5
	26,5m
	(4-8-2,5-8-4)
	       417,37 
	         7.721,35 
	      3.338,96 

	9
	Đường Nguyễn Lương Bằng
	7-7
	22.5m
	(6-10,5-6)
	       977,93 
	       10.268,27 
	    11.735,16 

	10
	Đường Nguyễn Phan Vinh
	5-5
	26,5m
	(4-8-2,5-8-4)
	    1.680,21 
	       31.083,89 
	    13.441,68 

	11
	Đường N1
	6-6
	24m 
	(4-7-2-7-4)
	    1.265,55 
	       20.248,80 
	    10.124,40 

	12
	Đường N5
	7-7
	22.5m
	(6-10,5-6)
	    1.785,00 
	       18.742,50 
	    21.420,00 

	III
	Đường phân khu vực
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Đường Nguyễn Hữu Huân
	14-14
	14m
	(3,5-7-3,5)
	       562,54 
	         3.937,78 
	      3.937,78 

	14
	Đường Hồng Bàng
	14-14
	14m
	(3,5-7-3,5)
	       413,54 
	         2.894,78 
	      2.894,78 

	15
	Đường Nguyễn Văn
	12-12
	16,5m
	(3-10,5-3)
	    1.211,70 
	       12.117,00 
	      7.270,20 

	16
	Đường Trần Bạch Đằng
	13-13
	16m
	(3,5-9-3,5)
	       618,81 
	         5.569,29 
	      4.331,67 

	17
	Đường Huỳnh Văn Nghệ
	14-14
	14m
	(3,5-7-3,5)
	       139,42 
	            975,94 
	         975,94 

	18
	Đường Vũ Kỳ
	14-14
	14m
	(3,5-7-3,5)
	       426,30 
	         2.984,10 
	      2.984,10 

	19
	Đường Văn Tiến Dũng
	14-14
	14m
	(3,5-7-3,5)
	       315,22 
	         2.206,54 
	      2.206,54 

	20
	Đường Mai An Tiêm
	11-11
	18m
	(4-10-4)
	    2.134,79 
	       21.347,90 
	    17.078,32 

	
	
	14-14
	14m
	(3,5-7-3,5)
	         86,00 
	            602,00 
	         602,00 

	21
	Đường Trần Huy Liệu
	13-13
	16m
	(3,5-9-3,5)
	       464,55 
	         4.180,95 
	      3.251,85 

	22
	Đường Hàn Mặc Tử
	13-13
	16m
	(3,5-9-3,5)
	       983,39 
	         8.850,51 
	      6.883,73 

	23
	Đường Lê Anh Xuân
	10-10
	18,5m
	(4-10,5-4)
	       213,33 
	         2.239,97 
	      1.706,64 

	24
	Đường Xuân Diệu
	14-14
	14m
	(3,5-7-3,5)
	    1.174,98 
	         8.224,86 
	      8.224,86 

	25
	Đường Tô Ngọc Vân
	12-12
	16,5m
	(3-10,5-3)
	       343,18 
	         3.431,80 
	      2.059,08 

	26
	Đường Phạm Thị Đào
	14-14
	14m
	(3,5-7-3,5)
	       352,26 
	         2.465,82 
	      2.465,82 

	27
	Đường Nguyễn Trọng
	7-7
	22.5m
	(6-10,5-6)
	       937,84 
	         9.847,32 
	    11.254,08 

	
	
	13-13
	16m
	(3,5-9-3,5)
	       412,12 
	         3.709,08 
	      2.884,84 

	28
	Đường Mai Xuân Thưởng
	14-14
	14m
	(3,5-7-3,5)
	       227,96 
	         1.595,72 
	      1.595,72 

	29
	Đường Thoại Ngọc Hầu
	13-13
	16m
	(3,5-9-3,5)
	    2.974,00 
	       26.766,00 
	    20.818,00 

	29
	Đường N2
	11-11
	18m
	(4-10-4)
	    1.033,78 
	       10.337,80 
	      8.270,24 

	30
	Đường N3
	13-13
	16m
	(3,5-9-3,5)
	       236,87 
	         2.131,83 
	      1.658,09 

	31
	Đường N4
	11-11
	18m
	(4-10-4)
	    2.347,95 
	       23.479,50 
	    18.783,60 

	
	
	7-7
	22.5m
	(6-10,5-6)
	       598,55 
	         6.284,78 
	      7.182,60 

	32
	Đường N6
	14-14
	14m
	(3,5-7-3,5)
	    1.610,28 
	       11.271,96 
	    11.271,96 

	
	
	11-11
	18m
	(4-10-4)
	       276,31 
	         2.763,10 
	      2.210,48 

	33
	Đường N7
	14-14
	14m
	(3,5-7-3,5)
	    1.958,82 
	       13.711,74 
	    13.711,74 

	34
	Đường N8
	14-14
	14m
	(3,5-7-3,5)
	    1.531,87 
	       10.723,09 
	    10.723,09 

	35
	Đường N9
	11-11
	18m
	(4-10-4)
	       601,40 
	         6.014,00 
	      4.811,20 

	36
	Đường N10
	7-7
	22.5m
	(6-10,5-6)
	       964,31 
	       10.125,26 
	    11.571,72 

	37
	Đường N11
	7-7
	22.5m
	(6-10,5-6)
	       448,59 
	         4.710,20 
	      5.383,08 

	38
	Đường N12
	14-14
	14m
	(3,5-7-3,5)
	       521,64 
	         3.651,48 
	      3.651,48 

	39
	Đường N13
	14-14
	14m
	(3,5-7-3,5)
	       266,19 
	         1.863,33 
	      1.863,33 

	40
	Đường N14
	13-13
	16m
	(3,5-9-3,5)
	       336,82 
	         3.031,38 
	      2.357,74 

	41
	Đường N15
	13-13
	16m
	(3,5-9-3,5)
	       126,98 
	         1.142,82 
	         888,86 

	42
	Đường N16
	2-2
	31m
	(6-8-3-8-6)
	       218,61 
	         4.153,59 
	      2.623,32 

	43
	Đường N17
	12-12
	16,5m
	(3-10,5-3)
	       620,72 
	         6.207,20 
	      3.724,32 

	44
	Đường N18
	12-12
	16,5m
	(3-10,5-3)
	    1.412,29 
	       14.122,90 
	      8.473,74 

	45
	Đường N19
	12-12
	16,5m
	(3-10,5-3)
	       519,95 
	         5.199,50 
	      3.119,70 

	46
	Đường N20
	8-8
	20,5m
	(5-10,5-5)
	    1.586,68 
	       16.660,14 
	    15.866,80 

	47
	Đường N21
	7-7
	22.5m
	(6-10,5-6)
	    3.641,54 
	       38.236,17 
	    43.698,48 

	
	
	14-14
	14m
	(3,5-7-3,5)
	       457,72 
	         3.204,04 
	      3.204,04 

	48
	Đường N22
	11-11
	18m
	(4-10-4)
	       102,65 
	         1.026,50 
	         821,20 

	49
	Đường N23
	14-14
	14m
	(3,5-7-3,5)
	       212,27 
	         1.485,89 
	      1.485,89 

	50
	Đường D1
	5-5
	26,5m
	(4-8-2,5-8-4)
	    2.745,69 
	       50.795,27 
	    21.965,52 

	51
	Đường D2
	11-11
	18m
	(4-10-4)
	    2.111,32 
	       21.113,20 
	    16.890,56 

	52
	Đường D3
	7-7
	22.5m
	(6-10,5-6)
	    3.073,78 
	       32.274,69 
	    36.885,36 

	53
	Đường D4
	11-11
	16m
	(4-8-4)
	       674,70 
	         6.747,00 
	      5.397,60 

	54
	Đường D5
	7-7
	22.5m
	(6-10,5-6)
	    2.067,73 
	       21.711,17 
	    24.812,76 

	55
	Đường D6
	7-7
	22.5m
	(6-10,5-6)
	    2.330,12 
	       24.466,26 
	    27.961,44 

	56
	Đường D7
	7-7
	22.5m
	(6-10,5-6)
	       650,80 
	         6.833,40 
	      7.809,60 

	57
	Đường D8
	13-13
	16m
	(3,5-9-3,5)
	    1.502,60 
	       13.523,40 
	    10.518,20 

	58
	Đường D9
	12-12
	16,5m
	(3-10,5-3)
	       627,23 
	         6.272,30 
	      3.763,38 

	59
	Đường D10
	14-14
	14m
	(3,5-7-3,5)
	       258,96 
	         1.812,72 
	      1.812,72 

	60
	Đường D11
	10-10
	18,5m
	(4-10,5-4)
	       628,64 
	         6.600,72 
	      5.029,12 

	61
	Đường D12
	11-11
	18m
	(4-10-4)
	       636,45 
	         6.364,50 
	      5.091,60 

	62
	Đường D13
	14-14
	14m
	(3,5-7-3,5)
	       636,87 
	         4.458,09 
	      4.458,09 

	63
	Đường D14
	13-13
	16m
	(3,5-9-3,5)
	       182,51 
	         1.642,59 
	      1.277,57 

	64
	Đường D15
	13-13
	16m
	(3,5-9-3,5)
	       126,43 
	         1.137,87 
	         885,01 

	IV
	Các tuyến hiện trạng 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	Đường Đặng Thái Mai
	 
	9m
	 
	       374,00 
	 
	 

	66
	Đường Nguyễn Hoàng
	 
	5,5m
	 
	       506,00 
	 
	 

	67
	Đường Hà Huy Giáp
	 
	12m
	 
	       292,00 
	 
	 

	68
	Đường Cù Chính Lan
	 
	12m
	 
	       130,00 
	 
	 

	69
	Đường Trần Hoàn
	 
	7m
	 
	       528,00 
	 
	 

	70
	Đường Cao Văn Lầu
	 
	10m
	 
	       414,00 
	 
	 

	71
	Đường Kiều Phụng
	 
	10m
	 
	       200,00 
	 
	 

	72
	Đường Nguyễn Đình Thụ
	 
	10m
	 
	       496,00 
	 
	 

	73
	Đường Hàn Thuyên
	 
	6m
	 
	       295,00 
	 
	 

	74
	Đường Châu Thị Tế
	 
	8m
	 
	       349,00 
	 
	 

	76
	Đường Hồ Biểu Chánh
	 
	5,5m
	 
	       200,00 
	 
	 

	77
	Đường Tú Xương
	 
	5,5m
	 
	       211,00 
	 
	 

	78
	Đường Nguyễn Kiệm
	 
	7m
	 
	       116,00 
	 
	 

	79
	Đường Nguyễn Trung Trực
	 
	11m
	 
	       796,00 
	 
	 

	81
	Đường Nguyễn Trường Tộ
	 
	14m
	 
	       921,00 
	 
	 

	82
	Đường Võ Phước
	 
	10m
	 
	       193,00 
	 
	 

	83
	Đường Phạm Ngũ Lão
	 
	11m
	 
	       459,00 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	87.345,65 
	1.015.069,76 
	733.098,18 





PHỤ LỤC 4: QUY MÔ CỦA CÁC PHÂN KHU
PHÂN KHU 1, KÝ HIỆU - KI

	A.PK1
	Phân khu  1  
	289,56
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Dân số dự kiến 14.000 người
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	 
	Đất xây dựng đô thị
	271,72
	 
	 
	 
	 

	I
	 
	Đất dân dụng
	239,48
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Đất dịch vụ, công cộng cấp đô thị
	2,14
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	Đất giáo dục (trường THPT)
	1,96
	 
	 
	 
	 

	 
	KI-GDĐT-01
	Trường THPT (Hiện trạng)
	1,96
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	-
	 
	Đất y tế (Phòng khám khu vực Hoài Hương )
	0,18
	 
	 
	 
	 

	 
	KI-TTYT-01
	Phòng khám khu vực Hoài Hương (Hiện trạng mở rộng)
	0,18
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	-
	 
	Đất dịch vụ - công cộng đô thị khác
	0
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	21,16
	 
	 
	 
	 

	 
	KI-CXĐT-01
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị (Bàu hồ)
	7,8
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KI-CXĐT-02
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị (Bàu hồ) 
	4,12
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KI-CXĐT-03
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị 
	9,06
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KI-CXĐT-04
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị 
	0,18
	≤ 5
	 
	 
	 

	3
	 
	Đất đơn vị ở 
	181,73
	 
	 
	 
	 

	a
	 
	Đất dịch vụ - công cộng đơn vị ở
	8,49
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	Đất giáo dục( trường THCS, tiểu học, mầm non)
	5,25
	 
	 
	 
	 

	 
	KI-GDĐVO-01
	Trường mầm non Thiện đức Đông
	0,54
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	
	KI-GDĐVO-02
	Trường THCS (Hiện trạng mở rộng)
	1,57
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	
	KI-GDĐVO-03
	Trường tiểu học số 3 (Hiện trạng)
	0,54
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	
	KI-GDĐVO-04
	Trường tiểu học số 3 (Hiện trạng)
	0,37
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	
	KI-GDĐVO-05
	Trường mầm non 
	0,74
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	
	KI-GDĐVO-06
	Trường mầm non Thạnh Xuân Bắc
	0,20
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	
	KI-GDĐVO-07
	Trường mầm non Thạnh Xuân
	0,1
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	
	KI-GDĐVO-08
	Trường tiểu học số 1 (Hiện trạng)
	0,34
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	
	KI-GDĐVO-09
	Trường tiểu học số 1 (Hiện trạng)
	0,85
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	-
	 
	Đất y tế
	0
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	Đất dịch vụ - công cộng khác
	3,24
	 
	 
	 
	 

	 
	KI-TDTT-02
	TDTT (Sân vận động Hoài Hương)
	1,97
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	
	KI-TDTT-01
	TDTT (Sân vận động Kp Thiện đức)
	0,11
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	
	KI-TDTT-03
	TDTT (Sân bóng hiện trạng Kp Ca Công Nam)
	0,16
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	
	KI-CCĐVO-01
	NVH Thiện đức (Hiện trạng mở rộng)
	0,35
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	
	KI-CCĐVO-02
	Đất văn hóa 
	0,13
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	
	KI-CCĐVO-03
	Đất văn hóa 
	0,04
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	
	KI-CCĐVO-04
	NVH Thạnh Xuân (Hiện trạng)
	0,1
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	
	KI-CHO-01
	Chợ Hoài Hương (Hiện trạng)
	0,38
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	b
	 
	Đất cây xanh công cộng đơn vị ở
	1,71
	 
	 
	 
	 

	 
	KI-CXĐVO-01
	Đất cây xanh công viên
	0,18
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KI-CXĐVO-02
	Đất cây xanh công viên
	0,11
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KI-CXĐVO-03
	Đất cây xanh công viên
	0,15
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KI-CXĐVO-04
	Đất cây xanh công viên
	0,21
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KI-CXĐVO-05
	Đất cây xanh công viên
	0,23
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KI-CXĐVO-06
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị (Bàu đá)
	0,31
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KI-CXĐVO-07
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị 
	0,16
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KI-CXĐVO-08
	Đất cây xanh công viên
	0,20
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KI-CXĐVO-09
	Đất cây xanh công viên
	0,16
	≤ 5
	 
	 
	 

	c
	 
	Đất nhóm nhà ở 
	171,53
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	149,20
	 
	 
	 
	 

	 
	KI-OHT-01
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	0,45
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-02
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	1,33
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-03
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	0,80
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-04
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	0,52
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-05
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	0,66
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-06
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	0,38
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-07
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	0,38
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-08
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	0,61
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-09
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	0,58
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-10
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	0,29
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-11
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	2,42
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-12
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	5,50
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-13
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	4,00
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-14
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	20,69
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-15
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	2,97
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-16
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	3,54
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-17
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	0,66
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-18
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	15,87
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-19
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	5,19
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-20
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	2,31
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-21
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	6,82
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-22
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	16,01
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-23
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	4,37
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-24
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	0,28
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-25
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	4,75
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-26
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	1,08
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-27
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	1,77
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-28
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	0,41
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-29
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	12,70
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-30
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	7,91
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-31
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	2,70
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-32
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	3,89
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-33
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	14,90
	 
	1
	5
	 

	
	KI-OHT-34
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	2,46
	 
	1
	5
	 

	-
	 
	Đất nhóm nhà ở mới
	22,33
	 
	 
	 
	 

	 
	KI-OQH-01
	Đất nhóm nhà ở mới
	3,21
	90
	1
	5
	4,5

	
	KI-OQH-02
	Đất nhóm nhà ở mới
	5,02
	90
	1
	5
	4,5

	
	KI-OQH-03
	Đất nhóm nhà ở mới
	1,28
	90
	1
	5
	4,5

	
	KI-OQH-04
	Đất nhóm nhà ở mới
	0,35
	90
	1
	5
	4,5

	
	KI-OQH-05
	Đất nhóm nhà ở mới
	0,23
	90
	1
	5
	4,5

	
	KI-OQH-06
	Đất nhóm nhà ở mới
	4,73
	90
	1
	5
	4,5

	
	KI-OQH-07
	Đất nhóm nhà ở mới
	5,49
	90
	1
	5
	4,5

	
	KI-OQH-08
	Đất nhóm nhà ở mới
	2,02
	90
	1
	5
	4,5

	4
	 
	Đất giao thông đối nội
	34,45
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	Đất bãi đậu xe
	0,88
	 
	 
	 
	 

	 
	KI-BĐX-01
	Bãi đậu xe
	0,21
	 
	 
	 
	 

	
	KI-BĐX-02
	Bãi đậu xe
	0,51
	 
	 
	 
	 

	
	KI-BĐX-03
	Bãi đậu xe
	0,16
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	Đất đường giao thông
	33,57
	 
	 
	 
	 

	II 
	 
	Đất ngoài dân dụng
	32,24
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Đất thương mại, dịch vụ du lịch
	21,87
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	Đất thương mại dịch vụ
	0,72
	 
	 
	 
	 

	 
	KI-TMDV-01
	Đất thương mại, dịch vụ
	0,52
	60
	1
	5
	3

	
	KI-TMDV-02
	Đất thương mại, dịch vụ
	0,2
	60
	1
	5
	3

	-
	 
	Đất dịch vụ du lịch
	21,15
	 
	 
	 
	 

	 
	KI-DVDL-01
	Đất dịch vụ du lịch
	6,11
	60
	1
	5
	3

	
	KI-DVDL-02
	Đất dịch vụ du lịch
	7,22
	60
	1
	5
	3

	
	KI-DVDL-03
	Đất dịch vụ du lịch
	7,82
	60
	1
	5
	3

	2
	 
	Đất cơ quan
	0,51
	 
	 
	 
	 

	 
	KI-CQ-01
	Ngân hàng Agribank
	0,05
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	
	KI-CQ-02
	Công an phường (Hiện trạng)
	0,09
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	
	KI-CQ-03
	UBND phường Hoài Hương (Hiện trạng)
	0,37
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	3
	3
	Đất công nghiệp, kho tàng
	1,02
	 
	 
	 
	 

	 
	KI-CN-01
	Đất công nghiệp (Nhà máy may Hoài Hương)
	1,02
	40
	1
	3
	1,2

	4
	 
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	0,28
	 
	 
	 
	 

	 
	KI-TG-01
	Đất công trình tôn giáo, tín ngưỡng
	0,10
	 
	 
	 
	 

	
	KI-TG-02
	Đất công trình tôn giáo, tín ngưỡng
	0,18
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	Đất giao thông đối ngoại 
	8,03
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	Đất công trình đấu mối HTKT
	0
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	Cây xanh cách ly 
	0
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	Đất nghĩa trang 
	0,53
	 
	 
	 
	 

	 
	KI-NT-01
	Đất nghĩa trang (hiện hữu)
	0,53
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	Đất TDTT
	0
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	Đất lâm viên
	0
	 
	 
	 
	 

	B
	 
	Đất khác
	17,84
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Đất nông nghiệp
	0
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	Đất mặt nước
	17,84
	 
	 
	 
	 

	 
	KI-MN-01
	Đất mặt nước 
	0,93
	 
	 
	 
	 

	
	KI-MN-02
	Đất mặt nước (Bàu hồ)
	10,58
	 
	 
	 
	 

	
	KI-MN-03
	Đất mặt nước 
	0,34
	 
	 
	 
	 

	
	KI-MN-04
	Đất mặt nước 
	0,42
	 
	 
	 
	 

	
	KI-MN-05
	Đất mặt nước 
	1,68
	 
	 
	 
	 

	
	KI-MN-06
	Đất mặt nước (Bàu đá)
	1,72
	 
	 
	 
	 

	
	KI-MN-07
	Đất mặt nước 
	0,18
	 
	 
	 
	 

	
	KI-MN-08
	Đất mặt nước 
	0,45
	 
	 
	 
	 

	
	KI-MN-09
	Đất mặt nước 
	0,27
	 
	 
	 
	 

	
	KI-MN-10
	Đất mặt nước 
	1,25
	 
	 
	 
	 

	
	KI-MN-11
	Đất mặt nước 
	0,02
	 
	 
	 
	 



PHÂN KHU 2, KÝ HIỆU - KII
	B.PK2
	Phân khu  2 
	386,79
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Dân số dự kiến 5.000 người
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	 
	Đất xây dựng đô thị
	347,74
	 
	 
	 
	 

	I
	 
	Đất dân dụng
	237,39
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Đất dịch vụ, công cộng cấp đô thị
	3,23
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	Đất giáo dục (trường THPT)
	1,64
	 
	 
	 
	 

	 
	KII-GDĐT-01
	Trường THPT 
	1,64
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	-
	 
	Đất y tế 
	0
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	Đất dịch vụ - công cộng đô thị khác
	1,59
	 
	 
	 
	 

	 
	KII-CCĐT-01
	Đất công trình công cộng
	0,86
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	
	KII-CCĐT-02
	Đất công trình công cộng
	0,73
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	2
	 
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	22,75
	 
	 
	 
	 

	 
	KII-CXĐT-01
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	1,43
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KII-CXĐT-02
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	1,76
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KII-CXĐT-03
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	1,38
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KII-CXĐT-04
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	0,35
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KII-CXĐT-05
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	1,20
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KII-CXĐT-06
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	2,09
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KII-CXĐT-07
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	0,8
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KII-CXĐT-08
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	1,15
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KII-CXĐT-09
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	0,41
	 
	 
	 
	 

	
	KII-CXĐT-10
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	1,71
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KII-CXĐT-11
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	0,39
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KII-CXĐT-12
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	1,83
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KII-CXĐT-13
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	0,1
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KII-CXĐT-14
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	2,36
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KII-CXĐT-15
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	5,48
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KII-CXĐT-16
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	0,31
	≤ 5
	 
	 
	 

	3
	 
	Đất đơn vị ở 
	161,44
	 
	 
	 
	 

	a
	 
	Đất dịch vụ - công cộng đơn vị ở
	7,64
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	Đất giáo dục
	4,72
	 
	 
	 
	 

	 
	KII-GDĐVO-01
	Trường tiểu học Nhuận An 
	3,25
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	
	KII-GDĐVO-02
	Trường mầm non Nhuận An 
	0,99
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	
	KII-GDĐVO-03
	Trường mầm non Phú An 
	0,16
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	
	KII-GDĐVO-04
	Trường tiểu học Phú An 
	0,32
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	-
	 
	Đất y tế
	1,53
	 
	 
	 
	 

	 
	KII-YT-01
	Đất y tế
	1,53
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	-
	 
	Đất dịch vụ - công cộng khác
	1,39
	 
	 
	 
	 

	 
	KII-CCĐVO-01
	NVH Nhuận An
	0,28
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	
	KII-CCĐVO-02
	Đất văn hóa 
	1,03
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	
	KII-CCĐVO-03
	NVH  khu phố Phú An
	0,08
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	b
	 
	Đất cây xanh công cộng đơn vị ở
	3,37
	 
	 
	 
	 

	 
	KII-CXĐVO-01
	Đất cây xanh công viên
	0,7
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KII-CXĐVO-02
	Đất cây xanh công viên
	2,67
	≤ 5
	 
	 
	 

	c
	 
	Đất nhóm nhà ở 
	150,43
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	104,33
	 
	 
	 
	 

	 
	KII-OHT-01
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	1,74
	 
	1
	5
	 

	
	KII-OHT-02
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	0,51
	 
	1
	5
	 

	
	KII-OHT-03
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	9,09
	 
	1
	5
	 

	
	KII-OHT-04
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	0,51
	 
	1
	5
	 

	
	KII-OHT-05
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	3,22
	 
	1
	5
	 

	
	KII-OHT-06
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	4,59
	 
	1
	5
	 

	
	KII-OHT-07
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	9,63
	 
	1
	5
	 

	
	KII-OHT-08
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	8,84
	 
	1
	5
	 

	
	KII-OHT-09
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	8,61
	 
	1
	5
	 

	
	KII-OHT-10
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	3,45
	 
	1
	5
	 

	
	KII-OHT-11
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	1,46
	 
	 
	 
	 

	
	KII-OHT-12
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	1,42
	 
	 
	 
	 

	
	KII-OHT-13
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	0,14
	 
	 
	 
	 

	
	KII-OHT-14
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	1,26
	 
	1
	5
	 

	
	KII-OHT-15
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	2,95
	 
	1
	5
	 

	
	KII-OHT-16
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	9,81
	 
	1
	5
	 

	
	KII-OHT-17
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	6,71
	 
	1
	5
	 

	
	KII-OHT-18
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	5,2
	 
	1
	5
	 

	
	KII-OHT-19
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	0,3
	 
	 
	 
	 

	
	KII-OHT-20
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	5,48
	 
	1
	5
	 

	
	KII-OHT-21
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	1,72
	 
	1
	5
	 

	
	KII-OHT-22
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	2,66
	 
	1
	5
	 

	
	KII-OHT-23
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	2,23
	 
	1
	5
	 

	
	KII-OHT-24
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	8,39
	 
	1
	5
	 

	
	KII-OHT-25
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	0,28
	 
	1
	5
	 

	
	KII-OHT-26
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	4,13
	 
	1
	5
	 

	-
	 
	Đất nhóm nhà ở mới 
	46,1
	 
	 
	 
	 

	 
	KII-OQH-01
	Đất nhóm nhà ở mới 
	4,17
	90
	1
	5
	4,5

	
	KII-OQH-02
	Đất nhóm nhà ở mới 
	3,44
	90
	1
	5
	4,5

	
	KII-OQH-03
	Đất nhóm nhà ở mới 
	4,29
	90
	1
	5
	4,5

	
	KII-OQH-04
	Đất nhóm nhà ở mới 
	3,26
	90
	1
	5
	4,5

	
	KII-OQH-05
	Đất nhóm nhà ở mới 
	6,4
	90
	1
	5
	4,5

	
	KII-OQH-06
	Đất nhóm nhà ở mới 
	1,67
	90
	1
	5
	4,5

	
	KII-OQH-07
	Đất nhóm nhà ở mới 
	2,37
	90
	1
	5
	4,5

	
	KII-OQH-08
	Đất nhóm nhà ở mới 
	0,98
	90
	1
	5
	4,5

	
	KII-OQH-09
	Đất nhóm nhà ở mới 
	9,9
	90
	1
	5
	4,5

	
	KII-OQH-10
	Đất nhóm nhà ở mới 
	2,02
	90
	1
	5
	4,5

	
	KII-OQH-11
	Đất nhóm nhà ở mới 
	0,31
	90
	1
	5
	4,5

	
	KII-OQH-12
	Đất nhóm nhà ở mới 
	0,65
	90
	1
	5
	4,5

	
	KII-OQH-13
	Đất nhóm nhà ở mới 
	1,26
	90
	1
	5
	4,5

	
	KII-OQH-14
	Đất nhóm nhà ở mới 
	0,42
	90
	1
	5
	4,5

	
	KII-OQH-15
	Đất nhóm nhà ở mới 
	1,61
	90
	1
	5
	4,5

	
	KII-OQH-16
	Đất nhóm nhà ở mới 
	0,56
	90
	1
	5
	4,5

	
	KII-OQH-17
	Đất nhóm nhà ở mới 
	1,39
	90
	1
	5
	4,5

	
	KII-OQH-18
	Đất nhóm nhà ở mới 
	1,4
	90
	1
	5
	4,5

	4
	 
	Đất giao thông đối nội
	49,97
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	Bãi đậu xe
	2,04
	 
	 
	 
	 

	 
	KII-BĐX-01
	Bãi đậu xe
	1,39
	 
	 
	 
	 

	
	KII-BĐX-02
	Bãi đậu xe
	0,65
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	Đất đường giao thông
	47,93
	 
	 
	 
	 

	II 
	 
	Đất ngoài dân dụng
	110,35
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Đất thương mại, dịch vụ du lịch
	19,53
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	Đất thương mại, dịch vụ
	6,27
	 
	 
	 
	 

	 
	KII-TMDV-01
	Đất thương mại, dịch vụ
	1,71
	60
	1
	5
	3

	
	KII-TMDV-02
	Đất thương mại, dịch vụ
	2,91
	60
	1
	5
	3

	
	KII-TMDV-03
	Đất thương mại, dịch vụ
	0,8
	60
	1
	5
	3

	
	KII-TMDV-04
	Đất thương mại, dịch vụ
	0,85
	60
	1
	5
	3

	-
	 
	Đất dịch vụ du lịch
	13,26
	 
	 
	 
	 

	 
	KII-DVDL-01
	Đất dịch vụ du lịch
	8,15
	60
	1
	5
	3

	
	KII-DVDL-02
	Đất dịch vụ du lịch
	5,11
	60
	1
	5
	3

	2
	 
	Đất cơ quan
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	KII-CQ-01
	Đất phòng cháy chữa cháy
	1
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	3
	 
	Đất công nghiệp, kho tàng
	0
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	0
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	Đất giao thông đối ngoại 
	1,99
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	Đất công trình đấu mối HTKT
	0,18
	 
	 
	 
	 

	 
	KII-HTKT-01
	Đất trạm tăng áp cấp nước
	0,18
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	Cây xanh cách ly 
	0
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	Đất nghĩa trang 
	0
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	Đất TDTT
	8,49
	 
	 
	 
	 

	 
	KII-TDTT-01
	Đất TDTT
	8,49
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	10
	 
	Đất lâm viên
	79,16
	 
	 
	 
	 

	 
	KII-LV-01
	Đất lâm viên
	3,44
	 
	 
	 
	 

	
	KII-LV-02
	Đất lâm viên
	75,72
	 
	 
	 
	 

	B
	 
	Đất khác
	39,05
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Đất nông nghiệp
	29,26
	 
	 
	 
	 

	 
	KII-NN-01
	Đất nông nghiệp
	1,75
	 
	 
	 
	 

	
	KII-NN-02
	Đất nông nghiệp
	9,18
	 
	 
	 
	 

	
	KII-NN-03
	Đất nông nghiệp
	10,16
	 
	 
	 
	 

	
	KII-NN-04
	Đất nông nghiệp
	0,49
	 
	 
	 
	 

	
	KII-NN-05
	Đất nông nghiệp
	3,10
	 
	 
	 
	 

	
	KII-NN-06
	Đất nông nghiệp
	4,58
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	Đất mặt nước
	9,79
	 
	 
	 
	 

	 
	KII-MN-01
	Đất mặt nước
	0,03
	 
	 
	 
	 

	
	KII-MN-02
	Đất mặt nước
	0,17
	 
	 
	 
	 

	
	KII-MN-03
	Đất mặt nước
	1,83
	 
	 
	 
	 

	
	KII-MN-04
	Đất mặt nước
	2,48
	 
	 
	 
	 

	
	KII-MN-05
	Đất mặt nước
	1,75
	 
	 
	 
	 

	
	KII-MN-06
	Đất mặt nước
	1,72
	 
	 
	 
	 

	
	KII-MN-07
	Đất mặt nước
	1,81
	 
	 
	 
	 



PHÂN KHU 3, KÝ HIỆU - KIII
	C.PK3
	Phân khu  3 
	455,65
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Dân số dự kiến 6.000 người
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	 
	Đất xây dựng đô thị
	438,08
	 
	 
	 
	 

	I
	 
	Đất dân dụng
	376,33
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Đất dịch vụ, công cộng cấp đô thị
	3,6
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	Đất giáo dục (trường THPT)
	0
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	Đất y tế 
	0
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	Đất dịch vụ - công cộng đô thị khác
	3,6
	 
	 
	 
	 

	 
	KIII-CCĐT-01
	Đất dịch vụ, công cộng cấp đô thị
	1,83
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	
	KIII-CHO-01
	Đất dịch vụ, công cộng cấp đô thị (Chợ)
	1,77
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	2
	 
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	10,87
	 
	 
	 
	 

	 
	KIII-CXĐT-01
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	2,78
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KIII-CXĐT-02
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	1,81
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KIII-CXĐT-03
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	2,15
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KIII-CXĐT-04
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	2,15
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KIII-CXĐT-05
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	1,98
	≤ 5
	 
	 
	 

	3
	 
	Đất đơn vị ở 
	295,74
	 
	 
	 
	 

	a
	 
	Đất dịch vụ - công cộng đơn vị ở
	4,05
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	Đất giáo dục
	2,98
	 
	 
	 
	 

	 
	KIII-GDĐVO-01
	Trường THCS (QH mới)
	1,56
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	
	KIII-GDĐVO-02
	Trường mầm non Trường An 2 
	0,42
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	
	KIII-GDĐVO-03
	Trường tiểu học Trường An 2 
	0,78
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	
	KIII-GDĐVO-04
	Trường mầm non Thiện Đức 
	0,22
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	-
	 
	Đất y tế
	0,54
	 
	 
	 
	 

	 
	KIII-YT-01
	Đất y tế
	0,54
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	-
	 
	Đất dịch vụ - công cộng khác
	0,53
	 
	 
	 
	 

	 
	KIII-CCĐVO-01
	Đất văn hóa 
	0,53
	≤ 40
	1
	3
	≤ 1,2

	b
	 
	Đất cây xanh công cộng đơn vị ở
	2,22
	 
	 
	 
	 

	 
	KIII-CXĐVO-01
	Đất cây xanh công viên
	1,6
	≤ 5
	 
	 
	 

	
	KIII-CXĐVO-02
	Đất cây xanh công viên
	0,62
	≤ 5
	 
	 
	 

	c
	 
	Đất nhóm nhà ở 
	289,47
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	252,67
	 
	 
	 
	 

	 
	KIII-OHT-01
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	6,08
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-02
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	6,26
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-03
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	4,38
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-04
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	5,13
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-05
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	0,65
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-06
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	9
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-07
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	0,76
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-08
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	13,52
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-09
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	8,29
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-10
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	5,05
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-11
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	2,68
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-12
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	7,21
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-13
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	6,15
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-14
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	7,05
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-15
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	6,75
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-16
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	7,52
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-17
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	4,97
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-18
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	3,52
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-19
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	3,86
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-20
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	0,27
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-21
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	6,34
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-22
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	9,48
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-23
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	9,3
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-24
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	5,13
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-25
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	4,37
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-26
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	5,65
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-27
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	6,7
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-28
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	1,76
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-29
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	6,87
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-30
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	18,56
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-31
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	6,47
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-32
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	1,68
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-33
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	3,07
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-34
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	4,25
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-35
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	2,56
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-36
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	1,72
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-37
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	3,16
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-38
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	18,54
	 
	1
	5
	 

	
	KIII-OHT-39
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	27,96
	 
	1
	5
	 

	-
	 
	Đất nhóm nhà ở mới 
	36,80
	 
	 
	 
	 

	 
	KIII-OQH-01
	Đất nhóm nhà ở mới 
	0,88
	90
	1
	5
	4,5

	
	KIII-OQH-02
	Đất nhóm nhà ở mới 
	1,43
	90
	1
	5
	4,5

	
	KIII-OQH-03
	Đất nhóm nhà ở mới 
	0,81
	90
	1
	5
	4,5

	
	KIII-OQH-04
	Đất nhóm nhà ở mới 
	0,46
	90
	1
	5
	4,5

	
	KIII-OQH-05
	Đất nhóm nhà ở mới 
	0,62
	90
	1
	5
	4,5

	
	KIII-OQH-06
	Đất nhóm nhà ở mới 
	1,2
	90
	1
	5
	4,5

	
	KIII-OQH-07
	Đất nhóm nhà ở mới 
	1,2
	90
	1
	5
	4,5

	
	KIII-OQH-08
	Đất nhóm nhà ở mới 
	1,04
	90
	1
	5
	4,5

	
	KIII-OQH-09
	Đất nhóm nhà ở mới 
	0,72
	90
	1
	5
	4,5

	
	KIII-OQH-10
	Đất nhóm nhà ở mới 
	0,76
	90
	1
	5
	4,5

	
	KIII-OQH-11
	Đất nhóm nhà ở mới 
	1,49
	90
	1
	5
	4,5

	
	KIII-OQH-12
	Đất nhóm nhà ở mới 
	0,89
	90
	1
	5
	4,5

	
	KIII-OQH-13
	Đất nhóm nhà ở mới 
	2,51
	90
	1
	5
	4,5

	
	KIII-OQH-14
	Đất nhóm nhà ở mới 
	2,39
	90
	1
	5
	4,5

	
	KIII-OQH-15
	Đất nhóm nhà ở mới 
	5,08
	90
	1
	5
	4,5

	
	KIII-OQH-16
	Đất nhóm nhà ở mới 
	3,11
	90
	1
	5
	4,5

	
	KIII-OQH-17
	Đất nhóm nhà ở mới 
	2,12
	90
	1
	5
	4,5

	
	KIII-OQH-18
	Đất nhóm nhà ở mới 
	4,18
	90
	1
	5
	4,5

	
	KIII-OQH-19
	Đất nhóm nhà ở mới 
	1,44
	90
	1
	5
	4,5

	
	KIII-OQH-20
	Đất nhóm nhà ở mới 
	0,83
	90
	1
	5
	4,5

	
	KIII-OQH-21
	Đất nhóm nhà ở mới 
	3,64
	90
	1
	5
	4,5

	4
	 
	Đất giao thông đối nội
	66,12
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	Đất bãi đậu xe
	3,54
	 
	 
	 
	 

	 
	KIII-BĐX-01
	Bãi đậu xe
	1,9
	 
	 
	 
	 

	
	KIII-BĐX-02
	Bãi đậu xe
	1,64
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	Đất đường giao thông
	62,58
	 
	 
	 
	 

	II 
	 
	Đất ngoài dân dụng
	61,75
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Đất thương mại, dịch vụ du lịch
	1,25
	 
	 
	 
	 

	 
	KIII-DVDL-01
	Đất dịch vụ du lịch
	1,25
	60
	1
	5
	3

	2
	 
	Đất cơ quan
	0
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	Đất công nghiệp, kho tàng
	48,76
	 
	 
	 
	 

	 
	KIII-CN-01
	Đất công nghiệp, TTCN 
	3,35
	40
	1
	3
	1,2

	
	KIII-CN-02
	Đất công nghiệp, TTCN 
	6,24
	40
	1
	3
	1,2

	
	KIII-CN-03
	Đất công nghiệp, TTCN 
	18,65
	40
	1
	3
	1,2

	
	KIII-CN-04
	Đất công nghiệp, TTCN 
	11,81
	40
	1
	3
	1,2

	
	KIII-CN-05
	Đất công nghiệp, TTCN 
	8,71
	40
	1
	3
	1,2

	4
	 
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	0,91
	 
	 
	 
	 

	 
	KIII-TG-01
	Chùa Nghĩa Lâm
	0,91
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	Đất giao thông đối ngoại 
	3,09
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	Đất công trình đấu mối HTKT
	1,45
	 
	 
	 
	 

	 
	KIII-HTKT-01
	Mương
	0,86
	 
	 
	 
	 

	
	KIII-HTKT-02
	Mương
	0,44
	 
	 
	 
	 

	
	KIII-HTKT-03
	Mương
	0,11
	 
	 
	 
	 

	
	KIII-HTKT-04
	Mương
	0,04
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	Cây xanh cách ly 
	6,29
	 
	 
	 
	 

	 
	KIII-CXCL-01
	Cây xanh cách ly khu công nghiệp
	0,87
	 
	 
	 
	 

	
	KIII-CXCL-02
	Cây xanh cách ly khu công nghiệp
	1,04
	 
	 
	 
	 

	
	KIII-CXCL-03
	Cây xanh cách ly khu công nghiệp
	1,33
	 
	 
	 
	 

	
	KIII-CXCL-04
	Cây xanh cách ly khu công nghiệp
	1,37
	 
	 
	 
	 

	
	KIII-CXCL-05
	Cây xanh cách ly khu công nghiệp
	1,61
	 
	 
	 
	 

	
	KIII-CXCL-06
	Cây xanh cách ly khu công nghiệp
	0,07
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	Đất nghĩa trang 
	0
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	Đất TDTT
	0
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	Đất lâm viên
	0
	 
	 
	 
	 

	B
	 
	Đất khác
	17,57
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Đất nông nghiệp
	0
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	Đất mặt nước
	17,57
	 
	 
	 
	 

	 
	KIII-MN-01
	Đất mặt nước (Bàu lưới)
	1,06
	 
	 
	 
	 

	
	KIII-MN-02
	Đất mặt nước (Bàu sen)
	8,24
	 
	 
	 
	 

	
	KIII-MN-03
	Đất mặt nước
	0,98
	 
	 
	 
	 

	
	KIII-MN-04
	Đất mặt nước (Bàu sim)
	5,28
	 
	 
	 
	 

	
	KIII-MN-05
	Đất mặt nước
	0,79
	 
	 
	 
	 

	
	KIII-MN-06
	Đất mặt nước
	1,22
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PE TAI NGHIEN ¢ U KHOA HOC
NGHIEN CYU HUGNG DAN THIET KE DO THI
CAC KHONG GIAN CONG CONG TAI CAC PO THI LGN VIET NAM

NGHIEN CUU THI PIEM TAI KHU DU LICH SINH THAI-VAN HOA HA LONG - TINH QUANG NINH

e TIENTCHBO T

URBAN DESIGN

- Nhiing tién ich cho dudng phé 1a mot y&u t6 khong thé thi€u trong thiét ké do thi
can dugec thiét k& mot cach dong bé: den chidu sang, hé théng cot bién béo, quang

cdo, gh€ ngdi, tay vin, lan can, méi hién che chdn, céc diém diing chan, tri mua,

néng.

- Nhiing d6 vt nay can thiét k& don gian, dé ké, gin, phan énh tinh duong dai, hai
hoa véi canh quan xung quanh, tao ra 4n tugng cho ting khu vye.

- Db c4n bén va vét liéu phi hop véi tinh ning nhu: ghé ngdi khong qua lanh vé mua

déng, khong qua néng vé mia he

- Ngoai ra can thiét ké tién nghi: bac thang, tudng, thanh bé dai phun, lan can cho
ngudi gia, cho nguoi di xe lin, hé thong 4m thanh cho ngusi mi, tham c6.

- Nhiing y&u t6 tao nén sy hap din cho dé thi ngoai nhiing nén ting cd ban nhu ha
tang ky thuat, chiéu sang dudng phd, .... thi nhiing tiéu chi sau la tiéu chi sau ddnh
gia chat lugng hinh anh, cudc séng ciia do thi :

+ Ghé ngéi.

+ Thung réc.

+ Kién triic nhé.

+ Tugng nghé thuét.

+ Cay xanh canh quan.
+ Thim my kién tric.

0 INH

- NHUNG QUY B

MOT SO HINH ANH MINH HOA

0 INH

- NHUNG QUY B

MOT SO HINH ANH MINH HOA

Thiing rdc

Kién triic nho

- Ghé ngdi phi hgp véi canh quan xung quanh. Sit dung
vit ligu im vé mia dong mat vé mia he.

- Tay vio chife néng ma si dung pht hop.

- Khoing céch t5i thiu 1a 100m bd tri cum ghé ngéi.

CANH QUAN KHU VUC

- Doc nhiing truc dudng chinh
ctia quang trudng i 200m
b tri djit mot thung rc.

- V& quy céch thing réc duge
thiét ké véi kich thude phit
hop, thudn lgi véi vige 1y va
bé réc. Kich thude 300x600mm
400x700mm.

- Hinh thic d&i vi quing trudng
trung tAm thi nha nhén, hi¢gn
dai, d6i v6i khu cong vién - trién

1dm hinh thic bt mét, d& nhan thay. B& tri 100m dat
mot thing.

- Tugng sé duge dit & nhitng vi tri ma d& nhin thdy tit
moi hung, ndi moi ngudi ¢6 thé gap g3, giao luu.

- Nhitng vi trf dit tugng 1a: khu vite Bao tang C4, khu
trién lam, cong vién cia ngd.

- Kich thude twgng ti 1m - 2,5m mau sic phi hgp véi
cinh quan xung quanh.

Budng b hanh

g
Cong

- Cay xanh duge chia ra lam ba méng : cdy xanh dudng phd|

cdy xanh cong vién, x4y xanh true cong trinh.

+DGi véi cdy xanh dudng pho : duge chon cdy xanh c6

déng va mau séc 14 dep. Khoang céch gita cdc cdy la
1,5R. Dui cdc gdc cdy duge xen cly cdc cdy diém xuyét
tao thanh nhiing méng mau sic khéc nhau. Chiing loai
cély dp dung cho truc dudng quang trudng trung tim la
ey cau bung hogc dita than thing. Cée truc phu tréng
nhiing cdy nhu méng bd, bing ling.

+ DGi v6i cdy xanh cong vién : cdy xanh duge b tri sip
x&p theo cdc chit dé khéc nhau. Cong vién & khu vye
hanh chinh, cong vién quing trudng vin héa, cong vién
béo tang sinh thai.

+DGi véi cdy xanh cong trinh : trude mit ditng cong trinh

Iya chon nhiing ey c6 ddng dic biét, tén dep dé ton vé
dep cong trinh nhu cay ho Ting, ¢ két hgp cay cdt xén
cdy diém xuyét, tao nén mot khong gian hoan hao.

- Déi véi duding bo hanh trén hé phd két hop véi cde quan
cafe, nhiing bén cdy xanh tao thanh 16i i b hdp din
trén he pho ...

- D8i véi cde diém giao cdt trén dudng phé cdy xanh duge
b tri theo hinh vé.

- Cac loai gach 14t duge bd tri da dang phong phd, trén bé
mit cia gach lat c6 thé tao cdc trang tri khdc nhau biéu
trung cho ting khu vye.

- Phén loai gach lat giita 16 di b va bii xe 6 to.

- Chii ¥ thiét k& 161 di bo danh cho ngui tan tat & nhiing
diém nhu 16i qua dudng ciia nga tu, 16i di dao trong cong
vién va 16i vao trong cdc toa nha cong cong.

- Céng duge chia ra lam ba loai: cong khu vuc hanh chinh
cong khu vyc quang trudng nude, cong khu trién lam -
bio tang.

+ Céng khu vife hanh chinh 1a mot diém dé nhan manh
trung tim hanh chinh véi hinh thitc mé, dé tiép xtc véi
xung quanh. Céng khu nay nim & phia Béc khu vye.

+ Céng khu vife quéng trudng nude 1a diém nhan cho khu
vie, la diém c6 site hiit manh. Diém két néi gida trén
can va du6i nude. Biéu tugng dude thiét ké véi hinh
thite bit mét, ggi cam. Dy c6 thé 1a mot céng hoic biéu
tugng chinh ciia khu vie.

+ Céng cita khu trién 1im - bio tang nkm & phia Nam khu
vie. Dy 1a khu vye c6 cdc cong trinh gén lién véi canh
quan xung quanh. Céng la mét biéu tugng nhim nhan
‘manh va néi két giita khu vy quing trudng nude va
bio tang.

- Cong trinh dudgc chia ra lam 3 phin: dé, thin, méi. 3
phén nay duge thiét ke hai hoa va ti 18 phit hgp véi cinh
quan xung quanh. Nhiing cong trinh doc theo tryc trung
tam quang trudng, si dung mau séc dn tugng bit mdt véi
nhiing hinh thic kién tric dge déo tao thanh diém nhin
cho khu ve.

- Khu vyc nay cong trinh duge két hop véi nhing chie
niing khic, két hop véi nhiing kién tric vé méng tao nén
sy thodi méi cho ngudi dén va khdch du lich.

- Phia truée cdc cong trinh luén dude chi ¥ tdi vige thiét
ké cinh quan mt cch hoan hao. Nhiing khong gian cdy
xanh mit nuGe s& duge dua vio tao nén mot méi trudng
hoat dong lang man, phong phi.

- Mot s6 nhiing cong trinh dugc thiét k& nhu mot diém
nh#n, mot edng don...
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